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LỜI CẢM ƠN 

Để hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp này, trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân 

thành đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng cùng toàn thể quý thầy cô 

Khoa Kinh tế và các giảng viên chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đã 

tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học 

tập tại trường. Những kiến thức và kinh nghiệm mà quý thầy cô truyền đạt không chỉ là 

nền tảng quan trọng giúp em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp mà còn là hành trang quý 

báu để em tự tin bước vào môi trường làm việc thực tế trong tương lai. 

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Trần Phụng Trân – giảng 

viên hướng dẫn đã luôn tận tình chỉ bảo, định hướng và hỗ trợ em trong suốt quá trình 

thực hiện khóa luận. Những góp ý và nhận xét chuyên môn của cô đã giúp em hoàn thiện 

bài nghiên cứu một cách khoa học, logic và thực tiễn hơn. 

Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina - Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh 

đã tạo điều kiện thuận lợi để em có cơ hội được thực tập và tiếp cận với môi trường làm 

việc thực tế tại doanh nghiệp. Em cũng xin chân thành cảm ơn các anh/chị tại bộ phận 

Chứng từ, bộ phận Hiện trường và bộ phận Xuất nhập khẩu đã luôn nhiệt tình hướng 

dẫn, hỗ trợ và chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong quá trình thực tập. Sự 

giúp đỡ tận tình của các anh/chị đã giúp em có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học 

vào thực tế, đồng thời hiểu rõ hơn về quy trình thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu 

nguyên container (FCL) tại doanh nghiệp. 

Trong suốt thời gian thực tập và thực hiện khóa luận, do kiến thức thực tiễn và 

kinh nghiệm chuyên môn của bản thân còn hạn chế nên bài khóa luận khó tránh khỏi 

những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ 

quý thầy cô và doanh nghiệp để em có thể tiếp tục học hỏi, hoàn thiện kiến thức và kỹ 

năng của bản thân trong thời gian tới. 

Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 

luôn dồi dào sức khỏe và đạt nhiều thành công trong công tác giảng dạy. Đồng thời, kính 

chúc Ban lãnh đạo cùng toàn thể anh/chị nhân viên Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ Quốc tế Hichina luôn mạnh khỏe, thành công và ngày càng phát triển bền vững. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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7 ISO 
International Organization 

for Standardization 

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa 

Quốc tế 

8 Incoterms 
International Commercial 

Terms 

Các điều kiện thương mại 

quốc tế 

9 HS Code Harmonized System Code 

Mã số hàng hóa (Hệ thống 

hài hòa mô tả và mã hóa 

hàng hóa) 

10 VNACCS/VCIS 

Vietnam Automated Cargo 

and Port Consolidated 

System / Vietnam Customs 

Intelligence Information 

System 

Hệ thống thông quan tự 

động và Cơ chế một cửa 

quốc gia 

11 VGM Verified Gross Mass 
Xác nhận tổng trọng lượng 

hàng và vỏ container 

12 DEM/DET Demurrage / Detention Phí lưu kho, lưu bãi 

13 C/O Certificate of Origin 
Giấy chứng nhận xuất xứ 

hàng hóa 

14 TNHH  Trách nhiệm hữu hạn 

15 STT  Số thứ tự 

16 USD  Đô la Mỹ (đơn vị tiền tệ) 

17 KPI Key Performance Indicator 
Chỉ số đánh giá hiệu quả 

công việc 



xii 

18 GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội 

19 EU European Union Liên minh Châu Âu 

20 FDA 
Food and Drug 

Administration 

Cục quản lý Thực phẩm và 

Dược phẩm Hoa Kỳ 

21 CE Conformite Europeenne Tiêu chuẩn châu Âu 

22 TBT Technical Barriers to Trade 
Rào cản kỹ thuật trong 

thương mại 

23 SPS 
Sanitary and Phytosanitary 

Measures 

Biện pháp vệ sinh dịch tễ 

và kiểm dịch động thực vật 

24 QC Quality Control Kiểm soát chất lượng 

25 FTAP Free Trade Agreement Portal 
Cổng thông tin Hiệp định 

thương mại tự do 

26 ESPR 
Ecodesign for Sustainable 

Products Regulation 

Quy định thiết kế sinh thái 

cho sản phẩm bền vững của 

EU 

27 EUDR 
European Union 

Deforestation Regulation 

Quy định chống phá rừng 

của Liên minh Châu Âu 

28 VLA 
Vietnam Logistics Business 

Association 

Hiệp hội Doanh nghiệp 

dịch vụ Logistics Việt Nam 

29 CS3D 
Corporate Sustainability Due 

Diligence Directive 

Chỉ thị thẩm định trách 

nhiệm bền vững doanh 

nghiệp 

30 OCR 
Optical Character 

Recognition 
Nhận dạng ký tự quang học 

31 EIR 
Equipment Interchange 

Receipt 

Phiếu giao nhận container 

(Hạ bãi) 

32 DMS 
Document Management 

System 
Hệ thống quản lý tài liệu 

33 CRM 
Customer Relationship 

Management 

Quản lý quan hệ khách 

hàng 

34 API 
Application Programming 

Interface 

Giao diện lập trình ứng 

dụng 

35 WCO World Trade Organization Tổ chức Hải quan Thế giới 

36 WTO National Single Window 
Tổ chức Thương mại Thế 

giới 
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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại đang diễn ra mạnh mẽ, Việt 

Nam đã và đang khẳng định vị thế là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng 

toàn cầu. Việc tham gia sâu rộng vào các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như 

CPTPP, EVFTA hay RCEP không chỉ mở ra cánh cửa cho hàng hóa Việt Nam vươn ra 

thế giới mà còn đặt ra những thách thức gay gắt về năng lực cạnh tranh. Trong "cuộc 

chơi" quốc tế này, Logistics và quản trị chuỗi cung ứng đóng vai trò là "mạch máu" duy 

trì sự vận hành của nền kinh tế, trong đó hoạt động xuất nhập khẩu chính là hạt nhân cốt 

lõi. 

Trong quy trình xuất khẩu hàng hóa, thủ tục hải quan đóng vai trò là điểm chốt 

chặn quan trọng nhất về mặt pháp lý. Đây không chỉ đơn thuần là hoạt động quản lý nhà 

nước nhằm kiểm soát luồng hàng hóa ra khỏi biên giới, mà còn là yếu tố quyết định đến 

tốc độ lưu thông và chi phí của toàn bộ lô hàng. Việc thực hiện thủ tục hải quan một 

cách chính xác, nhanh chóng và tuân thủ đúng quy định không chỉ giúp doanh nghiệp 

tránh được các rủi ro pháp lý, mà còn trực tiếp cắt giảm các chi phí phát sinh như lưu 

kho, lưu bãi (DEM/DET), từ đó tối ưu hóa lợi nhuận và nâng cao uy tín của doanh nghiệp 

đối với đối tác nước ngoài.  

Đối với phương thức vận chuyển hàng nguyên container (Full Container Load - 

FCL) – loại hình vận chuyển phổ biến và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giao dịch thương 

mại quốc tế hiện nay – quy trình thủ tục hải quan có những đặc thù riêng biệt. Từ việc 

kiểm soát số seal, số container đến việc phối hợp với các đơn vị vận cảng và hãng tàu, 

mọi sai sót nhỏ trong khâu chứng từ hay khai báo đều có thể dẫn đến hệ lụy dây chuyền, 

gây ách tắc cho cả dây chuyền sản xuất và xuất khẩu. 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế HICHINA là một đơn vị hoạt động 

năng động trong lĩnh vực dịch vụ Logistics. Qua thời gian thực tập và tìm hiểu thực tế 

tại công ty, tôi nhận thấy rằng dù quy trình nghiệp vụ đã dần đi vào ổn định, nhưng trước 

sự thay đổi liên tục của các thông tư, nghị định về thuế quan và hệ thống thông quan 

điện tử VNACCS/VCIS, hoạt động làm thủ tục hải quan cho hàng FCL tại đây vẫn còn 

bộc lộ một số hạn chế. Những vấn đề như sai sót trong khâu chuẩn bị chứng từ, sự phối 

hợp giữa bộ phận hiện trường và bộ phận chứng từ đôi lúc chưa nhịp nhàng, hay việc 

cập nhật mã HS code cho các mặt hàng mới còn gặp khó khăn... là những rào cản cần 

được tháo gỡ. 

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn về việc nâng cao chất lượng dịch vụ và 

giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh của công ty, tác giả đã quyết định lựa chọn đề tài: 

“Hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nguyên container 

(FCL) tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế HICHINA” làm đề tài nghiên 
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cứu cho khóa luận tốt nghiệp của mình. Việc nghiên cứu đề tài này không chỉ có ý nghĩa 

về mặt lý luận mà còn mang tính cấp thiết nhằm đưa ra các giải pháp thực tế, giúp công 

ty tối ưu hóa quy trình vận hành và khẳng định vị thế trên thị trường Logistics. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Mục tiêu 1: Hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến hoạt động xuất khẩu, hàng 

hóa xuất khẩu và quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nguyên 

container . 

- Mục tiêu 2:  Phân tích và đánh giá thực trạng quy trình thực hiện thủ tục hải quan 

đối với hàng xuất khẩu nguyên container tại văn phòng đại diện của Công ty 

TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế HICHINA tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Mục tiêu 3:  Xác định những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế 

trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan tại công ty. 

- Mục tiêu 4:  Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình 

thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu nguyên container tại công ty trong thời 

gian tới. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 

- Quy trình thủ tục hải quan xuất khẩu FCL tại công ty được thực hiện như thế nào? 

- Những hạn chế trong quy trình là gì? 

- Giải pháp nào giúp hoàn thiện quy trình? 

4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu  

- Đối tượng nghiên cứu: Quy trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa 

xuất khẩu nguyên container Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế 

HICHINA, đặc biệt là quy trình thực hiện tại văn phòng đại diện của công ty tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện tại văn phòng đại diện của 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế HICHINA tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Phạm vi không gian: Nghiên cứu được tiến hành trong phạm vi của  Công ty 

TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế HICHINA. 

- Phạm vi thời gian: Số liệu và thông tin nghiên cứu được thu thập trong giai đoạn 

2023 đến 2025. 

- Phạm vi nội dung: Tập trung nghiên cứu quy trình thủ tục hải quan đối với hàng 

xuất khẩu nguyên container tại công ty. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 
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- Nguồn dữ liệu trong:  

Dữ liệu được thu thập từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina - 

Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các tài liệu và báo cáo liên 

quan đến hoạt động xuất nhập khẩu như: báo cáo hoạt động kinh doanh, các hồ sơ và 

chứng từ xuất khẩu, tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại, vận đơn, cũng như các tài 

liệu nghiệp vụ liên quan đến quy trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu 

nguyên container trong giai đoạn 2023 – 2025 từ bộ phận chứng từ và bộ phận xuất nhập 

khẩu của công ty. 

- Nguồn dữ liệu ngoài:  

Dữ liệu từ các giáo trình chuyên ngành như: Kinh doanh quốc tế, Logistics và 

quản trị chuỗi cung ứng, Nghiệp vụ xuất nhập khẩu, Vận tải và giao nhận trong ngoại 

thương.  

Dữ liệu từ các tài liệu, báo cáo, nghiên cứu liên quan đến hoạt động xuất nhập 

khẩu và thủ tục hải quan được công bố trên sách, báo, tạp chí kinh tế và các nguồn thông 

tin trên internet. 

5.2. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu 

- Phương pháp thống kê mô tả 

Trên cơ sở các dữ liệu thu thập được từ công ty và các tài liệu liên quan, tiến hành 

tổng hợp và phân tích số liệu bằng phương pháp thống kê mô tả như: số tuyệt đối, số 

tương đối và tỷ lệ phần trăm nhằm đánh giá thực trạng quy trình thực hiện thủ tục hải 

quan đối với hàng xuất khẩu nguyên container tại công ty. Từ đó, xác định những ưu 

điểm, hạn chế trong quy trình và làm cơ sở để đưa ra các nhận xét và đề xuất giải pháp 

hoàn thiện quy trình trong thời gian tới 

5.3. Phương pháp quan sát tại doanh nghiệp 

Bên cạnh việc thu thập và xử lý dữ liệu, thì đề tài còn sử dụng phương pháp quan 

sát trực tiếp tại doanh nghiệp trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Quốc tế HICHINA – Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thông qua việc quan sát thực tế hoạt động của bộ phận chứng từ và bộ phận xuất 

nhập khẩu, các bước thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu 

nguyên container (FCL) được ghi nhận, bao gồm quá trình chuẩn bị chứng từ, khai báo 

tờ khai hải quan điện tử, phối hợp với hãng tàu và cảng biển, cũng như quá trình thông 

quan hàng hóa. 

Phương pháp này giúp phản ánh rõ hơn quy trình thực hiện thủ tục hải quan trong 

thực tế tại doanh nghiệp, từ đó làm cơ sở để đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp 

nhằm hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan tại công ty. 
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6. Kết cấu khóa luận 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động xuất khẩu và quy trình thủ tục hải quan 

đối với hàng xuất khẩu nguyên container (FCL). 

Chương 2: Thực trạng quy trình thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu nguyên 

container tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế HICHINA – Văn phòng đại 

diện tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu 

nguyên container tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế HICHINA. 
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CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU VÀ QUY TRÌNH THỦ TỤC 

HẢI QUAN HÀNG XUẤT KHẨU NGUYÊN CONTAINER (FCL) 

1.1. Tổng quan về thủ tục hải quan xuất khẩu nguyên container (FCL) 

1.1.1. Khái quát về hoạt động về xuất khẩu hàng hóa 

1.1.1.1. Khái niệm về xuất khẩu hàng hóa 

Trong xu thế toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại, hoạt động xuất khẩu đã trở 

thành bộ phận quan trọng nhất của kinh tế đối ngoại. Xuất khẩu không chỉ là việc đưa 

hàng hóa ra khỏi biên giới quốc gia mà còn là quá trình tích hợp các nghiệp vụ kinh tế, 

pháp lý và kỹ thuật phức tạp. 

Theo PGS. TS. Nguyễn Hồng Đàm (2003), xuất khẩu được định nghĩa là việc 

bán hàng hóa và dịch vụ cho một quốc gia khác trên cơ sở dùng tiền tệ làm phương tiện 

thanh toán. Mục đích của hoạt động này là khai thác lợi thế so sánh của quốc gia, trao 

đổi hàng hóa trong nước lấy ngoại tệ nhằm tăng tích lũy cho ngân sách và thúc đẩy tái 

sản xuất mở rộng. 

Xét dưới góc độ pháp lý tại Việt Nam, theo Luật Quản lý Ngoại thương số 

05/2017/QH14, xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt 

Nam hoặc đưa vào khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. Điều này khẳng 

định quyền tự do kinh doanh xuất khẩu của thương nhân, đồng thời xác lập ranh giới 

quản lý của cơ quan Hải quan đối với các dòng vận động của hàng hóa . 

1.1.1.2. Vai trò của hoạt động xuất khẩu  

Hoạt động xuất khẩu giữ vai trò quan trọng đối với cả nền kinh tế quốc dân và 

doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Đối với nền kinh tế, xuất 

khẩu góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP, tạo nguồn thu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu 

máy móc, công nghệ và nguyên vật liệu cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước. Đồng thời, hoạt động xuất khẩu còn góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu 

nhập cho người lao động, cân bằng cán cân thương mại và thu hút vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài (FDI). Bên cạnh đó, xuất khẩu giúp mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế và nâng 

cao vị thế của quốc gia trên thị trường toàn cầu. 

Đối với doanh nghiệp, xuất khẩu giúp mở rộng thị trường tiêu thụ, gia tăng doanh 

thu và lợi nhuận, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào thị trường nội địa. Thông qua quá 

trình cạnh tranh trên thị trường quốc tế, doanh nghiệp có điều kiện nâng cao năng lực 

quản trị, cải tiến công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của 

khách hàng nước ngoài. Ngoài ra, hoạt động xuất khẩu còn tạo cơ hội cho doanh nghiệp 

tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế và học hỏi kinh nghiệm quản lý hiện đại, từ đó nâng 

cao năng lực cạnh tranh và vị thế trên thị trường quốc tế. 
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1.1.1.3. Các hình thức xuất khẩu 

Hoạt động xuất nhập khẩu rất đa dạng và có thể thực hiện dưới nhiều hình thức 

khác nhau. Dưới đây là một số hình thức phổ biến: 

Hình thức xuất khẩu gián tiếp (Indirect Export ): Trong hình thức này, nhà sản 

xuất trong nước không trực tiếp xuất khẩu mà thông qua một trung gian (đơn vị ủy thác 

hoặc công ty thương mại) để đưa hàng ra thị trường nước ngoài. Nói cách khác, doanh 

nghiệp sẽ bán hàng cho một đơn vị trung gian tại nội địa, đơn vị này đứng tên làm thủ 

tục và xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Xuất khẩu gián tiếp giúp các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ tận dụng được kinh nghiệm và mạng lưới của các công ty xuất khẩu chuyên 

nghiệp, giảm bớt rủi ro về thanh toán và thủ tục. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải chịu chi 

phí hoa hồng và có thể giảm lợi nhuận do không giao dịch trực tiếp với khách hàng 

ngoại. 

Hình thức xuất khẩu trực tiếp (Direct Export): Doanh nghiệp/tổ chức tại nước 

xuất khẩu tự mình giao dịch và bán hàng hóa, dịch vụ thẳng tới đối tác nước ngoài (nhà 

nhập khẩu). Trong hình thức này, nhà xuất khẩu trực tiếp thực hiện các khâu tiếp thị, 

đàm phán, ký hợp đồng và tổ chức vận chuyển giao hàng cho phía nước ngoài, không 

qua trung gian. Xuất khẩu trực tiếp giúp nhà sản xuất tiếp cận trực tiếp thị trường và 

khách hàng ngoại, qua đó thu được lợi nhuận cao hơn và học hỏi được nhu cầu thị trường 

quốc tế, nhưng đồng thời đòi hỏi doanh nghiệp phải có năng lực về tài chính, pháp lý và 

mạng lưới thị trường quốc tế. 

Hình thức xuất khẩu tại chỗ (On-the-spot Export): Đây là hình thức đặc thù khi 

việc giao và nhận hàng diễn ra ngay trong lãnh thổquốc gia xuất khẩu, nhưng vẫn được 

coi là xuất khẩu. Điều này xảy ra khi bên muahàng là doanh nghiệp nước ngoài nhưng 

họ chỉ định giao hàng tại chỗ (ví dụ giao cho một doanh nghiệp chế xuất hoặc khu công 

nghiệp trong nước, hoặc cho văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam). Về pháp lý, 

hàng hóa đó vẫn được tính là xuất khẩu (vì người mua là phía nước ngoài và thanh toán 

bằng ngoại tệ), dù hàng không vượt biên giới. Xuất khẩu tại chỗ giúp tiết kiệm chi phí 

vận chuyển, và thường áp dụng trong các giao dịch như bán hàng vào doanh nghiệp chế 

xuất, khu phi thuế quan hoặc thực hiện các hợp đồng gia công xuất khẩu. 

Hình thức xuất khẩu gia công (Processing Export): Đây là hình thức hợp tác sản 

xuất mà trong đó một bên (thường là đối tác nước ngoài) cung cấp nguyên liệu hoặc bán 

thành phẩm, bên còn lại (thường là doanh nghiệp nội địa) thực hiện công đoạn gia công, 

sản xuất ra thành phẩm và sau đó xuất khẩu trả lại cho phía nước ngoài theo thỏa thuận. 

Việt Nam là một quốc gia tham gia nhiều vào hình thức này, ví dụ như các công ty dệt 

may, da giày Việt Nam gia công sản phẩm cho các hãng thời trang quốc tế, hoặc các nhà 

máy điện tử lắp ráp thiết bị cho các tập đoàn nước ngoài. Gia công xuất khẩu mang lại 

thu nhập từ tiền công gia công, tạo việc làm cho lao động trong nước, đồng thời giúp 
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chuyển giao công nghệ và kỹ năng sản xuất từ đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, giá trị 

giatăng giữ lại trong nước thường không cao nếu chủ yếu làm gia công thuần túy. 

Hình thức buôn bán đối lưu (Thương mại đối lưu) (Countertrade): Đây là hình 

thức thương mại mà trong đó việc xuất khẩu và nhập khẩu được gắn kết trực tiếp  với 

nhau, thường dưới dạng hàng đổi hàng  hoặc  mua đối ứng.Thay vì thanh toán hoàn toàn 

bằng tiền, một phần hoặc toàn bộ giá trị hàng xuất khẩu của nước A sang nước B sẽ được 

bù trừ bằng giá trị hàng hóa nước B xuất ngược lại cho nước A. Hình thức buôn bán đối 

lưu phổ biến trong giai đoạn trước đây khi ngoại tệ khan hiếm, hoặc giữa các quốc gia 

có khó khăn về thanh toán quốc tế. Ví dụ, Việt Nam trong thập niên 1980 từng xuất khẩu 

nông sản sang Đông Âu và nhập về phân bón, xăng dầu theo các hiệp định đối lưu. Hiện 

nay, buôn bán đối lưu còn tồn tại dưới các dạng như hợp đồng bù trừ, hàng đổi hàng 

trong một số trường hợp đặc biệt (ví dụ trao đổi dầu thô lấy lương thực giữa hai nước). 

Hình thức tạm nhập tái xuất (Temporary Import for Re-export): Đây là hình thức 

nhập khẩu tạm thời hàng hóa vào một nước để sau đó tái xuất khẩu sang nước thứ ba 

(hoặc trở lại nước xuất xứ) trong một khoảng thời gian nhất định. Hàng hóa tạm nhập 

tái xuất không nhằm tiêu thụ tại thị trường nội địa mà chủ yếu phục vụ mục đích trung 

chuyển, gia công, hoặc phục vụ sự kiện triển lãm, bảo hành… Ví dụ, doanh nghiệp có 

thể nhập tạm một lô hàng máy móc từ nước ngoàivề kho ngoại quan, sau đó tái xuất lô 

hàng đó sang một nước khác để bán khi có cơhội. Trong thời gian hàng hóa nằm ở nước 

trung gian, có thể phát sinh hoạt động gia công sơ chế nhẹ (như đóng gói lại, dán nhãn) 

trước khi tái xuất. Hình thức tạm nhập tái xuất cho phép tận dụng lợi thế thương mại của 

các quốc gia trung chuyển (về vị trí địa lý hoặc ưu đãi thuế quan), nhưng đòi hỏi phải 

tuân thủ các quy địnhnghiêm ngặt về thời hạn tạm nhập và quản lý hải quan. 

1.1.2. Khái quát về hàng hóa xuất khẩu 

1.1.2.1. Khái niệm hàng hóa xuất khẩu 

Hàng hóa xuất khẩu không chỉ đơn thuần là vật phẩm hữu hình được dịch chuyển 

qua biên giới, mà dưới góc độ kinh tế và pháp lý, nó mang những đặc điểm định danh 

riêng biệt. Theo Luật Thương mại (2005) và Luật Quản lý ngoại thương (2017), hàng 

hóa xuất khẩu là đối tượng của hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, được đưa ra khỏi 

lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực hải quan riêng. Đây là kết quả của quá trình 

sản xuất, chế biến hoặc khai thác trong nước, có khả năng thỏa mãn nhu cầu của khách 

hàng nước ngoài và mang lại giá trị ngoại tệ cho quốc gia. Trong bối cảnh vận tải đa 

phương thức, hàng hóa xuất khẩu còn được hiểu là các "đơn vị tải trọng" (Unit Load) – 

đặc biệt là khi đóng trong container - cần được quản lý nghiêm ngặt về mã số hàng hóa 

(HS Code) để áp dụng chính sách thuế và quản lý chuyên ngành phù hợp.  
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1.1.2.2. Đặc điểm của hàng hóa xuất khẩu 

So với hàng hóa tiêu thụ nội địa, hàng hóa xuất khẩu phải đáp ứng nhiều yêu cầu 

nghiêm ngặt hơn nhằm phù hợp với quy định của thị trường nhập khẩu và đảm bảo uy 

tín quốc gia. Trước hết, hàng hóa xuất khẩu phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất 

lượng, an toàn thực phẩm và môi trường theo yêu cầu của từng thị trường như EU, Hoa 

Kỳ hay Nhật Bản. 

Bên cạnh đó, một số mặt hàng còn chịu sự quản lý của chính sách xuất khẩu như 

cấm xuất khẩu, xuất khẩu theo giấy phép hoặc hạn ngạch theo quy định của Nhà nước 

và các Bộ quản lý chuyên ngành. Ngoài ra, hàng hóa xuất khẩu cũng phải đảm bảo yêu 

cầu về bao bì, nhãn mác với đầy đủ thông tin về tên hàng, xuất xứ và đơn vị chịu trách 

nhiệm hàng hóa. 

Đối với các mặt hàng có nguồn gốc động, thực vật hoặc hàng hóa ảnh hưởng đến 

sức khỏe cộng đồng, doanh nghiệp còn phải thực hiện kiểm dịch và kiểm tra chuyên 

ngành trước khi được cơ quan Hải quan chấp nhận thông quan. 

1.1.2.3. Vai trò của hàng hóa xuất khẩu  

Hàng hóa xuất khẩu giữ vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại quốc tế 

và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Trước hết, hàng hóa xuất khẩu là nguồn tạo ra 

ngoại tệ chủ yếu, góp phần cân bằng cán cân thanh toán về tăng dự trữ ngoại hối quốc 

gia. Đồng thời, nhu cầu thị trường quốc tế thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước mở 

rộng sản xuất, cải tiến công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh, từ đó góp phần phát 

triển kinh tế quốc gia theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, 

để đáp ứng các tiêu chuẩn khắc khe của thị trường quốc tế, hàng hóa xuất khẩu phải đảm 

bảo chất lượng, an toàn và tuân thủ các quy định kỹ thuật, điều này giúp nâng cao chất 

lượng sản phẩm và tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất trong nước. Ngoài ra, hoạt động 

xuất khẩu còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực sản xuất, logistics và dịch 

vụ liên quan, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người lao động. Đồng 

thời, sự phát triển của hàng hóa xuất khẩu còn thúc đẩy hệ thống logistics và chuỗi cung 

ứng phát triển, nâng cao hiệu quả vận chuyển và lưu thông hàng hóa. Cuối cùng, việc 

gia tăng kim ngạch xuất khẩu và đa dạng hóa mặt hàng giúp nâng cao vị thế quốc gia 

trên thị trường quốc tế, tao điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng quan hệ thương mại và 

thu hút đầu tư nước ngoài. 

1.1.2.4. Phân loại hàng hóa xuất khẩu  

a. Phân loại theo tính chất thương phẩm và công dụng 

Đây là cách phân loại phổ biến nhất để xác định đặc điểm lý - hóa và yêu cầu bảo 

quản của hàng hóa: 

- Nhóm hàng nông, lâm, thủy sản: Bao gồm các sản phẩm như gạo, cà phê, thủy 

hải sản đông lạnh. Đặc điểm của nhóm này là tính thời vụ cao, dễ hư hỏng và yêu 
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cầu khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi xuất khẩu, nhóm hàng này thường 

đòi hỏi các chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary) hoặc động vật 

(Veterinary). 

- Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp: Gồm dệt may, da giày, đồ 

gỗ mỹ nghệ. Đây là nhóm hàng tận dụng lợi thế nhân công, thường được xuất 

khẩu dưới hình thức gia công hoặc sản xuất xuất khẩu. 

- Nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản: Bao gồm dầu thô, than đá, quặng 

sắt, linh kiện điện tử và máy móc thiết bị. Nhóm này thường có giá trị cao hoặc 

khối lượng rất lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc thu ngoại tệ cho ngân sách 

quốc gia. 

b. Phân loại theo phương thức vận tải và quy cách đóng gói 

Tiêu chí này giúp doanh nghiệp lựa chọn phương thức vận chuyển và loại 

container phù hợp: 

- Hàng đóng trong container (Containerized Cargo): 

+ Hàng nguyên container (FCL - Full Container Load): Hàng hóa của một chủ hàng 

chiếm trọn một hoặc nhiều container. Đây là hình thức tối ưu cho hàng hóa số 

lượng lớn, giúp giảm chi phí và rủi ro. 

+ Hàng lẻ (LCL - Less than Container Load): Hàng của nhiều chủ hàng được gom 

chung (Consolidation) vào một container. Thích hợp cho các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ với lượng hàng ít. 

- Hàng rời (Bulk Cargo): Hàng hóa không đóng bao kiện, được đổ trực tiếp vào 

khoang tàu như ngũ cốc, quặng, dầu lỏng. 

- Hàng bách hóa (General Cargo): Hàng được đóng trong thùng carton, bao tải, 

pallet hoặc hòm gỗ. 

c. Phân loại theo mã số hàng hóa (Hệ thống HS) 

Việc phân loại theo mã HS (Harmonized System) là bắt buộc trong tờ khai hải 

quan: 

- Cấu trúc mã HS: Tại Việt Nam, mã HS thường gồm 8 chữ số, giúp định danh 

chính xác hàng hóa trên phạm vi toàn cầu. 

- Vai trò: Là căn cứ để xác định thuế suất xuất khẩu (thuế suất ưu đãi, thuế suất 

thông thường) và các chính sách quản lý chuyên ngành (giấy phép, kiểm tra chất 

lượng). 

d. Phân loại theo chính sách quản lý của Nhà nước 

Dưới góc độ pháp lý, hàng hóa được phân chia để áp dụng quy trình thủ tục hải 

quan tương ứng: 

- Hàng hóa tự do kinh doanh: Hàng hóa không thuộc danh mục cấm hoặc hạn chế, 

doanh nghiệp chỉ cần làm thủ tục hải quan thông thường. 
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- Hàng hóa xuất khẩu có điều kiện: Hàng hóa đòi hỏi phải có giấy phép của Bộ 

quản lý chuyên ngành, hạn ngạch hoặc đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật riêng biệt. 

- Hàng hóa cấm xuất khẩu: Các mặt hàng liên quan đến an ninh quốc gia, di sản 

văn hóa hoặc bảo tồn thiên nhiên (như vũ khí, đồ cổ, động vật quý hiếm). 

e. Phân loại theo nguồn gốc xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế (C/O) 

Dựa trên các Hiệp định thương mại tự do (FTA), hàng hóa được chia thành: 

- Hàng hóa có xuất xứ thuần túy (Wholly Obtained - WO): Được khai thác hoặc 

sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam (ví dụ: nông sản trồng tại Việt Nam). 

- Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy: Được sản xuất tại Việt Nam nhưng có sử 

dụng nguyên liệu nhập khẩu, phải đáp ứng các quy tắc chuyển đổi mã số (CTC) 

hoặc tỷ lệ giá trị gia tăng (RVC) để được cấp C/O ưu đãi . 

1.1.3. Khái quát về thủ tục hải quan 

1.1.3.1. Khái niệm thủ tục hải quan 

Thủ tục hải quan (Customs Formalities) là một mắt xích quan trọng và bắt buộc 

trong chuỗi cung ứng quốc tế. Theo Luật Hải quan số 54/2014/QH13, thủ tục hải quan 

được định nghĩa là các công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải 

thực hiện theo quy định của Luật này đối với hàng hóa, phương tiện vận tải. 

Dưới góc độ nghiệp vụ thực tế, thủ tục hải quan là quá trình xác lập tính hợp pháp 

của hàng hóa khi di chuyển qua biên giới hoặc cửa khẩu. Quá trình này không chỉ dừng 

lại ở việc kê khai mà còn bao gồm các hoạt động kiểm tra chuyên ngành, xác định mã 

số thuế (HS Code), trị giá hải quan và xuất xứ hàng hóa (C/O) nhằm đảm bảo hàng hóa 

được phép lưu thông và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.  

1.1.3.2. Vai trò của thủ tục hải quan trong hoạt động xuất nhập khẩu 

Trong hoạt động xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan không chỉ đơn thuần là các 

bước tác nghiệp hành chính được thực hiện tại cửa khẩu mà còn giữ vai trò đặc biệt quan 

trọng trong việc quản lý hoạt động ngoại thương và bảo vệ lợi ích quốc gia trên nhiều 

phương diện khác nhau. Thông qua quá trình kiểm tra, giám sát và quản lý hàng hóa 

xuất nhập khẩu, cơ quan Hải quan góp phần đảm bảo hoạt động thương mại quốc tế 

được thực hiện đúng quy định pháp luật, đồng thời tạo môi trường kinh doanh minh 

bạch và ổn định cho doanh nghiệp. 

Trước hết, thủ tục hải quan là công cụ quan trọng giúp Nhà nước thực hiện chức 

năng quản lý và điều tiết hoạt động ngoại thương. Thông qua việc kiểm tra hồ sơ hải 

quan và hàng hóa thực tế, cơ quan Hải quan trực tiếp triển khai các chính sách thương 

mại như thuế quan, hạn ngạch, giấy phép xuất nhập khẩu cũng như các biện pháp quản 

lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam 

tham gia ngày càng sâu rộng vào các hiệp định thương mại tự do như CPTPP hay 

EVFTA, thủ tục hải quan đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xuất xứ hàng hóa 
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thông qua giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) nhằm áp dụng mức thuế suất ưu đãi phù hợp. 

Đồng thời, hoạt động này còn giúp hạn chế tình trạng gian lận xuất xứ và hành vi lợi 

dụng ưu đãi thuế quan để lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại quốc tế. 

Bên cạnh vai trò quản lý kinh tế, thủ tục hải quan còn góp phần bảo vệ an ninh 

quốc gia và lợi ích cộng đồng. Cơ quan Hải quan được xem như “tuyến phòng thủ đầu 

tiên” trong việc kiểm soát các luồng hàng hóa ra vào lãnh thổ quốc gia. Thông qua công 

tác kiểm tra và giám sát, cơ quan Hải quan có thể phát hiện và ngăn chặn các hành vi 

vận chuyển trái phép vũ khí, chất nổ, ma túy hoặc các loại hàng hóa độc hại gây ảnh 

hưởng đến an ninh và trật tự xã hội. Đồng thời, việc phối hợp với các cơ quan kiểm tra 

chuyên ngành như kiểm dịch động thực vật, kiểm tra chất lượng hay an toàn thực phẩm 

cũng góp phần ngăn chặn dịch bệnh, hàng hóa kém chất lượng hoặc không đảm bảo tiêu 

chuẩn lưu thông trên thị trường, từ đó bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và môi trường 

trong nước. 

Ngoài ra, thủ tục hải quan còn giữ vai trò quan trọng trong công tác phòng chống 

buôn lậu và gian lận thương mại. Trong bối cảnh các hành vi gian lận ngày càng tinh vi, 

hoạt động kiểm tra và quản lý hải quan giúp phát hiện nhiều hình thức vi phạm như khai 

sai trị giá hải quan nhằm trốn thuế, áp sai mã HS để hưởng mức thuế thấp hơn hoặc thực 

hiện hành vi buôn lậu qua biên giới. Việc kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, phương tiện vận 

tải và hồ sơ khai báo không chỉ giúp hạn chế thất thu ngân sách nhà nước mà còn góp 

phần duy trì kỷ cương pháp luật và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh 

nghiệp hoạt động đúng quy định. 

Tuy mang tính chất kiểm tra và giám sát, nhưng thủ tục hải quan hiện đại ngày 

nay còn hướng đến mục tiêu tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế. Việc ứng dụng công 

nghệ thông tin, triển khai cơ chế một cửa quốc gia và hệ thống thông quan tự động 

VNACCS/VCIS đã giúp đơn giản hóa quy trình khai báo, rút ngắn thời gian thông quan 

và giảm đáng kể chi phí logistics cho doanh nghiệp. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể nâng 

cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu, cải thiện khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt 

Nam trên thị trường quốc tế và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Bên cạnh những vai trò trên, hệ thống thủ tục hải quan còn là nguồn cung cấp dữ 

liệu thống kê quan trọng phục vụ công tác hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà 

nước. Toàn bộ thông tin liên quan đến kim ngạch xuất nhập khẩu, trị giá hàng hóa, thị 

trường đối tác và cơ cấu mặt hàng đều được lưu trữ trên hệ thống dữ liệu hải quan. Đây 

là cơ sở quan trọng để Chính phủ và các bộ, ngành phân tích tình hình thương mại quốc 

tế, dự báo xu hướng kinh tế và xây dựng các chính sách điều hành phù hợp với từng giai 

đoạn phát triển của nền kinh tế. 
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1.1.4. Khai báo về khai báo hải quan trong hoạt động xuất khẩu 

1.1.4.1. Khái niệm khai báo hải quan  

Khai báo hải quan là khâu then chốt trong quy trình thông quan hàng hóa. Theo 

Điều 18 Luật Hải quan 2014, khai hải quan là việc người khai hải quan cung cấp đầy 

đủ, chính xác các thông tin trên tờ khai hải quan và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan 

theo quy định. Bản chất của việc khai báo là sự xác nhận pháp lý của chủ hàng hoặc 

người đại diện về đặc điểm, tính chất, số lượng, trị giá và nguồn gốc của hàng hóa trước 

cơ quan quản lý. Đây không chỉ là thủ tục hành chính mà còn là căn cứ để cơ quan hải 

quan thực hiện việc kiểm tra, tính thuế và ra quyết định thông quan hàng hóa. Nếu thông 

tin khai báo sai lệch so với thực tế, doanh nghiệp phải đối mặt với các chế tài xử phạt 

hành chính hoặc hình sự tùy theo mức độ vi phạm. 

1.1.4.2. Đặc điểm khai báo hải quan  

Khai báo hải quan là một nghiệp vụ mang tính pháp lý cao trong hoạt động xuất 

nhập khẩu, đòi hỏi người khai phải đảm bảo tính chính xác, trung thực và đầy đủ của 

các thông tin liên quan đến hàng hóa. Một trong những đặc điểm nội bật của khai báo 

hải quan là gắn liền với trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp, bởi mọi sai sót trong 

khai báo như sai mã HS, sai giá trị hay sai xuất xứ đều có thể dẫn dến các chế tài xử 

phạt theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, khai báo hải quan hiện nay chủ yếu được 

thực hiện dưới hình thức điện tử thông quan hệ thống VNACCS/VCIS, thể hiện xu 

hướng hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hải quan. Ngoài ra, 

khai báo hải quan còn có tính liên kết chặt chẽ với bộ chứng từ xuất nhập khẩu như hóa 

đơn thương mại, phiếu đóng gói , vận đơn và chứng nhận xuất xứ, đòi hỏi sự thống nhất 

giữa dữ liệu khai báo và chứng từ thực tế. 

1.1.4.3. Vai trò khai báo hải quan  

Khai báo hải quan đóng vai trò trung tâm trong quy trình thực hiện thủ tục hải 

quan, là cơ sở để cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra, giám sát và quyết định thông 

quan hàng hóa. Trước hết, khai báo hải quan là căn cứ để xác định nghĩa vụ thuế của 

doanh nghiệp, bao gồm thuế xuất khẩu và các loại phí, lệ phí liên quan. Đồng thời, thông 

tin khai báo giúp cơ quan hải quan áp dụng cơ chế quản lý rủi ro và thực hiện phân luồng 

kiểm tra (xanh, vàng, đỏ) nhằm tối ưu hóa quá trình kiểm soát hàng hóa. Bên cạnh đó, 

khai báo hải quan còn góp phần đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật trong 

hoạt động xuất nhập khẩu, hạn chế các hành vi gian lận thương mại và buôn lậu. Ngoài 

ra, dữ liệu từ khai báo hải quan còn được sử dụng để thống kê kim ngạch xuất nhập 

khẩu, phục vụ công tác hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. 
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1.1.4.4. Các hình thức khai báo hải quan 

Sự phát triển của công nghệ thông tin và xu hướng chuyển đổi số đã thay đổi căn 

bản cách thức tương tác giữa doanh nghiệp và cơ quan hải quan, chuyển dịch mạnh mẽ 

từ phương thức truyền thống sang tự động hóa: 

a. Khai báo hải quan điện tử (VNACCS/VCIS) 

Hiện nay, khai báo hải quan điện tử thông qua hệ thống VNACCS/VCIS là hình 

thức chủ đạo và được áp dụng bắt buộc đối với phần lớn các loại hình xuất nhập khẩu 

theo định hướng hiện đại hóa của ngành Hải quan Việt Nam. Doanh nghiệp thực hiện 

khai báo thông qua các phần mềm đầu cuối được cơ quan hải quan công nhận, phổ biến 

nhất là phần mềm ECUS5-VNACCS, nhằm kết nối trực tiếp với hệ thống thông quan tự 

động của Tổng cục Hải quan. Sau khi tiếp nhận dữ liệu điện tử, hệ thống VNACCS/VCIS 

sẽ tự động kiểm tra các tiêu chí như mã HS, trị giá hải quan và chính sách quản lý mặt 

hàng trước khi trả về kết quả phân luồng trong thời gian rất ngắn. Việc áp dụng hình 

thức khai báo điện tử mang lại nhiều ưu điểm nổi bật cho cả doanh nghiệp và cơ quan 

quản lý nhà nước. Trước hết, hệ thống giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ, đặc 

biệt đối với các tờ khai luồng xanh chỉ mất vài giây để hoàn thành thủ tục thông quan. 

Đồng thời, hệ thống hoạt động liên tục 24/7 cho phép doanh nghiệp chủ động truyền tờ 

khai vào bất kỳ thời điểm nào mà không bị phụ thuộc vào thời gian làm việc hành chính. 

Bên cạnh đó, việc hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp và công chức hải quan 

còn góp phần nâng cao tính minh bạch, giảm thiểu chi phí không chính thức và tăng 

hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan.  

b.  Khai báo hải quan thủ công (Hồ sơ giấy) 

Mặc dù xu hướng chung là điện tử hóa toàn bộ quy trình thủ tục hải quan, tuy 

nhiên hình thức khai báo thủ công bằng hồ sơ giấy vẫn được duy trì trong một số trường 

hợp đặc thù nhằm đảm bảo tính linh hoạt trong công tác quản lý. Theo quy định hiện 

hành, hình thức này chủ yếu được áp dụng khi hệ thống VNACCS/VCIS hoặc hệ thống 

khai báo của doanh nghiệp gặp sự cố kỹ thuật kéo dài, đối với hàng hóa phi thương mại 

như quà biếu, quà tặng hoặc trong các trường hợp khẩn cấp liên quan đến cứu trợ thiên 

tai, dịch bệnh và các tình huống bất khả kháng khác theo quyết định của cơ quan có 

thẩm quyền.  

c. Nội dung khai báo hải quan 

Nội dung khai báo hải quan phải đảm bảo tính thống nhất tuyệt đối giữa thực tế 

hàng hóa, bộ chứng từ (Invoice, Packing List, Bill of Lading) và dữ liệu truyền lên hệ 

thống VNACCS. Các nhóm thông tin chính bao gồm: 

1. Thông tin chủ thể:  

- Bao gồm tên, địa chỉ, mã số thuế của người xuất khẩu (Shipper), người nhập khẩu 

(Consignee). 
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- Trường hợp có sự tham gia của bên thứ ba, phải khai báo thông tin Đại lý làm 

thủ tục hải quan hoặc người được ủy thác. Điều này quan trọng để xác định đối 

tượng chịu trách nhiệm pháp lý trực tiếp đối với lô hàng. 

2. Thông tin định danh hàng hóa: 

- Tên hàng: Phải mô tả chi tiết bằng tiếng Việt, bao gồm công dụng, thành phần, 

ký mã hiệu, quy cách đóng gói để cơ quan hải quan có thể nhận diện và kiểm 

soát. 

- Mã số HS (HS Code): Là "mã định danh" của hàng hóa trên toàn cầu. Việc xác 

định mã HS chính xác là tiền đề để áp dụng đúng mức thuế và các chính sách 

quản lý mặt hàng. Sai sót mã HS thường dẫn đến các tranh chấp về thuế và bị coi 

là hành vi gian lận. 

- Xuất xứ (C/O): Thông tin này quyết định lô hàng có được hưởng thuế suất ưu đãi 

đặc biệt theo các hiệp định thương mại tự do (FTA) hay không. 

3. Thông tin định lượng và trị giá hải quan: 

- Số lượng/Trọng lượng: Khai báo theo đơn vị tính quy định (Gross weight/Net 

weight). 

- Trị giá hải quan: Đây là giá trị của hàng hóa dùng làm căn cứ tính thuế. Đối với 

hàng xuất khẩu, trị giá hải quan thường là giá bán tại cửa khẩu xuất (giá 

FOB/FCA) không bao gồm phí bảo hiểm và cước vận tải quốc tế. 

4. Thông tin vận chuyển và thanh toán: 

- Incoterms: Xác định điểm chuyển giao rủi ro và trách nhiệm chi trả chi phí vận 

tải/bảo hiểm. 

- Phương thức thanh toán: (L/C, T/T, D/P...) là căn cứ để ngân hàng kiểm soát dòng 

tiền và cơ quan hải quan kiểm tra tính xác thực của trị giá giao dịch. 

- Thông tin phương tiện: Số chuyến tàu, số vận đơn (Bill of Lading), số 

container/seal để phục vụ công tác giám sát tại cảng. 

d. Trách nhiệm của người khai hải quan 

Theo Điều 18 Luật Hải quan 2014, người khai hải quan không chỉ đơn thuần là 

người nhập liệu mà đóng vai trò là chủ thể chịu trách nhiệm chính về tính tuân thủ: 

- Trách nhiệm về tính chính xác: Người khai phải tự rà soát dữ liệu, đảm bảo nội 

dung tờ khai khớp với bộ chứng từ và thực tế hàng hóa. Mọi hành vi khai sai (dù 

vô ý hay cố ý) dẫn đến thiếu thuế hoặc vi phạm chính sách mặt hàng đều bị xử 

phạt theo quy định. 

- Trách nhiệm tài chính: Người khai hải quan có nghĩa vụ tự tính, tự khai và tự nộp 

các loại thuế, lệ phí đúng thời hạn. Việc chậm nộp thuế sẽ dẫn đến phát sinh tiền 

chậm nộp và ảnh hưởng đến "điểm uy tín" (mức độ tuân thủ) của doanh nghiệp 

trên hệ thống quản lý rủi ro của Hải quan. 
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- Trách nhiệm lưu trữ và giải trình:  

+ Doanh nghiệp phải lưu trữ toàn bộ hồ sơ hải quan (tờ khai, hóa đơn, chứng từ 

vận tải, chứng từ thanh toán, định mức sản xuất...) trong 05 năm. 

+ Sẵn sàng cung cấp hồ sơ và giải trình khi cơ quan hải quan thực hiện Kiểm tra 

sau thông quan (Post Clearance Audit) tại trụ sở cơ quan hải quan hoặc trụ sở 

doanh nghiệp nhằm kiểm tra tính trung thực của việc khai báo trước đó. 

1.2. Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu nguyên container (FCL) 

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của quy trình thủ tục hải quan đối với hàng xuất 

khẩu nguyên container (FCL). 

1.2.1.1. Khái niệm của quy trình thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu nguyên 

container. 

Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu nguyên container (Full 

Container Load - FCL) là hệ thống các bước nghiệp vụ được thực hiện bởi người khai 

báo hải quan và cơ quan hải quan nhằm đảm bảo hàng hóa xuất khẩu tuân thủ đầy đủ 

các quy định về kiểm tra, giám sát và thông quan của pháp luật hiện hành. Căn cứ theo 

Luật Hải Quan 2014, thủ tục hải quan bao gồm các công việc mà người khai hải quan 

và công chức hải quan phải thực hiện đối với hàng hóa và phương tiện vận tải. Quá trình 

này bao gồm các nghiệp vụ then chốt như: khai báo hải quan, kiểm tra hồ sơ, kiểm tra 

thực tế hàng hóa (nếu có) và quyết định thông quan. Toàn bộ quá trình hiện nay được 

vận hành trên hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, dựa trên nguyên tắc quản 

lý rủi ro nhằm tối ưu hóa thời gian và chi phsi cho doanh nghiệp. 

1.2.1.2. Đặc điểm của quy trình thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu nguyên 

container. 

Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu nguyên container (FCL) có 

những đặc điểm riêng biệt so với các loại hình xuất khẩu khác, xuất phát từ tính chất 

vận chuyển hàng hóa nguyên container trong thương mại quốc tế. Trước hết, hàng hóa 

FCL được đóng nguyên container tại kho của người xuất khẩu và được niêm phong bằng 

seal trước khi vận chuyển, do đó hạn chế tối đa việc tác động vào hàng hóa trong quá 

trình vận chuyển và kiểm tra. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro hư hỏng, mất mát và đảm 

bảo tính toàn vẹn của lô hàng. Bên cạnh đó, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng FCL 

mang tính đồng bộ và liên kết chặt chẽ giữa các khâu như chuẩn bị chứng từ, khai báo 

hải quan, kiểm tra và thông quan. Mỗi bước trong quy trình đều phụ thuộc vào tính chính 

xác của bộ chứng từ và dữ liệu khai báo, do đó đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ 

phận như chứng từ, hiện trường và các bên liên quan như hãng tàu, cảng và cơ quan hải 

quan. Ngoài ra, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng FCL chịu ảnh hưởng lớn của hệ 

thống khai báo điện tử VNACCS/VCIS, trong đó việc phân luồng (xanh, vàng, đỏ) quyết 

định mức độ kiểm tra và thời gian thông quan của lô hàng. Đặc điểm này thể hiện rõ 
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việc áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động hải quan hiện đại, giúp vừa đảm bảo kiểm 

soát nhà nước vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Cuối cùng, do đặc thù vận chuyển 

bằng container đường biển chiếm tỷ trọng lớn, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng 

FCL còn gắn liền với các yếu tố như lịch tàu, thời gian cắt máng (closing time), phí lưu 

container (DEM/DET), do đó yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục nhanh chóng 

và chính xác để tránh phát sinh chi phí. 

1.2.1.3. Vai trò của quy trình thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu nguyên container. 

Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu nguyên container (FCL) giữ 

vai trò quan trọng trong hoạt động xuất khẩu và quản trị chuỗi cung ứng của doanh 

nghiệp. Trước hết, quy trình này là cơ sở pháp lý để hàng hóa được phép xuất khẩu ra 

khỏi lãnh thổ quốc gia, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về hải quan, thuế 

và quản lý chuyên ngành. Việc thực hiện đúng và đầy đủ quy trình thủ tục hải quan giúp 

doanh nghiệp tránh được các rủi ro pháp lý, hạn chế vi phạm và các chế tài xử phạt. Bên 

cạnh đó, quy trình thủ tục hải quan còn ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian thông quan và 

chi phí logistics của doanh nghiệp. Đối với hàng xuất khẩu nguyên container, nếu quy 

trình được thực hiện nhanh chóng, chính xác sẽ giúp rút ngắn thời gian lưu container tại 

cảng, giảm chi phí phát sinh như phí lưu bãi (DEM/DET), từ đó nâng cao hiệu quả kinh 

doanh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế. Ngoài ra, quy 

trình thủ tục hải quan còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và 

kiểm soát dòng chảy hàng hóa trong thương mại quốc tế. Thông qua hệ thống khai báo 

điện tử và cơ chế phân luồng, cơ quan hải quan có thể giám sát, kiểm tra và quản lý hàng 

hóa một cách hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tuân thủ 

tốt. Cuối cùng, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng FCL còn góp phần nâng cao hiệu 

quả hoạt động logistics và chuỗi cung ứng, thông qua việc liên kết chặt chẽ giữa các 

khâu như khai báo, vận chuyển, giao nhận và thông quan. Điều này giúp tối ưu hóa quá 

trình lưu thông hàng hóa từ doanh nghiệp xuất khẩu đến thị trường quốc tế. 

1.2.2. Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu nguyên container (FCL)  

1.2.2.1. Quy trình các bước của thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu nguyên 

container (FCL) 

Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu nguyên container (FCL) được 

thực hiện theo phương thức điện tử thông qua hệ thống VNACCS. Mỗi bước trong quy 

trình đều có vai trò cụ thể, liên kết chặt chẽ nhằm đảm bảo hàng hóa được thông quan 

nhanh chóng nhưng vẫn tuân thủ quy định pháp luật. 
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Sơ đồ 1.1. Quy trình thủ tục hải quan hàng xuất khẩu (FCL) 

(Nguồn: Bài giảng kinh doanh xuất nhập khẩu – Trần Thị Hải ) 
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1.2.2.2. Nội dung các bước trong quy trình thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu 

nguyên container (FCL) 

Bước 1: Khai thông tin xuất khẩu (EDA) 

Người khai hải quan khai các thông tin xuất khẩu bằng nghiệp vụ EDA trước khi 

đăng ký tờ khai xuất khẩu. Khi đã khai đầy đủ các chỉ tiêu trên màn hình EDA (109 chỉ 

tiêu), người khai hải quan gửi đến hệ thống VNACCS, hệ thống sẽ tự động cấp số, tự 

động xuất ra các chỉ tiêu liên quan đến thuế suất, tên tương ứng với các mã nhập vào (ví 

dụ: tên nước nhập khẩu tương ứng với mã nước, tên đơn vị xuất khẩu tương ứng với mã 

số doanh nghiệp…), tự động tính toán các chỉ tiêu liên quan đến trị giá, thuế… và phản 

hồi lại cho người khai hải quan tại màn hình đăng ký tờ khai - EDC. 

Khi hệ thống cấp số thì bản khai thông tin xuất khẩu EDA được lưu trên hệ thống 

VNACCS. 

Bước 2: Đăng ký tờ khai hải quan (EDC) 

Khi nhận được màn hình đăng ký tờ khai (EDC) do hệ thống phản hồi, người 

khai hải quan kiểm tra các thông tin đã khai báo, các thông tin do hệ thống tự động xuất 

ra, tính toán. Nếu người khai hải quan khẳng định các thông tin là chính xác thì gửi đến 

hệ thống để đăng ký tờ khai. 

Trường hợp sau khi kiểm tra, người khai hải quan phát hiện có những thông tin 

khai báo không chính xác, cần sửa đổi thì phải sử dụng nghiệp vụ EDB gọi lại màn hình 

khai thông tin xuất khẩu (EDA) để sửa các thông tin cần thiết và thực hiện các công việc 

như đã hướng dẫn  ở trên. 

Bước 3: Kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai 

Trước khi cho phép đăng ký tờ khai, hệ thống sẽ tự động kiểm tra Danh sách 

doanh nghiệp không đủ điều kiện đăng ký tờ khai (doanh nghiệp có nợ quá hạn quá 90 

ngày, doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản…). Nếu doanh nghiệp thuộc 

danh sách nêu trên thì không được đăng ký tờ khai và hệ thống sẽ phản hồi lại cho người 

khai hải quan biết. 

Bước 4: Phân luồng tờ khai 

Đây là bước quan trọng trong quy trình, thể hiện cơ chế quản lý rủi ro của cơ 

quan hải quan. Khi tờ khai đã được đăng ký, hệ thống tự động phân luồng, gồm 3 luồng 

xanh, vàng, đỏ. 

- Luồng xanh: miễn kiểm tra hồ sơ và hàng hóa  

- Luồng vàng: kiểm tra hồ sơ  

- Luồng đỏ: kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa  

Việc phân luồng giúp tối ưu hóa thời gian thông quan, giảm tải cho cơ quan quản 

lý nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát hiệu quả.  

Bước 5: Kiểm tra theo kết quả phân luồng 
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Tùy thuộc vào kết quả phân luồng, doanh nghiệp và cơ quan hải quan sẽ thực 

hiện các công việc khác nhau: 

- Đối với luồng xanh: Hàng hóa được miễn kiểm tra. Doanh nghiệp không cần nộp 

hồ sơ giấy hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa, chỉ cần chuyển sang bước thực hiện 

nghĩa vụ tài chính.  

- Đối với luồng vàng: Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ giấy để cơ quan hải quan kiểm 

tra. Nội dung kiểm tra tập trung vào tính hợp lệ, đầy đủ và thống nhất của các 

chứng từ.  

- Đối với luồng đỏ: Ngoài việc kiểm tra hồ sơ, cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra 

thực tế hàng hóa. Việc kiểm tra nhằm đối chiếu giữa hàng hóa thực tế và nội dung 

khai báo, đảm bảo không có gian lận thương mại.  

Bước 6: Thực hiện nghĩa vụ tài chính 

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra (nếu có), doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài 

chính bao gồm: nộp thuế xuất khẩu (nếu thuộc đối tượng chịu thuế), phí và lệ phí hải 

quan. Đây là điều kiện bắt buộc để hàng hóa được thông quan. Trong trường hợp doanh 

nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, hệ thống sẽ không cấp phép thông quan.  

Bước 7: Thông quan hàng hóa 

Khi doanh nghiệp đã hoàn tất các nghĩa vụ theo quy định, hệ thống hải quan sẽ 

cấp quyết định thông quan. Đây là bước xác nhận hàng hóa đủ điều kiện để xuất khẩu 

ra khỏi lãnh thổ. Quá trình thông quan được thực hiện nhanh chóng, đặc biệt đối với các 

tờ khai luồng xanh.  

Bước 8: Hoàn chỉnh hồ sơ 

Sau khi hàng hóa được thông quan, doanh nghiệp tiến hành hoàn chỉnh và lưu trữ 

hồ sơ hải quan theo quy định. Hồ sơ này sẽ phục vụ cho công tác kiểm tra sau thông 

quan và đối chiếu khi cần thiết. Việc lưu trữ hồ sơ đầy đủ, chính xác giúp doanh nghiệp 

hạn chế rủi ro pháp lý và đảm bảo tuân thủ quy định của cơ quan quản lý.  

1.3. Các quy định pháp lý và hệ thống chứng từ  

1.3.1. Các quy định pháp lý  

1.3.1.1. Luật hải quan  

Luật Hải quan năm 2014 là văn bản pháp lý cao nhất điều chỉnh hoạt động hải 

quan tại Việt Nam, quy định về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát và kiểm soát 

hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh. 

Luật đã thiết lập khung pháp lý toàn diện, quy định rõ quyền và nghĩa vụ của người khai 

hải quan, trách nhiệm của cơ quan hải quan cũng như trình tự, thủ tục thực hiện từ khâu 

khai báo, kiểm tra đến thông quan hàng hóa. Theo quy định tại Điều 18 và Điều 25 của 

Luật Hải quan năm 2014, người khai hải quan có trách nhiệm khai báo đầy đủ, chính 

xác thông tin về hàng hóa trước khi hàng được đưa vào khu vực giám sát hải quan. Đồng 
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thời, cơ quan hải quan áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong việc phân luồng kiểm tra 

(luồng xanh, vàng, đỏ) nhằm vừa đảm bảo kiểm soát nhà nước, vừa tạo thuận lợi cho 

hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. 

Đối với hàng hóa xuất khẩu nguyên container (FCL), các quy định của Luật Hải 

quan đóng vai trò nền tảng trong việc tổ chức thực hiện quy trình thủ tục hải quan, đặc 

biệt là trong khâu khai báo điện tử, kiểm tra và thông quan hàng hóa tại cảng. 

1.3.1.2. Luật thương mại  

Luật Thương mại năm 2005 là cơ sở pháp lý quan trọng điều chỉnh các hoạt động 

mua bán hàng hóa quốc tế, trong đó bao gồm hoạt động xuất khẩu hàng hóa. Luật quy 

định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng ngoại thương, các điều 

kiện giao hàng, phương thức thanh toán quốc tế cũng như trách nhiệm pháp lý phát sinh 

trong quá trình thực hiện hợp đồng. Theo quy định tại Điều 27 Luật Thương mại năm 

2005, mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập 

khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và các hoạt động khác có liên quan. Đây là cơ sở 

pháp lý quan trọng để doanh nghiệp thực hiện giao dịch xuất khẩu, đồng thời làm căn 

cứ để xây dựng các chứng từ thương mại như hợp đồng ngoại thương, hóa đơn thương 

mại (Commercial Invoice), phiếu đóng gói (Packing List) và vận đơn (Bill of Lading). 

Đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa nguyên container (FCL), Luật Thương mại 

đóng vai trò nền tảng trong việc xác lập các điều khoản giao dịch giữa các bên, từ đó 

ảnh hưởng trực tiếp đến việc lập bộ chứng từ và thực hiện thủ tục hải quan một cách 

chính xác và phù hợp với quy định pháp luật. 

1.3.1.3. Các nghị định hướng dẫn  

Các nghị định của Chính phủ đóng vai trò cụ thể hóa các quy định của Luật Hải 

quan, quy định chi tiết về trình tự, thủ tục và cơ chế quản lý nhà nước đối với hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu. Đây là cơ sở pháp lý trực tiếp hướng dẫn doanh nghiệp và cơ 

quan hải quan trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan trên thực tế. 

Một số nghị định tiêu biểu gồm: 

- Nghị định 08/2015/NĐ-CP: quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan 

về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan đối với hàng hóa 

xuất nhập khẩu. Nghị định này thiết lập quy trình thực hiện thủ tục hải quan từ 

khâu khai báo, tiếp nhận, xử lý thông tin đến kiểm tra và thông quan hàng hóa. 

- Nghị định 59/2018/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

08/2015/NĐ-CP, trong đó tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế quản lý rủi ro, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động hải quan. 

Các nghị định này quy định rõ các bước trong quy trình thủ tục hải quan, bao 

gồm khai báo hải quan, phân luồng tờ khai (luồng xanh, vàng, đỏ), kiểm tra hồ sơ và 
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kiểm tra thực tế hàng hóa, cũng như điều kiện để thông quan. Đối với hàng hóa xuất 

khẩu nguyên container (FCL), các quy định này có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn 

hóa quy trình nghiệp vụ, giúp doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhanh chóng, giảm thời 

gian thông quan và hạn chế rủi ro phát sinh chi phí. 

1.3.1.4. Các thông tư hướng dẫn  

Thông tư của Bộ Tài chính là các văn bản pháp lý hướng dẫn chi tiết việc thực 

hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu. Đây là cơ sở pháp lý trực tiếp mà doanh nghiệp phải tuân thủ trong quá trình 

thực hiện khai báo và thông quan hàng hóa trên thực tế. 

Các thông tư quan trọng bao gồm: 

- Thông tư 38/2015/TT-BTC: quy định cụ thể về hồ sơ hải quan, quy trình khai 

báo, tiếp nhận và xử lý tờ khai hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan đối với 

hàng hóa xuất nhập khẩu. Thông tư này hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện 

thủ tục hải quan điện tử, cũng như quy định rõ thành phần bộ hồ sơ hải quan đối 

với từng loại hình xuất khẩu. 

- Thông tư 39/2018/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

38/2015/TT-BTC, trong đó tập trung vào việc hoàn thiện quy định về trị giá hải 

quan, kiểm tra sau thông quan và tăng cường áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt 

động hải quan.  

Các thông tư này đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp trong 

việc chuẩn bị bộ chứng từ (như hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn, tờ khai 

hải quan), khai báo chính xác thông tin hàng hóa và thực hiện thủ tục hải quan đúng quy 

định. Đối với hàng xuất khẩu nguyên container (FCL), việc tuân thủ các quy định tại 

các thông tư này giúp đảm bảo quy trình thông quan diễn ra nhanh chóng, hạn chế sai 

sót và giảm thiểu các chi phí phát sinh trong quá trình xuất khẩu. 

1.3.1.5. Quy định về hệ thống thông quan điện tử  

Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS là hệ thống công nghệ thông tin 

do Tổng cục Hải quan Việt Nam triển khai nhằm hiện đại hóa hoạt động quản lý hải 

quan theo hướng tự động hóa và ứng dụng công nghệ số. Hệ thống cho phép doanh 

nghiệp thực hiện khai báo hải quan điện tử, tiếp nhận và xử lý dữ liệu nhanh chóng, 

đồng thời tự động phân luồng tờ khai dựa trên cơ chế quản lý rủi ro. Cụ thể, sau khi 

doanh nghiệp truyền tờ khai hải quan lên hệ thống VNACCS/VCIS, hệ thống sẽ tự động 

phân loại mức độ kiểm tra thành các luồng: luồng xanh (miễn kiểm tra), luồng vàng 

(kiểm tra hồ sơ) và luồng đỏ (kiểm tra thực tế hàng hóa). Việc phân luồng này giúp cơ 

quan hải quan kiểm soát hiệu quả nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 

có mức độ tuân thủ cao. 
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Việc áp dụng hệ thống VNACCS/VCIS đã góp phần rút ngắn đáng kể thời gian 

thông quan, giảm chi phí thực hiện thủ tục và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động 

hải quan. Đối với hàng hóa xuất khẩu nguyên container (FCL), hệ thống này đóng vai 

trò đặc biệt quan trọng trong việc xử lý tờ khai, xác định mức độ kiểm tra, kiểm soát 

luồng hàng và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan một cách nhanh chóng, 

chính xác và hiệu quả. 

1.3.2. Hệ thống chứng từ  

1.3.2.1. Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) 

Hóa đơn thương mại là chứng từ quan trọng nhất và cơ bản của các chứng từ 

hàng hóa cũng như trong khâu thanh toán. Hóa đơn thương mại do người bán lập ra và 

xuất trình cho người mua sau khi đã gửi hàng. Đó là yêu cầu của người bán đòi người 

mua phải trả tiền theo tổng số hàng đã được ghi trên hóa đơn (nếu người mua muốn sở 

hữu hàng hóa).  

Nội dung chủ yếu của hóa đơn thương mại bao gồm thông tin người bán và người 

mua, tên hàng hóa, số lượng, đơn giá, tổng giá trị hàng hóa, điều kiện giao hàng và 

phương thức thanh toán. Những thông tin này giúp xác định chính xác giá trị giao dịch 

và nghĩa vụ thanh toán giữa các bên.  

Hóa đơn thương mại là căn cứ để xác định trị giá hàng hóa, phục vụ cho việc khai 

báo hải quan, tính thuế xuất khẩu và thực hiện thanh toánn quốc tế giữa người mua và 

người bán. Đồng thời, đây cũng là một trong những chứng từ bắt buộc trong bộ hồ sơ 

hải quan xuất khẩu.  

1.3.2.2. Tờ khai hải quan (Customs Declaration) 

Tờ khai hải quan là chứng từ do người khai hải quan lập để kê khai thông tin về 

hàng hóa xuất khẩu với cơ quan hải quan theo đúng quy định của pháp luật. Đây là 

chứng từ bắt buộc trong quy trình thực hiện hải quan và là cơ sở pháp lý để cơ quan hải 

quan kiểm tra, giám sát hoạt động xuất khẩu.  

Nội dung chủ yếu của tờ khai hải quan bao gồm thông tin doanh nghiệp xuất 

khẩu, thông tin về hàng hóa như mã HS, số lượng, trị giá hàng hóa, loại hình xuất khẩu, 

nghĩa vụ thuế và các khoản phí liên quan. Các thông tin này phải được kê khai đầy đủ, 

chính xác và thống nhất với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ xuất khẩu.  

Tờ khai hải quan là căn cứ để cơ quan hải quan kiểm tra, giám sát và quyết định 

thông quan hàng hóa. Đồng thời, đây là công cụ giúp Nhà nước quản lý hoạt động xuất 

nhập khẩu và đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định pháp luật về hải quan.  

1.3.2.3. Phiếu đóng gói (Packing List) 

Phiếu đóng gói là một chứng từ hàng hóa liệt kê những mặt hàng, những loại 

hàng được đóng gói trong một kiện hàng (như một thùng, bao..) nhất định. Phiếu đóng 
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gói do người sản xuất hoặc người bán lập khi tiến hành đóng gói hàng hóa trước khi 

xuất khẩu. 

Nội dung chủ yếu của phiếu đóng gói bao gồn số lượng kiện hàng, trọng lượng 

tịnh, trọng lượng cả bì, quy cách đóng gói, kích thước đóng gói và cách phân bố hàng 

hóa trong từng kiện. Những thông tin này giúp xác định rõ cách thức sắp xếp và kiểm 

tra hàng hóa trong quá trình giao nhận hàng hóa. 

Phiếu đóng gói giúp các bên liên quan như hải quan, đơn vị vận chuyển, người 

mua và người bán dễ dàng kiểm tra, đối chiếu hàng hóa. Đồng thời, chứng từ này còn 

hỗ trợ hiệu quả trong quá trình vận chuyển, bốc dở, giao nhận và lưu kho hàng hóa.  

1.3.2.4. Vận đơn (Bill of Lading ) 

Vận đơn là chứng từ do người vận chuyển phát hành nhằm xác nhận việc đã nhận 

hàng để vận chuyển và cam kết giao hàng cho người nhận theo đúng thỏa thuận trong 

trường hợp vận tải. Đây là chứng từ quan trọng trong hoạt động xuất khẩu, được sử dụng 

phổ biến trọng vận tải đường biển, đường hàng không và đường sắt, trong đó phổ biển 

nhất là vận đơn đường biển ( Bill of Lading- B/L).  

Vận đơn đường biển là chứng từ chuyên chở trên biển, do người chuyên chở (chủ 

tàu, thuyền trưởng) cấp cho người gởi hàng (người xuất khẩu hay người gửi hàng), nhằm 

xác định quan hệ pháp lý giữa người vận chuyển với người chủ hàng (người gửi hàng 

và/ hoặc người nhận hàng).  Vận đơn đường biển là chứng từ quan trọng trong buôn bán 

quốc tế. Nó là cơ sở chứng minh việc thực hiện hợp đồng mua bán, là chứng từ không 

thể thiếu được trong quá trình thanh toán, trong bảo hiểm và trong khiếu nại đòi bồi 

thường tổn thất trong quá trình vận chuyển. 

Nội dung của vận đơn gồm hai phần chính là mặt trước và mặt sau. Mặt trước thể 

hiện các thông tin như tên người gửi hàng, người nhận hàng, tên tàu, số hiệu chuyến đi, 

cảng xếp hàng, cảng dở hàng, tên hàng hóa, số kiện, trọng lượng, cước phí, điều kiện 

thanh toán và chữ ký của người vận tải. Mặt sau thường in sẵn các điều khoản pháp lý 

liên quan đến trách nhiệm và miễn trách của người vận tải, cơ sở pháp lý áp dụng, điều 

kiện bất khả kháng và các quy định giải quyết tranh chấp.  

Luật pháp các nước đều thừa nhận 3 chức năng sau đây của vận đơn đường biển: 

- Nó là bằng chứng xác nhận hợp đồng vận tải được ký kết và chỉ rõ nội dung của 

hợp đồng (hợp đồng chuyên chở đường biển). 

- B/L thay mặt cho hợp đồng chuyên chở được ký kết giữa người thuê tàu và người 

cho thuê. Chức năng này của B/L chỉ được sử dụng khi hàng hóa được vận chuyển 

bằng tàu chợ. Nếu tàu chở hàng là tàu chuyến thì giữa bên thuê và bên cho thuê 

phải ký hợp đồng thuê tàu và hợp đồng chuyên chở đường biển chính là hợp đồng 

thuê tàu. Trong trường hợp này vận đơn thực hiện 2 chức năng còn lại: 
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+ Nó là biên lai của người vận tải xác nhận đã nhận hàng để chuyên chở, nó còn 

nêu rõ tình trạng của hàng hóa khi bốc lên tàu và trình trạng đặc biệt của việc xếp 

hàng trên tàu. (Ví dụ: Hàng trên boong, hàng đã bốc, hàng nhận để chở, bao bì bị 

trách…) Người vận tải chỉ giao hàng cho người nào xuất trình trước tiên vận đơn 

đường biển hợp lệ mà người vận tải đã ký ở cảng bốc hàng. 

+ Nó là một chứng từ xác nhận quyền sở hữu đối với hàng hóa đã ghi trong vận 

đơn. Chính với chức năng này, làm cho vận đơn trở thành một loại giấy tờ có giá 

trị và giá trị lưu hành như các hối phiếu có giá trị khác là có thể chuyển nhượng, 

mua bán, nó cho quyền người nắm bản gốc có quyền định đoạt hàng hóa (người 

sở hữu hàng hóa). Người có được chứng từ này có quyền nhận hàng từ tàu biển.  

Vận đơn đường biển có thể phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau. Căn cứ vào 

tình trạng hàng hóa ghi trênn vận đơn, có thể chia thành vận đơn hàng hảo (Clean B/L) 

và vận đơn không hoàn hảo (Unclean B/L). 

Căn cứ vào thời điểm nhận hàng, gồm vận đơn đã xếp hàng (Shipped on Board 

B/L) và vận đơn nhận hàng để xếp (Received for Shipment B/L)  

Căn cứ vào người nhận hàng, gồm vận đơn thoe lệnh (To order B/L), vận đơn 

địch danh (Straight B/L) và vận đơn xuất trình (Bearer B/L) 

Ngoài ra còn có vận đơn đi thẳng, vận đơn suốt, vận đơn địa hạt và vận đơn theo 

hợp đồng thuê tàu. Việc phân loại vận đơn giúp doanh nghiệp lựa chọn vận đơn phù hợp 

với phương thức thanh toán, điều kiện giao hàng và yêu cầu của hợp đồng ngoại thương.  

1.3.2.5. Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) 

Giấy chứng nhận xuất xứ là chứng từ xác nhận nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, 

do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định nhằm chứng minh hàng hóa được sản xuất 

tại một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhất định. Đây là chứng từ quan trọng trong hoạt 

động xuất khẩu, đặc biệt trong các giao dịch thương mại quốc tế có áp dụng ưu đãi thuế 

quan.  

Nội dung chủ yếu của giấy chứng nhận xuất xứ bao gồm thông tin doanh nghiệp 

xuất khẩu, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và mô tả hàng hóa. Những thông tin này giúp 

cơ quan chức năng xác định rõ xuất xứ và tính hợp lệ của lô hàng xuất khẩu.  

C/O là căn cứ để xác định xuất xứ hàng hóa, phục vụ việc áp dụng các chính sách 

thương mại, đặc biệt là ưu đãi thuế quan trong hoạt động xuất khẩu. Đồng thời, đây cũng 

là chứng từ quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao lợi thuế cạnh tranh khi tham gia xuất 

khẩu sang thị trường nước ngoài.  

1.3.2.6. Chứng từ xác minh bản chất hàng hóa 

Là những chứng từ do doanh nghiệp sản xuất hàng hóa hoặc do một tổ chức quản 

lý chất lượng hàng hóa (như cơ quan kiểm nghiệm phẩm chất hàng xuất khẩu, cơ quan 

giám định, cơ quan kiểm dịch …) hoặc do người bán cấp để xác định về số lượng, chất 
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lượng, trọng lượng hoặc thuộc tính vô trùng của hàng hóa. Trong những chứng từ xác 

minh bản chất của hàng hóa, những chứng từ phổ biến nhất: giấy chứng nhận số lượng, 

giấy chứng nhận trọng lượng, giấy chứng nhận vệ sinh, giấy chứng nhận phẩm chất, 

giấy chứng nhận giám định. 

Khi xuất khẩu máy móc, thiết bị, người ta còn lập các giấy đặc biệt như: biên bản 

thử công suất, giấy chứng nhận bảo hành… Khi xuất khẩu hàng động vật, thực vật, 

người bán phải xuất trình thêm giấy chứng nhận kiểm dịch, nhưng chủ yếu nhằm thực 

hiện chế độ kiểm dịch. Vì vậy, các giấy chứng nhận kiểm dịch thường được người ta 

xếp loại vào các chứng từ làm thủ tục xuất nhập cảnh các nước. 

a. Giấy chứng nhận số lượng 

Giấy chứng nhận số lượng là chứng từ xác định (xác nhận, khẳng định) số lượng 

hàng hóa mà người bán giao cho người mua (số lượng hàng hóa thực giao). Chứng từ 

này, thường do cơ quan giám định cấp (cục kiểm nghiệm phẩm chất hàng hóa xuất nhập 

khẩu hoặc cơ quan giám định), hoặc do bên bán lập ra và được cơ quan có chức năng 

xác nhận.  

Giấy chứng nhận số lượng thường được dùng trong mua bán những hàng bách 

hóa, hoặc những hàng hóa tính bằng đơn vị số đếm như (cái, chiếc, bao, gói …) là những 

hàng mà người ta cần biết số lượng hơn là trọng lượng. Nếu hàng bao gồm nhiều chi tiết 

phức tạp như phụ tùng máy, dụng cụ cắt gọt … người ta thường dùng bảng kê chi tiết 

trong bộ chứng từ thanh toán, khi hàng hóa thanh toán là một (hoặc một vài) loại đồng 

nhất, chứng từ dùng để xác nhận số lượng hàng đã giao lại là giấy chứng nhận số lượng.  

Nội dung của giấy chứng nhận số lượng: Gồm các mục: tên người gửi hàng, 

người nhận hàng, tên hàng hóa, cảng đi, cảng đến, ký mã hiệu, số lượng hàng hóa tổng 

cộng và từng loại… Trong nội dung của giấy chứng nhận số lượng, phần quan trọng 

nhất là kết luận của cơ quan chứng từ. Kết luận này có thể diễn bằng một trong 2 cách 

sau đây: 

- Hoặc xác nhận số lượng hàng phù hợp với quy định của hợp đồng 

- Hoặc tính toán để nêu lên tổng số của hàng hóa để người đọc chứng từ thấy số 

lượng hàng phù hợp với quy định của hợp đồng. 

b. Giấy chứng nhận trọng lượng  

Giấy chứng nhận trọng lượng là chứng từ xác định khối lượng hàng hóa. Người 

lập và cấp giấy chứng nhận trọng lượng có thể là cục kiểm nghiệm hàng hóa xuất khẩu 

hoặc cơ quan Hải quan, hoặc công ty giám định hàng hóa… tùy theo sự quy định của 

hợp đồng ngoại thương. 

Hàng hóa mua bán là loại hàng hóa có khối lượng lớn như than, quặng mỏ, ngũ 

cốc thì giấy chứng nhận trọng lượng là một cơ sở để người mua đối chiếu giữa hàng 

người bán gửi với hàng thực nhận được về phương diện khối lượng của từng mặt hàng 
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cụ thể. Nội dung của giấy chứng nhận khối lượng thường bao gồm: Tên người gửi, tên 

người nhận, tên phương tiện vận tải, ngày bốc hàng lên phương tiện vận tải, tên hàng và 

quy cách, trọng lượng cả bì, trọng lượng tịnh, tên cơ quan xác nhận. Riêng về trọng 

lượng (cả bì và tịnh), người ta phân tách rõ ràng. Mỗi loại hàng bao nhiêu đơn vị trọng 

lượng và tổng cộng lại là bao nhiêu. 

c. Giấy chứng nhận phẩm chất  

Là chứng từ xác nhận chất lượng hàng hóa thực giao và chứng minh phẩm chất 

của hàng phù hợp với quy định của hợp đồng. Tùy theo quy định trong hợp đồng mà 

người cấp chứng nhận này có thể làn người sản xuất hoặc có thể là cơ quan chuyên môn 

về kiểm nghiệm phẩm chất, hoặc cơ quan giám định phẩm chất khi họ tiến hành kiểm 

tra hàng hóa.  

Chú ý: Nếu trong hợp đồng không có quy định gì khác, thì chứng từ này sẽ do cơ 

sở sản xuất (như phân xưởng, xí nghiệp – phải có chữ ký của giám đốc). Nếu như các 

chứng từ trước đã nêu về chất lượng của sản phẩm, thì giấy chứng nhận chất lượng là 

sự khẳng định của cơ sở sản xuất hoặc của cơ quan có trách nhiệm nước xuất khẩu hàng 

hóa về phẩm chất của hàng hóa cho nên nó có ý nghĩa quan trọng. 

Giấy chứng nhận phẩm chất thường gồm 2 phần rõ rệt:  

Ở phần trên: người ta ghi rõ những đặc điểm riêng của lô hàng: tên người gửi 

hàng, tên người nhận hàng, tên hàng, số hiệu, ký mã hiệu, số lượng và trọng lượng hàng 

hóa. Ở phần dưới, người ta ghi kết quả của việc kiểm tra phẩm chất hàng hóa. Trong 

phần kết quả kiểm tra phẩm chất, người ta hoặc ghi chi tiết kết quả kiểm tra của từng 

chỉ tiêu chất lượng, hoặc chỉ ghi kết luận chung như: “Hàng hóa phù hợp hoàn toàn với 

với quy định của hợp đồng. Hoặc có thể ghi cả kết quả kiểm tra lẫn kết luận như vậy. 

Trong trường hợp hàng xuất khẩu đã được tiêu chuẩn Nhà nước quy định rõ, người ta 

có thể ghi “Hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn Nhà nước số…” Tùy theo tính chất của 

hàng hóa, nội dung, giấy chứng nhận phẩm chất có thể thêm bớt một vài chi tiết. Đặc 

biệt với máy móc và thiết bị nội dung của giấy này bao gồm nhiều chỉ tiêu chất lượng 

hơn so với giấy chứng nhận phẩm chất của các mặt hàng khác. Thậm chí, nó có thể mang 

tiêu đề khác. Các loại tiêu đề sau cũng được coi là thuộc loại giấy chứng nhận phẩm 

chất: 

- Giấy chứng nhận phân tích là chứng từ xác nhận kết quả phân tích thành phần, 

tính chất hóa học hoặc vật lý của hàng hóa.  

- Giấy thử nghiệm là chứng từ thể hiện kết quả kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm theo 

các tiêu chuẩn kỹ thuật nhất định.  

- Giấy chứng nhận hàng đồng bộ dùng để xác nhận hàng hóa được giao đầy đủ, 

đồng bộ theo đúng cấu hình và yêu cầu của hợp đồng  



 

27 

- Giấy chứng nhận độ ẩm xác nhận mức độ ẩm của hàng hóa, thường áp dụng đối 

với hàng nông sản, thực phẩm hoặc nguyên liệu dễ bị ảnh hưởng bởi độ ẩm  

- Giấy chứng nhận phẩm chất là chứng từ xác nhận chất lượng thực tế của hàng 

hóa phù hợp với hợp đồng hoặc tiêu chuẩn quy định 

- Giấy chứng nhận bảo hành là cam kết của nhà sản xuất hoặc người bán về việc 

bảo đảm chất lượng và trách nhiệm sửa chữa, thay thế trong thời gian nhất định 

- Biên bản thử công suất máy là văn bản xác nhận việc kiểm tra khả năng vận hành, 

hiệu suất hoạt động của máy móc thiết bị trước khi bàn giao hoặc xuất khẩu.  

- Về hình thức của giấy chứng nhận phẩm chất: phải in hoặc ít nhất là đánh máy, 

bằng giấy trắng tốt, có các số liệu được điền bằng máy chứ không viết tay, tránh 

gạch, xóa, tẩy, sửa. 

d. Giấy chứng nhận vệ sinh 

Giấy chứng nhận vệ sinh là chứng từ xác nhận về tình trạng không độc hại của 

một hàng hóa đối với người tiêu dùng nó. Chứng từ này thường do Cục đo lường chất 

lượng hay Cục kiểm nghiệm hàng xuất nhập khẩu cấp nếu hợp đồng hoặc thư tín dụng 

quy định, cũng có thể do một số cơ quan y tế lập và cấp.  

Thường dùng trong buôn bán các loại hàng thực phẩm (thủy sản, đông lạnh, thịt..) 

hoặc đồ uống (bia, rượu..) Nội dung của giấy chứng nhận vệ sinh, ngoài phần ghi tên 

hàng, số lượng, ký mã hiệu, phương tiện chuyên chở, ngày xuất khẩu, người gửi, người 

nhận hàng, cảng đi, cảng đến.. còn có phần quan trọng nhất là phần ghi kết quả vệ sinh. 

Nếu hợp đồng mua bán hoặc thư tín dụng không quy định điều gì đặt biệt, trong phần 

ghi kết quả này, người ta chỉ ghi kết luận sau đây: “Hàng không có vi trùng gây bệnh”. 

e. Biên bản giám định trên tàu 

Biên bản giám định trên tàu là biên bản được lập giữa giám định viên (của cơ 

quan giám định hàng hóa) với đại diện của tàu nhằm xác định khối lượng hàng theo mớn 

nước của tàu hoặc xác định tình hình sắp xếp bảo quản trên tàu. Biên bản giám định trên 

tàu được lập ngay trên phương tiện vận tải, với sự có mặt của giám định viên và người 

vận tải. Vì thế, nó là văn bản đối tịch. Người ta thường dùng nó trong các trường hợp 

sau đây: 

- Hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng vận tải thỏa thuận, xác định khối lượng hàng 

hóa xếp trên tàu bằng phương pháp đo mớn nước của tàu. 

- Chủ tàu hoặc cơ quan cảng (công ty kho hàng), khi nhận hàng nhập khẩu, nghi 

ngờ có tình trạng tổn thất hàng hóa gây ra bởi sự sắp xếp và hoặc sự bảo quản 

hàng hóa trên tàu hoặc bởi khả năng đi biển của tàu chưa bảo đảm như vỏ tàu bị 

rò rỉ, ống dẫn hơi nước của tàu bị hở làm cho hơi nước rơi vào hàng.  
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- Tổn thất hàng hóa đã rõ ràng nhưng tàu muốn chứng minh rằng nguyên nhân 

không phải do lỗi của tàu (trong trường hợp này người yêu cầu giám định là 

thuyền trưởng. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Chương 1 của khóa luận đã hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến hoạt động 

xuất khẩu và quy trình thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu nguyên container (FCL). 

Trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành và các tài liệu chuyên ngành, chương này 

đã làm rõ các khái niệm, đặc điểm, vai trò của hoạt động xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu 

và thủ tục hải quan trong thương mại quốc tế. Đồng thời, nội dung chương cũng phân 

tích các nguyên tắc thực hiện thủ tục hải quan hiện đại như quản lý rủi ro, điện tử hóa 

quy trình và ứng dụng hệ thống VNACCS/VCIS trong khai báo hải quan điện tử.  

Bên cạnh đó, chương đã trình bày một cách tổng quát quy trình thủ tục hải quan 

đối với hàng xuất khẩu nguyên container (FCL), bao gồm các bước từ khai báo thông 

tin xuất khẩu, đăng ký tờ khai, kiểm tra điều kiện đăng ký, phân luồng kiểm tra đến 

thông quan hàng hóa. Qua đó cho thấy quy trình thủ tục hải quan không chỉ mang ý 

nghĩa pháp lý mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian thông quan, chi phí logistics và 

hiệu quả hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp.  

Ngoài ra, chương này cũng khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của công 

nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động hải quan hiện đại. Việc áp dụng hệ 

thống VNACCS/VCIS, cơ chế một cửa quốc gia và quản lý rủi ro đã góp phần nâng cao 

hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo thuận lợi thương mại cho doanh nghiệp xuất 

nhập khẩu. Những cơ sở lý luận được trình bày trong chương là nền tảng quan trọng để 

phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan đối với 

hàng xuất khẩu nguyên container tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế 

HICHINA ở các chương tiếp theo. 
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CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG XUẤT 

KHẨU NGUYÊN CONTAINER TẠI CÔNG TY HICHINA- VĂN PHÒNG ĐẠI 

DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

2.1. Khái quát về công ty Hichina - văn phòng đại diện tại Thành Phố Hồ Chí Minh  

2.1.1. Khái quát sơ lược về công ty  

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ 

HICHINA 

- Tên quốc tế : HICHINA VIET NAM COMPANY LIMITED 

- Tên viết tắt : HICHINA 

- Mã số thuế : 0108966529 

- Địa chỉ : Tầng 3, toà nhà ST Moritz, 1014 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình 

Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

2.1.2. Tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi. 

2.1.2.1. Tầm nhìn 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina – Văn phòng đại diện tại 

Thành phố Hồ Chí Minh định hướng trở thành một trong những doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ logistics uy tín và chuyên nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực giao nhận 

vận tải quốc tế và thủ tục hải quan. Công ty hướng đến việc xây dựng hệ thống dịch vụ 

đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. 

2.1.2.2.  Sứ mệnh 

Công ty Hichina cam kết mang đến cho khách hàng các giải pháp logistics tối ưu, 

đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Sứ mệnh của công ty là hỗ trợ doanh 

nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu thông qua việc cung cấp dịch vụ giao nhận, vận 

tải và thủ tục hải quan chuyên nghiệp, góp phần giảm chi phí, rút ngắn thời gian và nâng 

cao hiệu quả kinh doanh cho khách hàng. 

2.1.2.3. Giá trị cốt lõi 

Để thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh đã đề ra, công ty Hichina xây dựng và phát 

triển dựa trên các giá trị cốt lõi sau: 

Uy tín: Luôn đặt chữ tín lên hàng đầu trong mọi hoạt động kinh doanh và dịch 

vụ. 

Chuyên nghiệp: Đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao, xử lý nghiệp vụ nhanh 

chóng và chính xác. 

Hiệu quả: Tối ưu hóa quy trình làm việc nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho 

khách hàng. 

Hợp tác: Xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng, đối tác và các bên liên 

quan. 
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Đổi mới: Không ngừng cải tiến, ứng dụng công nghệ trong hoạt động logistics 

và thủ tục hải quan. 

2.1.3. Lĩnh vực hoạt động 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina định vị là một đơn vị cung 

cấp giải pháp hậu cần toàn diện, đóng vai trò là mắt xích kết nối quan trọng trong chuỗi 

cung ứng toàn cầu. Lĩnh vực hoạt động của công ty bao gồn các mảng nghiệp vụ cốt lõi 

có mối quan hệ tương trợ chặt chẽ, tạo thành một hệ sinh thái dịch vụ Logistics khép 

kín: 

Dịch vụ đại lý và khai báo hải quan: Đây là lĩnh vực hoạt động trọng tâm, bao 

gồm việc đại diện chủ hàng thực hiện các nghiệp vụ hành chính với cơ quan Hải quan 

như: khai báo điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS, tư vấn ấp mã HS Code, xác định 

trị giá tính thuế và thực hiện kiểm tra chuyên ngành. Hoạt động này giúp doanh nghiêph 

tối ưu hóa thời gian thông quan và đảm bảo tính pháp lý cho lô hàng hóa xuất, nhập 

khẩu. 

Giao nhận vận tải đa phương thức: Tổ chức thực hiện vận chuyển hàng hóa quốc 

tế và nội địa thông qua các phương thức đường biển ( như hàng nguyên container-FCL 

hay hàng lẻ- LCL), đường bộ và đường hàng không. Việc kết hợp linh hoạt các phương 

thức vận tải giúp công ty đáp ứng tối đa nhu cầu về tiến độ và chi phí của khách hàng. 

Dịch vụ kho bãi và hỗ trợ hậu cần: Thông qua mô hình liên kết chiến lược với 

các đối tác chuyện nghiệp, Hichina cung cấp hệ thống lưu trữ, bảo quan, phân loại và 

điều phối hàng hóa. Mô hình này giúp công ty linh hoạt trong việc cung cấp dịch vụ 

“Door – to – Door”mà không cần đầu tư quá nhiều vào cơ sở hạ tầng kho bãi. 

2.1.4. Cơ cấu tổ chức  

2.1.4.1. Sơ đồ bộ máy Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina - văn phòng 

đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.   

 

 

Sơ đồ 2.1. Bộ máy công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina - văn phòng đại diện 

tại thành phố Hồ Chí Minh. 

(Nguồn: Phòng Hành chính) 
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2.1.4.2. Chức năng của các phòng ban 

Công ty Hichina- văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo 

khuôn khổ của nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là đơn vị kinh doanh thành 

lập theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ hoạt động của Công ty, chịu sự quản lý trực tiếp 

của cơ quan sáng lập. Cơ cấu tổ chức của công ty được xây dựng theo mô hình quản lý 

tập trung, trong đó chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban được phân công rõ ràng, 

cụ thể và có sự phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo quá trình hoạt động diễn ra hiệu quả, 

ổn định và đúng định hướng phát triển của doanh nghiệp:  

Giám đốc là người đại diện pháp lý của công ty, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt 

động kinh doanh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của doanh 

nghiệp. Hiện nay, ông Đỗ Xuân Nam giữ vai trò Giám đốc công ty. Giám đốc có nhiệm 

vụ xây dựng chiến lược phát triển, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, ban hành 

và tổ chức thực hiện các quy chế quản lý nội bộ nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành. Đồng 

thời, giám đốc là người đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến tài chính, nhân 

sự, đầu tư và mở rộng thị trường, góp phần quyết định sự phát triển bền vững của doanh 

nghiệp. 

Phòng kinh doanh có chức năng tìm kiếm, mở rộng và phát triển nguồn khách 

hàng mới trong nước cũng như quốc tế, đồng thời duy trì mối quan hệ hợp tác với các 

khách hàng hiện có của công ty. Bộ phận này chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch kinh 

doanh, dự báo xu hướng thị trường, đề xuất các chiến lược phát triển phù hợp nhằm 

nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo doanh số cho doanh nghiệp. Ngoài ra, phòng 

Kinh doanh còn thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, báo giá, liên hệ khách hàng và tiến 

hành các hoạt động giao dịch, đàm phán với đối tác, hãng tàu và công ty vận tải để đạt 

được mức giá tối ưu nhất cho khách hàng, đồng thời mang lại lợi nhuận cho công ty. 

Phòng xuất nhập khẩu: là bộ phận giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức và 

kiểm soát toàn bộ quá trình vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Phòng có nhiệm vụ 

lập kế hoạch, chuẩn bị cho công tác vận chuyển, kiểm tra và giám sát việc thực hiện 

dịch vụ logistics, khai báo hải quan, lưu kho và vận chuyển hàng hóa nhằm đảm bảo các 

lô hàng được xử lý đúng quy trình và đúng tiến độ. Trong phòng xuất nhập khẩu gồm 

hai bộ phận chính là bộ phận chứng từ và bộ phận hiện trường. 

Bộ phận chứng từ: Tổng hợp và xử lí các chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa từ 

khách hàng đến đại lí, hãng tàu. Khai báo hải quan, liên hệ với các hãng tàu để phát hành 

vận đơn chủ, lập vận đơn nhà. Khi tàu sắp nhập cảng thì trình Manifest cho cơ quan hải 

quan để kiểm tra được hàng hóa và gán quyền hoặc phân quyền cho khách hàng để họ 

có thể thực hiện nộp Manifest. Theo dõi quá trình làm hàng, liên lạc cho khách hàng để 

thông báo cập nhật thông tin quan trọng về lô hàng, thường xuyên liên hệ các hãng tàu 
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để theo dõi cập nhật tình hình lô hàng. Chuẩn bị đầy đủ chứng từ, hồ sơ liên quan đến 

hàng hóa. 

Bộ phận hiện trường: Bộ phận này thực hiện thủ tục khai quan, mở và cược 

Container, lưu kho tại cảng; kiểm tra bao bì, đóng gói và nhãn hiệu hàng hóa; đưa hàng 

vào kho cảng, kiểm tra và giám sát các lô hàng xuất đi; theo dõi tình trạng Container 

hàng và sắp xếp hỗ trợ phòng xuất nhập khẩu để đảm bảo chất lượng dịch vụ và thời 

gian giao hàng chính xác. 

Phòng kế toán: Quản lý toàn bộ hoạt động tài chính của doanh nghiệp, bao gồm 

quản lý thu chi, thuế, hạch toán kế toán và kiểm soát dòng tiền. Bộ phận này thực hiện 

các giao dịch ngân hàng, lập báo cáo tài chính định kỳ, cung cấp số liệu phục vụ cho 

việc xây dựng chiến lược kinh doanh và hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc ra quyết định tài 

chính. Bên cạnh đó, phòng Kế toán còn kiểm tra tính hợp lệ của hợp đồng, chứng từ và 

đề xuất kế hoạch thanh toán phù hợp nhằm đảm bảo hoạt động tài chính của công ty 

được vận hành minh bạch và hiệu quả. 

Phòng Hành chính: Quản lý các công việc liên quan đến hành chính – nhân sự và 

đảm bảo điều kiện hoạt động chung của công ty. Bộ phận này chịu trách nhiệm quản lý 

hồ sơ nhân sự, theo dõi chấm công, thực hiện các thủ tục tuyển dụng, tiếp nhận và đào 

tạo nhân viên mới, đồng thời tham mưu cho ban lãnh đạo trong công tác tổ chức nhân 

sự. Ngoài ra, phòng Hành chính còn phụ trách quản lý tài sản, trang thiết bị văn phòng, 

văn thư lưu trữ, công tác hậu cần và các hoạt động nội bộ nhằm tạo môi trường làm việc 

ổn định, chuyên nghiệp và hiệu quả cho toàn bộ doanh nghiệp. 

Phòng chăm sóc khách hàng: Tiếp nhận phản ánh từ khách hàng, đề xuất giải 

pháp phù hợp hoặc phương án tối ưu nhất. Liên kết với các phòng ban khác để tìm ra 

nguyên nhân vấn đề nhằm đưa ra giải pháp thích hợp. Có những chính sách ưu đãi cho 

khách hàng cũ và đưa ra những chính sách hấp dẫn thu hút khách hàng mới. 

2.1.5. Nguồn lực của đơn vị  

2.1.5.1. Nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực tại Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh được cơ cấu theo hướng 

tinh gọn và chuyên môn hóa cao. Trong giai đoạn 2023-2025, tình hình nhân sự tại văn 

phòng có sự biến động nhằm phù hợp với chiến lược quản trị tập trung của công ty. Cụ 

thể được thể hiện qua bảng số liệu sau đây:  
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Bảng 2.1. Bảng thống kê nhân sự năm 2023 – 2025 

Bộ phận/ Chỉ tiêu  
Năm 2023 

(Người) 

Năm 2024 

(Người) 

Năm 2025 

(Người) 

Bộ phận Kinh doanh (Sales) 5 6 4 

Bộ phận Chứng từ (Docs/CS) 4 4 5 

Bộ phận Hiện trường (Ops) 6 6 4 

Bộ phận khác (Ban Giám đốc, Kế 

toán, Hành chính) 
3 3 3 

Tổng 18 19 16 

(Nguồn:Phòng hành chính) 

Về quy mô, số lượng nhân sự của văn phòng có sự biến động nhẹ qua các năm. 

Năm 2024 ghi nhận quy mô nhân sự cao nhất (19 người) nhằm phục vụ mục tiêu mở 

rộng thị phần tại khu vực phía Nam. Đến năm 2025, tổng số nhân sự điều chỉnh về mức 

16 người. Sự thay đổi này không phản ánh việc thu hẹp quy mô kinh doanh, mà thực tế 

nằm trong chiến lược tái cơ cấu nhân sự toàn hệ thống của công ty. Theo đó, một số 

nhân sự giàu kinh nghiệm sẽ được điều chỉnh từ văn phòng chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 

đã được điều chỉnh về cơ sở chính để đảm bảo các vai trò quản lý cấp cao và hỗ trợ công 

tác đào tạo nghiệp vụ tập trung, giúp tối ưu hóa bộ máy vận hành trên toàn quốc. Về 

trình độ chuyên môn, 100% đội ngũ nhân viên đều có trình độ từ Đại Học và Cao Đẳng 

chuyên ngành, am hiểu sau sắc về Luật Hải quan và xuất nhập khẩu. Mặc dù số lượng 

nhân sự tại chỗ có sự giảm nhẹ vào năm 2025, nhưng năng suất lao động và chất lượng 

dịch vụ vẫn được duy trì ổn định nhờ quy trình làm việc đã được chuẩn hóa và việc đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ trong khâu xử lý chứng từ 

2.1.5.2. Trang thiết bị công nghệ  

Trong hoạt động logistics, đặc biệt là đối với nghiệp vụ khai báo hải quan điện 

tử, hệ thống trang thiết bị và công nghệ đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo 

tính chính xác và hiệu quả xử lý công việc nhằm đảm bảo tính chính xác và hiệu quả 

trong quy trình xử lý công việc. Tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ quốc tế 

HICHINA- văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh, hệ thống trang thiết bị công nghệ 

được đầu tư khá chỉnh chu, tương đối đầy đủ, phù hợp với quy mô của một doanh nghiệp 

về dịch vụ logistics.  

Công ty sử dụng hệ thống phần mền khai báo hải quan điện tử ECUS5-VNACCS 

để thực hiện khai báo tờ khai hải quan. Đây là công cụ phổ biến, cho phép kết nối trực 

tiếp với hệ thống VNACCS/VCIS của Tổng cục hải quan, giúp quá trình khai báo diễn 

ra nhanh chóng và chính xác hơn.  Bên cạnh đó, công ty còn đầu tư vào trang thiết bị 

như: máy tính, máy in, máy scan,.. nhằm giúp cho quá trình phục vụ xử lý hồ sơ được 

thực hiện nhanh chóng và thuận tiện hơn. Hệ thống Internet tốc độ cao được duy trì ổn 
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định, đảm bảo việc truyền tờ khai và xử lý dữ liệu ổn định không bị gián đoạn. Nhìn 

chung, việc đầu tư vào trang thiết bị và công nghệ giúp nâng cao hiệu quả khai báo hải 

quan, hạn chế sai sót và đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa trong lĩnh vực logistics.   

2.1.5.3. Cơ sở vật chất  

Văn phòng đại diện của công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh được đầu tư phù hợp 

với mô hình doanh nghiệp logistics quy mô văn phòng. Văn phòng làm việc được bố trí 

khoa học và phân chia thành các khu vực chứng năng riêng biệt như bộ phận chứng từ, 

bộ phận khai báo hải quan, bộ phận kinh doanh và khu vực quản lý.Văn phòng được 

trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc cần thiết, đảm bảo môi trường làm việc chuyên 

nghiệp và thuận lợi cho nhân viên. Ngoài ra, công ty không trực tiếp đầu tư vào hệ thống 

kho bãi mà chủ yếu hợp tác với các đối tác bên ngoài như cảng biển, ICD và kho ngoại 

quan. Điều này giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng, đồng thời tăng tính 

linh hoạt trong việc xử lý các lô hàng xuất khẩu nguyên container ( FCL), đảm bảo tiến 

độ và chất lượng dịch vụ. 

2.1.5.4. Nguồn lực tài chính  

- Tình hình về nguồn vốn 

Nguồn lực tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển hoạt 

động kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina. Trong giai 

đoạn 2023–2025, cơ cấu nguồn vốn của công ty tương đối ổn định và phù hợp với mô 

hình doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics và dịch vụ hải quan. Nguồn vốn 

của công ty chủ yếu được hình thành từ vốn chủ sở hữu và lợi nhuận giữ lại, kết hợp với 

việc sử dụng một phần nợ phải trả nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động. 

Việc duy trì tỷ trọng vốn chủ sở hữu ở mức cao giúp doanh nghiệp nâng cao tính tự chủ 

tài chính, đồng thời hạn chế rủi ro từ việc phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn vay. Điều 

này góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt 

hơn nhu cầu của khách hàng. Nhìn chung, với chính sách quản lý tài chính thận trọng, 

kết hợp giữa sử dụng vốn hiệu quả và kiểm soát chi phí chặt chẽ, công ty đã duy trì được 

sự ổn định tài chính và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong những 

năm tiếp theo. 

Nhận xét:  

Qua bảng số liệu và biểu đồ cho thấy, tổng nguồn vốn của Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Quốc tế Hichina trong giai đoạn 2023–2025 có xu hướng tăng trưởng liên 

tục, phản ánh sự mở rộng quy mô hoạt động và khả năng huy động vốn ngày càng tốt 

của doanh nghiệp. Cụ thể, tổng nguồn vốn năm 2023 đạt 15.638.627.263 đồng, đến năm 

2024 tăng lên 17.330.138.225 đồng, tương ứng tăng 1.691.510.962 đồng (+10,81%). 

Sang năm 2025, tổng nguồn vốn tiếp tục tăng lên 19.092.627.263 đồng, tăng thêm 
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1.762.489.038 đồng (+10,17%) so với năm 2024. Điều này cho thấy doanh nghiệp duy 

trì được đà tăng trưởng ổn định, mặc dù tốc độ tăng có xu hướng chậm lại nhẹ. 

Xét về nợ phải trả, giá trị nợ của công ty tăng đều qua các năm. Năm 2023, nợ 

phải trả ở mức 6.642.416.585 đồng, đến năm 2024 tăng lên 7.401.825.321 đồng (tăng 

759.408.736 đồng, tương ứng +11,43%). Năm 2025, nợ phải trả tiếp tục tăng lên 

8.126.918.742 đồng, tăng 725.093.421 đồng (+9,80%) so với năm 2024. Trong cơ cấu 

nợ, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn, tăng từ 5.793.218.476 đồng lên 7.158.364.128 đồng, 

cho thấy doanh nghiệp chủ yếu sử dụng các khoản nợ ngắn hạn để tài trợ vốn lưu động. 

Trong khi đó, nợ dài hạn chiếm tỷ trọng nhỏ và tăng chậm hơn, từ 849.198.109 đồng lên 

968.554.614 đồng, phản ánh mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính dài hạn còn hạn chế. 
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Bảng 2.2. Tình hình nguồn vốn của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina - Văn phòng đại diện của công ty tại Thành 

phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025 

 (ĐVT: Đồng) 

 

(Nguồn: Phòng kế toán ) 
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Biểu đồ 2.1. Biểu biến động nguồn vốn của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc 

tế Hichina - Văn phòng đại diện của công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 

2023-2025 

Đối với vốn chủ sở hữu, nguồn vốn này có xu hướng tăng trưởng ổn định và 

chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn. Năm 2023 đạt 8.996.210.678 đồng, năm 2024 

tăng lên 9.928.312.904 đồng (tăng +10,36%) và năm 2025 đạt 10.965.708.521 đồng 

(tăng +10,45%). Đáng chú ý, vốn góp của chủ sở hữu không thay đổi qua các năm (giữ 

ở mức 6.483.927.516 đồng), trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng mạnh, từ 

2.512.283.162 đồng năm 2023 lên 4.481.781.005 đồng năm 2025 (tăng lần lượt 

+37,11% và +30,12%). Điều này cho thấy doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và có xu 

hướng giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư, qua đó nâng cao năng lực tài chính nội tại. Nhìn 

chung, cơ cấu nguồn vốn của công ty tương đối hợp lý khi vốn chủ sở hữu luôn lớn hơn 

nợ phải trả, giúp doanh nghiệp duy trì mức độ tự chủ tài chính cao và giảm thiểu rủi ro 

tài chính. Đồng thời, việc kết hợp linh hoạt giữa vốn tự có và vốn vay cho thấy doanh 

nghiệp đang tận dụng tốt đòn bẩy tài chính để mở rộng hoạt động kinh doanh, nhưng 

vẫn đảm bảo an toàn tài chính trong dài hạn. 
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Bảng 2.3. Tình hình tài sản của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina - Văn phòng đại diện của công ty tại Thành phố 

Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025 

(ĐVT: Đồng) 

 

(Nguồn: Bộ phận kế toán công ty) 
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Biểu đồ 2.2. Biểu biến động tài sản của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế 

Hichina - Văn phòng đại diện của công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-

2025 

Qua bảng số liệu và biểu đồ cho thấy, tổng tài sản của Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Quốc tế Hichina trong giai đoạn 2023–2025 có xu hướng tăng trưởng liên 

tục, phản ánh sự mở rộng quy mô hoạt động và năng lực tài chính ngày càng được cải 

thiện. Cụ thể, tổng tài sản năm 2023 đạt 15.638.627.263 đồng, đến năm 2024 tăng lên 

17.330.138.225 đồng, tương ứng tăng 1.691.510.962 đồng (+10,81%). Sang năm 2025, 

tổng tài sản tiếp tục tăng lên 19.092.627.263 đồng, tăng thêm 1.762.489.038 đồng 

(+10,17%) so với năm 2024. Điều này cho thấy doanh nghiệp duy trì được đà tăng 

trưởng ổn định, phù hợp với xu hướng mở rộng hoạt động kinh doanh. 

a. Tài sản ngắn hạn 

Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản và có xu hướng tăng đều 

qua các năm. Năm 2023 đạt 12.754.983.214 đồng, năm 2024 tăng lên 14.108.521.337 

đồng (tăng +10,61%) và năm 2025 đạt 15.602.874.965 đồng (tăng +10,59%). Điều này 

cho thấy khả năng đáp ứng nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp ngày càng được cải 

thiện, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp logistics. 

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn: 

- Tiền và tương đương tiền tăng từ 5.087.214.593 đồng năm 2023 lên 

6.243.891.206 đồng năm 2025 (tăng lần lượt +11,36% và +10,22%), phản ánh 
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khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp được đảm bảo và ngày càng cải 

thiện. 

- Các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 6.216.738.521 đồng lên 7.589.214.368 đồng 

(tăng +10,37% và +10,60%), cho thấy quy mô hoạt động kinh doanh mở rộng. 

Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu doanh nghiệp cần kiểm soát tốt công nợ 

nhằm tránh rủi ro chiếm dụng vốn. 

- Tài sản ngắn hạn khác tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng có xu hướng tăng đều, từ 

1.451.030.100 đồng lên 1.769.769.391 đồng, phản ánh sự gia tăng các khoản chi 

phí trả trước và tài sản lưu động khác. 

b. Tài sản dài hạn 

Tài sản dài hạn cũng có xu hướng tăng ổn định qua các năm. Năm 2023 đạt 

2.883.644.049 đồng, năm 2024 tăng lên 3.221.616.888 đồng (tăng +11,72%) và năm 

2025 đạt 3.489.752.298 đồng (tăng +8,32%). Điều này cho thấy doanh nghiệp có xu 

hướng đầu tư dài hạn nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai. 

Trong đó: 

- Tài sản cố định hữu hình chiếm tỷ trọng lớn và tăng từ 2.203.874.915 đồng lên 

2.635.198.264 đồng, phản ánh việc đầu tư vào cơ sở vật chất, trang thiết bị phục 

vụ hoạt động logistics và khai báo hải quan. 

- Tài sản cố định vô hình tăng từ 472.193.784 đồng lên 612.408.947 đồng (tăng 

+13,96% và +13,80%), cho thấy doanh nghiệp chú trọng đầu tư vào phần mềm, 

hệ thống công nghệ như ECUS5, VNACCS nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. 

- Tài sản dài hạn khác tăng nhẹ qua các năm và chiếm tỷ trọng nhỏ, không ảnh 

hưởng lớn đến cơ cấu tài sản chung. 

Nhìn chung, cơ cấu tài sản của công ty trong giai đoạn 2023–2025 tương đối hợp 

lý khi tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn, đảm bảo khả năng thanh toán và phục vụ nhu 

cầu vốn lưu động, trong khi tài sản dài hạn tăng trưởng ổn định, góp phần nâng cao năng 

lực hoạt động lâu dài. Điều này cho thấy doanh nghiệp đã có chiến lược phân bổ tài sản 

phù hợp, vừa đảm bảo hiệu quả kinh doanh trước mắt, vừa hướng đến phát triển bền 

vững trong tương lai. 

2.2.  Kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty  

2.2.1. Các lĩnh vực kinh doanh chính  

Trên cơ sở các lĩnh vực hoạt động, Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh đã cụ 

thể hóa thành các nhóm dịch vụ kinh doanh chiến lược nhằm tối ưu hóa doanh thu và 

khẳng định uy tín trên thị trường. Sự phân bố nguồn lực kinh doanh của đơn vị tập trung 

vào ba trụ cột chính: 

1. Dịch vụ thủ tục hải quan (Mảng kinh doanh chủ lực):  
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Đây là dịch vụ đóng góp tỷ trọng lớn nhất vào cơ cấu doanh thu của đơn vị 

(khoảng 50%). Công ty  thực hiện các nghiệp vụ thay mặt chủ hàng như áp mã HS Code, 

xác định trị giá tính thuế, truyền tờ khai trên hệ thống VNACCS/VCIS và thực hiện các 

thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Dịch vụ này không chỉ mang lại nguồn thu ổn định mà 

còn là mắt xích quan trọng để công ty tư vấn và cung cấp các dịch vụ vận tải đi kèm cho 

khách hàng. 

2. Dịch vụ vận tải quốc tế:  

Công ty tập trung khai thác các tuyến vận chuyển hàng hóa  bằng đường biển đi 

các thị trường trọng điểm như và Châu Á. Nhờ vào sự liên kết chặt chẽ với các hãng tàu 

lớn (như Hapag-Lloyd, Maersk...), đơn vị có khả năng cung cấp giá cước cạnh tranh và 

lịch trình linh hoạt, đáp ứng nhu cầu kết nối giao thương quốc tế của các doanh nghiệp 

tại khu vực phía Nam. 

3. Dịch vụ hậu cần và kho bãi:  

Để cung cấp giải pháp Logistics trọn gói, đơn vị triển khai các dịch vụ bổ trợ như 

lưu kho, đóng gói và xe kéo container (Trucking). Việc kết hợp linh hoạt giữa kho bãi 

và vận tải giúp khách hàng của công ty rút ngắn chu kỳ luân chuyển hàng hóa và tối ưu 

hóa chi phí hậu cần. 

2.2.2. Thị trường và khách hàng  

Văn phòng đại diện công ty tại TP. Hồ Chí Minh định hướng phát triển dựa trên 

việc khai thác sâu các thị trường trọng điểm có hiệp định thương mại tự do (FTA) với 

Việt Nam. Việc tập trung nguồn lực vào các phân khúc thị trường có tiêu chuẩn cao giúp 

đơn vị khẳng định năng lực chuyên môn trong việc xử lý chứng từ và thủ tục hải quan 

phức tạp 

a. Về thị trường  

Thị trường của công ty tập trung chủ yếu vào 3 khu vực kinh tế lớn, nơi nhu cầu 

nhập khẩu hàng hóa nguyên container từ Việt Nam luôn được duy trì ở mức cao và ổn 

định. 

Bảng 2.4. Các thị trường xuất nhập khẩu trọng điểm của Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Quốc tế Hichina 

STT Khu vực thị trường Tỷ trọng doanh thu 

1 Thị trường Châu Âu 50% 

2 Thị trường Châu Á 35% 

3 Thị trường Bắc Mỹ 15% 

(Nguồn: Phòng kinh doanh) 

b. Về khách hàng 

Cơ cấu khách hàng của công ty được phân loại theo tính chất hàng hóa và mức 

độ đóng góp vào doanh thu, đảm bảo cho sự hoạt động ổn định của văn phòng.  
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Bảng 2.5. Khách hàng mục tiêu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế 

Hichina 

Nhóm khách hàng Đặc điểm nhận diện Khách hàng tiêu biểu 

Khách hàng chiến 

lược (Key Accounts) 

Các doanh nghiệp sản xuất lớn, 

có lượng hàng xuất khẩu FCL 

định kỳ và ổn định. 

Các doanh nghiệp sản 

xuất và xuất khẩu gỗ dán, 

gỗ tinh chế,... 

Khách hàng vừa và 

nhỏ (SMEs) 

Các đơn vị có nhu cầu xuất 

khẩu theo từng chiến dịch hoặc 

khối lượng lớn theo mùa vụ. 

Doanh nghiệp xuất khẩu 

nông sản, thủ công mỹ 

nghệ xuất sang Mỹ/EU. 

Khách hàng đại lý 

(Overseas Agents) 

Các công ty Logistics quốc tế 

cần đại lý thực hiện thủ tục hải 

quan và vận chuyển tại Việt 

Nam. 

Các đơn vị giao nhận vận 

tải tại Italia, Đức, Nhật 

Bản. 

(Nguồn: Phòng kinh doanh) 

Thị trường của Công ty Hichina có sự tập trung rất rõ nét với 50% doanh thu đến 

từu khu vực Châu Âu. Đây là thị trường yêu cầu sự chuyên nghiệp rất cao về mặt pháp 

lý và bộ chứng từ. Việc tập trung vào thị trường Châu Âu cho phép công ty phát huyu 

tối đa lợi thế tư vấn thuế quan theo hiệp định EVFTA, giúp khách hàng tối ưu hóa chi 

phí đầu vào. Tỷ trọng này cũng giải thích lý do tại sao các nghiệp vụ về C/O và kiểm 

dịch thực vật luôn được bộ phận chứng từ của văn phòng đưa lên xử lý hàng đầu.  

Về phần khách hàng, sự gắn kết chặt chẽ với các khách hàng chiến lược đóng vai 

trò là “trục xương sống” cho hoạt động kinh doanh của văn phòng. Với các lô hàng xuất 

nhập khẩu, công ty không chỉ dừng lại ở vai trò là người làm dịch vụ vận tải, mà còn là 

đối tác hải quan cho khách hàng. Việc thấu hiểu đặc thù của mặt hàng sẽ giúp nhân viên 

hiện trường và chứng từ phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo lô hàng luôn được thông quan 

đúng hạn, tránh hoàn toàn các chi phí phát sinh ngoài mong muốn cho lô hàng như lưu 

bãi, trễ tàu,... Sự tập trung vào các nhóm khác hàng theo ngành hàng thế mạnh thay vì 

dàn trãi ra đã một phần giúp văn phòng duy trì được hiệu quả kinh doanh bền vững và 

nâng cao uy tín trong chuỗi cung ứng bền vững quốc tế. 

2.2.3. Đối thủ cạnh tranh  

Trong môi trường dịch vụ logistics đầy biến động tại khu vực phía Nam, việc 

nhận diện cấc đơn bị cùng phân khúc giúp văn phòng xác định được vị thế và xây dựng 

các chiến lược thích nghi phù hợp. Các đối thử cạnh tranh của đơn vị hiện nay đa số là 

các doanh nghiệp đã có thâm niên lâu năm trong ngành, tạo ra một áp lực cạnh tranh 

nhất định về mặt thương hiệu và nguồn lực  
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Bảng 2.6. Các đối thủ cạnh tranh của công ty Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Quốc tế Hichina 

STT Đơn vị cạnh tranh Thế mạnh đặc trưng Đặc điểm so sánh 

1 

Công ty CP Giao nhận 

Kho Vận Ngoại thương 

(VINATRANS) 

Thương hiệu lâu đời, 

hệ thống kho bãi tự 

quản lý rộng lớn 

Quy trình hành chính chặt 

chẽ, đôi khi thiếu sự linh 

hoạt trong việc hỗ trợ các 

yêu cầu cấp bách của khách 

hàng nhỏ. 

2 
Công ty TNHH 

Logistics Lokas 

Giá cước vận tải quốc 

tế cạnh tranh ở các 

tuyến nội Á 

Tập trung mạnh vào vận 

chuyển, chưa chú trọng sâu 

vào mảng tư vấn giải pháp 

hải quan trọn gói. 

3 
Công ty TNHH Tiếp 

vận Vantage 

Chuyên nghiệp trong 

việc xử lý hàng dự án 

và hàng FCL đi thị 

trường Mỹ, EU 

Ưu tiên phục vụ các tập 

đoàn lớn, mức phí dịch vụ 

(local charges) thường cao 

hơn so với mặt bằng chung. 

4 

Công ty TNHH Giao 

nhận và vận tải BEE 

Logistics 

Mạng lưới đại lý toàn 

cầu rộng khắp, dịch 

vụ đa dạng 

Phân cấp quản lý nhiều 

tầng, dẫn đến việc tiếp 

nhận và xử lý tại cảng 

nhiều lúc có sự chậm trễ. 

(Nguồn: Phòng Kinh Doanh)  

Thông qua bảng so sánh, có thể thấy rằng các đối thủ cạnh trạnh của công ty đều 

là những đơn vị có quy mô lớn và mạng lưới vận hành rộng. Tuy nhiên, điều này cũng 

tạo ra những khoảng trốn thị trường mà một đơn vị có cấu trúc tinh gọn như Công ty 

Hichina có thể khai thác tốt. Thay vì cạnh tranh trực tiếp về quy mô kho bãi hay mạng 

lưới toàn cầu, công ty chủ yếu tập trung vào “Sự tận tâm và tính linh hoạt”. Trong khi 

các doanh nghiệp lớn thường áp dụng quy trình cứng ngắc, thì Công ty Hichina lại xây 

dựng cơ chế phối hợp trực tiếp 24/7 giữa các bộ phận Chứng từ và Hiện trường. Điều 

này rất quan trọng đối với các mặt hàng có tính thời điểm cao, công ty sẽ giúp khách 

hàng xử lý nhanh các vướng mắc tại cửa khẩu mà không cần chờ đợi phê duyệt qua 

nhiều cấp. 

Bên cạnh đó, việc tối ưu hóa chi phí quản lý giúp đơn vị đưa ra mức phí dịch vụ 

hợp lý hơn so với các đối thủ lớn, trong khi vẫn đảm bảo được chất lượng tư vấn chuyên 

sâu về các Hiệp định thương mại tự do (FTA). Đây chính là yếu tố thăn chốt giúp văn 

phòng duy trì được sự tín nhiệm từ các nhóm khách hàng chủ lực và giữ vững thị trường 

trong phân khúc.  

2.2.4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  
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Trong giai đoạn 2023–2025, hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Hichina 

có sự biến động đáng chú ý, thể hiện rõ xu hướng tăng trưởng về quy mô nhưng đồng 

thời cũng bộc lộ những hạn chế về hiệu quả hoạt động. Qua bảng số liệu cho thấy, doanh 

thu thuần của công ty duy trì đà tăng trưởng ổn định qua các năm. Cụ thể, năm 2023 

doanh thu đạt 24.435.218.764 đồng, đến năm 2024 tăng lên 26.743.581.902 đồng, tương 

ứng mức tăng 9,44%. Sang năm 2025, doanh thu tiếp tục tăng lên 29.184.927.615 đồng, 

tăng 2.441.345.713 đồng so với năm 2024, tương ứng 9,13%. Điều này phản ánh doanh 

nghiệp đang từng bước mở rộng quy mô hoạt động, gia tăng sản lượng dịch vụ và nâng 

cao khả năng tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng doanh thu có xu hướng 

chậm lại nhẹ, cho thấy thị trường bắt đầu có sự cạnh tranh gay gắt hơn, đồng thời doanh 

nghiệp có thể đang tiến gần đến ngưỡng tăng trưởng ổn định. 

Bên cạnh sự gia tăng về doanh thu, giá vốn hàng bán của công ty cũng tăng mạnh 

và với tốc độ cao hơn. Cụ thể, giá vốn năm 2024 tăng 13,47% so với năm 2023 và năm 

2025 tiếp tục tăng 12,02% so với năm 2024. Việc giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu cho 

thấy chi phí đầu vào của doanh nghiệp đang chịu áp lực lớn, đặc biệt trong bối cảnh 

ngành logistics phụ thuộc nhiều vào các yếu tố như chi phí vận tải, nhiên liệu, lưu kho 

và nhân công. Điều này dẫn đến lợi nhuận gộp tuy vẫn tăng nhưng với tốc độ rất thấp, 

chỉ đạt mức tăng 1,06% trong năm 2024 và 2,38% trong năm 2025. Sự gia tăng chậm 

của lợi nhuận gộp phản ánh rõ rệt tình trạng suy giảm biên lợi nhuận gộp, cho thấy hiệu 

quả kiểm soát chi phí của doanh nghiệp chưa thực sự tối ưu. 
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Bảng 2.7. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina - Văn phòng đại diện của công ty 

tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025 

(ĐVT: Đồng) 

 

(Nguồn: Bộ phận kế toán công ty) 
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Xét về chi phí hoạt động, các khoản chi phí của công ty đều có xu hướng gia tăng 

qua các năm. Chi phí tài chính tăng mạnh, đặc biệt trong năm 2024 với mức tăng 

35,49%, cho thấy doanh nghiệp có thể đã gia tăng sử dụng vốn vay hoặc chịu tác động 

từ biến động lãi suất. Sang năm 2025, chi phí tài chính vẫn tiếp tục tăng ở mức 13,28%, 

phản ánh áp lực tài chính chưa được cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng 

tăng nhanh, đặc biệt năm 2025 tăng 19,15%, cho thấy doanh nghiệp đang đẩy mạnh các 

hoạt động marketing, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường. Chi phí quản lý doanh 

nghiệp cũng tăng đều qua các năm, phản ánh sự mở rộng về quy mô tổ chức và bộ máy 

quản lý. Tuy nhiên, việc các loại chi phí này gia tăng đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết 

về nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát chi phí. 

Do tác động tổng hợp của việc chi phí tăng nhanh hơn doanh thu, lợi nhuận thuần 

từ hoạt động kinh doanh của công ty có xu hướng giảm liên tục. Cụ thể, lợi nhuận thuần 

năm 2023 đạt 4.017.799.112 đồng, giảm xuống còn 3.630.527.627 đồng năm 2024 

(giảm 9,64%) và tiếp tục giảm còn 3.115.959.576 đồng năm 2025 (giảm 14,17%). Xu 

hướng này cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang suy giảm, 

mặc dù quy mô doanh thu vẫn tăng. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế cũng có 

xu hướng giảm tương tự, trong đó lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 3.257.345.220 đồng, 

giảm xuống 2.919.283.249 đồng năm 2024 và còn 2.499.525.087 đồng năm 2025. Ngoài 

ra, thu nhập khác của doanh nghiệp có xu hướng giảm, trong khi chi phí khác biến động 

không ổn định, càng làm gia tăng áp lực lên lợi nhuận trước thuế. 

Từ những phân tích trên có thể nhận thấy, mô hình tăng trưởng của Công ty 

TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina trong giai đoạn này chủ yếu mang tính 

chất mở rộng về quy mô (tăng trưởng theo chiều rộng), trong khi hiệu quả kinh doanh 

(chiều sâu) lại có xu hướng suy giảm. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc chi phí 

đầu vào tăng nhanh, áp lực cạnh tranh về giá trong ngành logistics, cũng như hạn chế 

trong công tác quản trị chi phí và tối ưu hóa hoạt động. Đồng thời, việc phụ thuộc chủ 

yếu vào hoạt động kinh doanh cốt lõi mà chưa đa dạng hóa nguồn thu cũng khiến doanh 

nghiệp dễ bị ảnh hưởng khi thị trường biến động. Nhìn chung, mặc dù công ty Hichina 

đạt được sự tăng trưởng ổn định về doanh thu và quy mô hoạt động trong giai đoạn 

2023–2025, nhưng hiệu quả kinh doanh chưa tương xứng do chi phí gia tăng nhanh 

chóng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp trong việc kiểm soát chi 

phí, nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu hóa quy trình hoạt động, đặc biệt là trong lĩnh 

vực logistics và khai báo hải quan. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để đề xuất các giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và đảm bảo sự phát triển bền vững trong 

thời gian tới 
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Nhận xét bảng số liệu kết quả hoạt động kinh doanh  

a. Về quy mô và xu hướng hoạt động 

Qua bảng số liệu cho thấy, trong giai đoạn 2023–2025, quy mô hoạt động của 

Công ty có xu hướng mở rộng rõ rệt. Doanh thu thuần tăng đều qua các năm, phản ánh 

sự gia tăng về sản lượng dịch vụ, số lượng khách hàng cũng như khả năng khai thác thị 

trường của doanh nghiệp. Tuy tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chững lại nhẹ vào năm 

2025, nhưng nhìn chung xu hướng tăng trưởng vẫn ổn định, phù hợp với đặc điểm của 

ngành logistics trong giai đoạn cạnh tranh cao. Điều này cho thấy doanh nghiệp đã duy 

trì được vị thế nhất định trên thị trường và có nền tảng phát triển tương đối bền vững. 

b.  Về hiệu quả sử dụng nguồn lực 

Hiệu quả sử dụng nguồn lực được thể hiện thông qua mối quan hệ giữa doanh 

thu, chi phí và lợi nhuận. Mặc dù doanh thu tăng qua các năm, nhưng giá vốn hàng bán 

lại tăng với tốc độ cao hơn, cho thấy chi phí đầu vào của doanh nghiệp đang gia tăng 

nhanh chóng. Bên cạnh đó, các khoản chi phí hoạt động như chi phí tài chính, chi phí 

bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều có xu hướng tăng, phản ánh việc doanh 

nghiệp mở rộng quy mô và gia tăng đầu tư cho hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, việc 

chi phí tăng nhanh hơn doanh thu cho thấy hiệu quả sử dụng nguồn lực chưa cao, công 

tác quản trị chi phí còn hạn chế. 

c. Về khả năng sinh lời 

Khả năng sinh lời của doanh nghiệp có xu hướng suy giảm trong giai đoạn này. 

Mặc dù lợi nhuận gộp vẫn tăng nhẹ, nhưng tốc độ tăng rất thấp do chịu ảnh hưởng của 

chi phí đầu vào tăng cao. Đặc biệt, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận 

trước thuế và lợi nhuận sau thuế đều giảm qua các năm. Điều này cho thấy doanh nghiệp 

đang gặp áp lực lớn trong việc duy trì hiệu quả kinh doanh, khi mà tăng trưởng doanh 

thu không đi kèm với tăng trưởng lợi nhuận. Sự suy giảm khả năng sinh lời phản ánh 

biên lợi nhuận đang bị thu hẹp, đồng thời cho thấy doanh nghiệp cần có giải pháp cải 

thiện hiệu quả hoạt động. 

d. Về cơ cấu doanh thu và hoạt động kinh doanh 

Xét về cơ cấu doanh thu, nguồn thu của doanh nghiệp chủ yếu đến từ hoạt động 

kinh doanh chính là dịch vụ logistics, trong khi doanh thu tài chính và thu nhập khác 

chiếm tỷ trọng nhỏ và không ổn định. Điều này cho thấy doanh nghiệp phụ thuộc nhiều 

vào hoạt động cốt lõi, chưa đa dạng hóa nguồn thu. Trong bối cảnh thị trường có nhiều 

biến động, việc thiếu các nguồn thu bổ trợ có thể làm gia tăng rủi ro và ảnh hưởng đến 

khả năng ổn định lợi nhuận.
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2.2.5. Kết quả kinh doanh hoạt động dịch vụ cung cấp  

Bảng 2.8. Cơ cấu doanh thu theo dịch vụ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina - Văn phòng đại diện của công ty 

tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2025 

(ĐVT :Đồng) 

 

(Nguồn: Phòng kế toán ) 
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Biểu đồ 2.3. Biểu đồ cơ cấu doanh thu theo dịch vụ của Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Quốc tế Hichina - Văn phòng đại diện của công ty tại Thành phố Hồ Chí 

Minh giai đoạn 2023-2025 

Trong giai đoạn 2023-2025, hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Quốc tế Hichina ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, tập trung chủ yếu vào 3 

nhóm dịch vụ nòng cốt là dịch vụ hải quan, vận tải quốc tế và kho bãi. Tổng doanh thu 

thuần của đơn vị có sự chuyển biến rõ rệt qua từng năm, tăng từ 24,43 tỷ đồng năm 2023 

lên 29,18 tỷ đồng năm 2025, tương ứng với mức tăng trưởng bình quân khoảng 9,3%/ 

năm. Đây là minh chứng cho chiến lược phát triển đúng đắn của văn phòng trong việc 

tối ưu hóa chuỗi cung ứng dịch vụ logistics tại khu vực phía Nam. 

Dịch vụ hải quan đóng vai trò là hoạt động trụ cột, luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất 

và duy trì đà tăng trưởng ổn định với doanh thu đạt 15,26 tỷ đồng vào năm 2025. Sự gia 

tăng này không chỉ phản ánh nhu cầu thị trường ngày càng cao mà còn cho thấy năng 

lực nghiệp vụ chuyên sâu của đội ngũ nhân sự trong việc xử lý các bộ chứng từ phức 

tạp cho hàng nguyên container (FCL). Việc ứng dụng thành thạo phần mềm ECUS5-

VNACCS đã giúp doanh nghiệp nâng cao tính chính xác và rút ngắn thời gian thông 

quan, từ đó tạo dựng niềm tin và giữ chân các khách hàng chiến lược. Song song với đó, 

dịch vụ vận tải quốc tế cũng duy trì mức đóng góp quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn thứ 

hai trong cơ cấu doanh thu. Điểm sáng của mảng này là sự chuyển dịch cơ cấu thị trường 

khi doanh thu từ khu vực Châu Âu có tốc độ tăng trưởng ổn định nhất, từ 3,21 tỷ đồng 

(2023) lên hơn 4,01 tỷ đồng (2025). Kết quả này có được nhờ công ty đã khai thác hiệu 
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quả các ưu đãi từ hiệp định EVFTA để thúc đẩy các lô hàng gỗ dán xuất khẩu sang Ý và 

Đức. Dù thị trường Châu Á vẫn chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất nhờ lợi thế về khoảng 

cách địa lý, nhưng sự bứt phá tại các tuyến xa đã giúp công ty khẳng định được vị thế 

của một đơn vị giao nhận vận tải quốc tế chuyên nghiệp. Đặc biệt, dịch vụ kho bãi và 

lưu trữ hàng hóa dù chiếm tỷ trọng nhỏ nhất nhưng lại có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ 

nhất về mặt tỷ lệ phần trăm, đạt mốc 3 tỷ đồng vào năm 2025. Sự gia tăng này minh 

chứng cho tính hiệu quả của mô hình quản lý linh hoạt, khi công ty không trực tiếp đầu 

tư hạ tầng tốn kém mà chủ yếu hợp tác với các hệ thống cảng biển, ICD và kho ngoại 

quan uy tín.  

Mô hình "logistics tài sản nhẹ" này giúp doanh nghiệp giảm áp lực vốn, tối ưu 

hóa chi phí vận hành nhưng vẫn đáp ứng kịp thời nhu cầu lưu kho và đóng hàng FCL 

của khách hàng. Nhìn chung, sự phối hợp nhịp nhàng giữa ba mảng dịch vụ đã tạo nên 

một hệ sinh thái logistics khép kín, giúp Hichina không chỉ tăng trưởng về doanh thu 

mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh đầy biến động. 

2.3. Thực trạng quy trình thủ tục hải quan hàng xuất khẩu FCL tại công ty  

2.3.1. Quy trình thủ tục hải quan hàng xuất khẩu FCL bằng đường biển của công ty 

TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina - Văn phòng đại diện của công ty tại 

Thành phố Hồ Chí Minh  

2.3.1.1. Sơ đồ quy trình thủ tục hải quan hàng xuất khẩu FCL bằng đường biển của  

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina  

 

Sơ đồ 2.2. Quy trình thủ tục hải quan hàng xuất khẩu FCL bằng đường biển của  Công 

ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina 

(Nguồn: Phòng xuất nhập khẩu) 

2.3.1.2. Phân tích chi tiết các bước của quy trình 

Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu và thông tin lô hàng. 

Đây được xem là bước nền tảng cho toàn bộ quy trình. Tại công ty Hichina, phòng 

Xuất nhập khẩu tiếp nhận thông tin từ khách hàng thông qua hợp đồng dịch vụ, Email 

hoặc các kênh liên lạc trực tiếp. Các thông tin bao gồm đặc điểm hàng hóa, điều kiện 
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giao hàng (Incotems), cảng đích, loại container và yêu cầu đặc biệt. Sau khi tiếp nhận, 

thông tin được chuyển giao kịp thời cho bộ phận Chứng từ để xử lý tiếp theo.  

Bước 2. Kiểm tra chính sách và chuẩn bị chứng từ. 

Đây là khâu quan trọng nhất, quyết định mức độ tuân thủ pháp luật và tỷ lệ thông 

quan suôn sẻ của lô hàng. Bộ phận Chứng từ tiến hành kiểm tra chính sách xuất khẩu, 

xác định mã HS Code, kiểm tra điều kiện hưởng ưu đãi theo các hiệp định thương mại 

tự do và yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ bộ chứng từ cần thiết. Các chứng từ chính 

bao gồm Invoice, Packing List, C/O,... Toàn bộ hồ sơ được kiểm tra tính thống nhất và 

hoàn thiện trước khi chuyển sang bước khai báo. 

Bước 3. Khai báo hải quan điện tử và xử lý phân luồng. 

Nhân viên bộ phận Chứng từ nhập liệu và truyền tờ khai hải quan lên hệ thông 

VNACCS/VCIS. Sau khi truyền tờ khai, công ty theo dõi kết quả phân luồng (Xanh, 

Vàng hoặc Đỏ) và xử lý các yêu cầu bổ sung chứng từ hoặc giải trình theo hướng dẫn 

của cơ quan.  

Bước 4. Đưa container ra cảng và hoàn tất thủ tục cảng. 

Bộ phận Hiện trường phối hợp với bộ phận Chứng từ thực hiện boking container, 

xếp hàng vào container, niệm phong seal, làm thủ tục hạ bãi (EIR), nộp Manifest cho 

hãng tàu và cơ quan hải quan, đồng thời giám sát quá trình bốc xếp hàng hóa lên tàu tại 

cảng. 

Bước 5. Nộp thuế, thanh lý tờ khai và thông quan hàng hóa.  

Bộ phận Chứng từ tính toán các khoản thuế, phí phải nộp (nếu có), hướng dẫn 

khách hàng thực hiện thanh tóa, sau đó tiến hàng thanh lý tờ khai hệ thống và nhận quyết 

định thông quan từ cơ quan hải quan. 

Bước 6. Nhận vận đơn, gửi chứng từ và theo dõi sau xuất khẩu. 

Sau khi hàng hóa được bốc lên tàu. Công ty nhận vận đơn gốc (Original Bill of 

Lading) hoặc Telex Release từ hãng tàu, hoàn thiện toàn bộ bộ chứng từ và bàn giao cho 

khách hàng. Đồng thời, nhân viên tiếp tục theo dõi hành trình của lô hàng và hỗ trợ 

thông báo các thông tin cần thiết cho đối tác nhập khẩu. 

2.3.2. Quy trình thủ tục hải quan xuất khẩu lô hàng thực tế của công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina - Văn phòng đại diện của công ty tại Thành 

phố Hồ Chí Minh  

2.3.2.1. Thông tin lô hàng thực tế xuất khẩu theo điều kiện CNF  

Công ty Hichina là đơn vị cung cấp dịch vụ khai báo hải quan và hỗ trợ thực hiện 

thủ tục xuất khẩu cho khách hàng là Công ty TNHH Kẻ Gỗ. Hichina thay mặt doanh 

nghiệp chuẩn bị hồ sơ, khai báo hải quan điện tử, phối hợp kiểm hóa, thông quan hàng 

hóa và hỗ trợ giao nhận chứng từ với hãng tàu, cảng và các bên liên quan. 

Thông tin lô hàng:  
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Người xuất khẩu: KEGO COMPANY LIMITED (Công ty TNHH Kẻ Gỗ) 

Người nhập khẩu: ASCHIERO WOOD IMPORT SPA, Italia 

Hàng hóa: Assembled Wood Container Flooring Panels with Eucalyptus Plywood 

(Tấm sàn container gỗ dán từ gỗ bạch đàn) 

Quy cách: 28 x 1160 x 2400 mm  

Số lượng: 930 sheets / 30 pallets 

Mã HS: 44123100 

Tổng trọng lượng tịnh: 54.870 KGS 

Tổng trọng lượng cả bì (Gross Weight): 55.350 KGS 

Dung tích: 72.50 CBM 

Tàu vận chuyển: MERKUR ARCHIPELAGO – Voyage 617S 

Cảng đi: Cát Lái Port, Việt Nam 

Cảng đến: Genoa Port, Italia 

Ngày giao hàng lên tàu (Shipped on Board): 22/04/2026 

Điều kiện thương mại: CNF Genoa Port, Italia (Incoterms 2010) 

Trong lô hàng này, Công ty TNHH Hichina đóng vai trò là đơn vị dịch vụ thủ tục 

hải quan, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ liên quan đến 

xuất khẩu hàng hóa như kiểm tra chính sách mặt hàng, chuẩn bị bộ chứng từ xuất khẩu, 

khai báo hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS, xử lý thông quan, phối hợp với hãng 

tàu và cảng để đảm bảo hàng hóa được xuất khẩu đúng tiến độ và đúng quy định pháp 

luật. 

2.3.2.2. Sơ đồ quy trình thủ tục hải quan hàng xuất khẩu lô hàng thực tế theo điều kiện 

CNF 

 

Sơ đồ 2.3. Quy trình thủ tục hải quan xuất khẩu lô hàng thực tế sang Italia theo điều 

kiện CNF của công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina 

(Nguồn: Phòng Xuất – Nhập khẩu) 

2.3.2.3. Phân tích quy trình thủ tục hải quan hàng xuất khẩu lô hàng thực tế theo điều 

kiện CNF 
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Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu và thông tin lô hàng  

Công ty Hichina tiếp nhận yêu cầu thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu từ khách 

hàng là công ty TNHH Kẻ Gỗ (KEGO COMPANY LIMITED). Ở giai đoạn này, khách 

hàng chủ yếu cung cấp các thông tin cơ bản của lô hàng để đơn vị dịch vụ hải quan nắm 

được nhu cầu xuất khẩu và lên phương án xử lý phù hợp. Theo nội dung yêu cầu từ 

email của khách hàng, khách hàng đề nghị xuất khẩu mặt hàng gỗ dán container với các 

thông tin cụ thể sau: 

Số lượng: 02 container 40’HC  

Hàng hóa: Assembled Wood Container Flooring Panels with Eucalyptus Plywood  

Điều kiện thương mại: CNF Genoa Port, Italia (Incoterms 2010)  

Cảng đi: Cát Lái Port, Việt Nam  

Cảng đến: Genoa Port, Italia  

ETD dự kiến: trước ngày 22/04/2026  

Hãng tàu (Line): Hapag-Lloyd  

Phương thức thanh toán: T/T 

Dựa trên các thông tin ban đầu này, Hichina tiến hàng tập tiếp nhận yêu cầu, tư 

vấn sơ bộ về phương ánn xuất khẩu, kiểm tra khả năng thực hiện lô hàng cũng như dự 

kiến thời gian xử lý và các chi phí liên quan. Đây là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục thực 

hiện các bước tiếp theo như kiểm tra chính sách hàng hóa, xác định mã HS và chuẩn bị 

bộ hồ sơ chứng từ xuất khẩu.   

Bước 2 Kiểm tra chính sách hàng hóa và chuẩn bị chứng từ  

Sau khi tiếp nhận thông tin ban đầu của lô hàng, Công ty TNHH Hichina tiến 

hành kiểm tra chính sách mặt hàng xuất khẩu nhàm xác định đúng mã HS, chính sách 

thuế và các quy định quản lý chuyên ngành áp dụng đối với mặt hàng gỗ dán sang thị 

trường Italia. 

Dựa trên đặc điểm hàng hóa là tấm sàn container gỗ dán nhiều lớp từ gỗ bạch đàn 

(Eucalyptus), đã qua xử lý nhiệt và dùng làm vật liệu lót sàn container, Hichina xác định 

mã HS phù hợp là 44123100 - thuộc nhóm gỗ dán có ít nhất một lớp ngoài bằng gỗ nhiệt 

đới. Việc xác định chính xác mã HS có ý nghĩa quan trọng vì đây là căn cứ để áp dụng 

chính sách thuế, kiểm tra chuyên ngành và khai báo hải quan chính xác, tránh phát sinh 

sai sót trong quá trình thông quan. 

Qua tra cứu biểu thuế xuất khẩu hiện hành, mặt hàng này có thuế suất xuất khẩu 

0%, không thuộc diện chịu thuế xuất khẩu và không nằm trong danh mục hàng hóa cấm 

suất khẩu hoặc xuất khẩu có điều kiện đặc biệt. Đồng thời, lô hàng không thuộc diện 

phải xin giấy phép xuất khẩu chuyên ngành, không yêu cầu kiểm dịch thực vật và không 

bắt buộc hun trùng trước khi xuất khẩu do hàng đã được xử lý nhiệt theo tiêu chuẩn của 

đối tác nhập khẩu. 
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Thông tin tham khảo: 

- Biểu thuế xuất nhập khẩu  

 

Hình 2.1. Biểu thuế xuất nhập khẩu 2026 

- Tra cứu mã HS code của hàng hóa  

 

Hình 2.2. Tra cứu mã hàng của hàng hóa 

Bên cạnh việc kiểm tra chính sách hàng hóa, Hichina phối hợp với công ty TNHH 

Kẻ Gỗ trong việc chuẩn bị và rà soát toàn diện bộ chứng từ xuất khẩu. Quá trình này đòi 

hỏi sự đối chiếu chặt chẽ giữa các chứng từ nhằm đảm bảo tính chính xác, thống nhất 

thông tin và phù hợp với yêu cầu của hải quan cũng như đối tác nhập khẩu tại Italia. Một 

bộ chứng từ đầy đủ và chính xác là tiền đề quan trọng giúp quá trình khai báo hải quan 

và thông quan diễn ra thuận lợi. 

Bộ chứng từ cần thiết cho lô hàng xuất khẩu theo điều kiện CNF bao gồm:  

Booking Confirmation (Lệnh cấp container rỗng / xác nhận đặt chỗ): Sau khi 

doanh nghiệp làm việc với hãng tàu, hãng tàu sẽ phát hành booking xác nhận với các 

thông tin như số booking, tên tàu, cảng đi, cảng đến, thời gian SI cut-off, VGM cut-off 

và CY cut-off để doanh nghiệp chủ động kế hoạch đóng hàng và giao container ra cảng.  

Commercial Invoice (Hóa đơn thương mại) và Packing List (Phiếu đóng gói): Do 

KEGO COMPANY LIMITED lập ra, phản ánh chi tiết thông tin về: 

- Số lượng hàng: 930 sheets / 30 pallets 
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- Loại hàng: Assembled Wood Container Flooring Panels with Eucalyptus 

Plywood 

- Đơn giá: USD 41.50/sheet 

- Tổng giá trị lô hàng: USD 38,595 

- Tổng trọng lượng tịnh: 54.870 KGS 

- Tổng trọng lượng cả bì: 55.350 KGS  

(Phụ lục 1 và 2) 

Sales Contract (Hợp đồng ngoại thương): Văn bản pháp lý thể hiện thỏa thuận 

thương mại giữa KEGO COMPANY LIMITED và ASCHIERO WOOD IMPORT SPA, 

quy định rõ: 

- Điều kiện giao hàng: CNF Genoa Port, Italia (Incoterms 2010) 

- Phương thức thanh toán: T/T 

- Cảng đi: Cát Lái Port, Việt Nam 

- Cảng đến: Genoa Port, Italia 

- Trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên trong quá trình giao nhận hàng hóa  

(Phụ lục 3) 

Bill of Lading (Vận đơn đường biển) Sau khi doanh nghiệp hoàn tất SI và VGM, 

hãng tàu Hapag-Lloyd phát hành vận đơn chính thức với các thông tin như: 

- Tên tàu: MERKUR ARCHIPELAGO – Voyage 617S 

- Tuyến vận chuyển: Cát Lái Port → Genoa Port 

- Số container: HAMU3842970, FANU1055262 

- Ngày Shipped on Board: 22/04/2026 

(Phụ lục 4) 

Certificate of Origin – C/O (Giấy chứng nhận xuất xứ) Giấy chứng nhận xác nhận 

hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, phục vụ cho quá trình nhập khẩu tại Italia và chứng minh 

nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. 

(Phụ lục 5)  

Bước 3 Khai báo hải quan điện tử và xử lý phân luồng  

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra chính sách hàng hóa cà chuẩn bị đầy đủ bộ chứng 

từ xuất khẩu, công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina tiến hành khai báo 

hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS cho lô hàng xuất khẩu.  

Khai báo hải quan điện tử thực hiện theo các bước sau:  

Giai đoạn 1 : Từ giao diện chính của chương trình, vào menu: “Tờ khai hải 

quan”, chọn “Đăng ký mới tờ khai xuất khẩu (EDA)” 

Khi đó màn hình tờ khi xuất hiện ra như sau: 
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Hình 2.3. Giao diện đăng ký mới tờ khai xuất khẩu (EDA) trên phần mềm ECUS5-VNACCS 

Giai đoạn 2: Tiến hành nhập thông tin trong tab “Thông tin chung” 

Nhập thông tin cơ bản của tờ khai: Nhập Mã loại hình, Cơ quan Hải quan, Mã bộ 

phận xử lý tờ khai, mã hiệu phương thức vận chuyển và ngày khai báo (dự kiến).  

 

Hình 2.4. Nhập thông tin chung trên tờ khai hải quan điện tử  

Thông tin về đơn vị xuất nhập khẩu: Nhập đầy đủ thông tin nhà xuất khẩu, nhập 

khẩu.  

 

Hình 2.5. Nhập thông tin về đơn vị xuất nhập khẩu 
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Thông tin vận đơn: Nhập vào các thông tin vận chuyển hàng hóa như số vận đơn, 

phương tiện vận chuyển, số lượng kiện, tổng trọng lương hàng, cảng địa điểm dỡ 

hàng/xếp hàng,.. 

 

Hình 2.6. Tra cứu mã hàng của hàng hóa 

Thông tin hóa đơn: Nhập vào đầy đủ các thông tin trên hóa đơn hàng hóa về số 

hóa đơn, ngày phát hành, phương thức thanh toán, trị giá hóa đơn, điều kiện 

giao hàng. 

 

Hình 2.7. Nhập thông tin hóa đơn thương mại trên hệ thống ECUS5 

Và các thông tin khác: Thông tin đính kèm, thông tin vận chuyển, thuế và bảo 

lãnh, thông tin khác,.. 

Giai đoạn 3: Nhập thông tin vào tab “Thông tin container” 

Nhập mã, tên, địa chỉ địa điểm xếp hàng lên xe chở hàng, số lượng container, số 

container. 
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Hình 2.8. Nhập thông tin container xuất khẩu trên hệ thống ECUS5 

Giai đoạn 4: Nhập thông tin vào tab “Danh sách hàng” 

Nhập trực tiếp thông tin hàng hóa trên danh sách hàng: Tên hàng, mã HS, 

xuất xứ, lượng, đơn giá,...  

 

Hình 2.9. Nhập danh sách hàng hóa trên tờ khai hải quan điện tử 

 

Giai đoạn 5: Truyền tờ khai  

Sau khi kiểm tra chính xác các thông tin trên tờ khai điện tử, nhân viên chứng từ 

của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina tiến hành khai trước thông 

tin tờ khai xuất khẩu (EDA) trên hệ thống VNACCS/VCIS bằng cách đăng nhập chữ ký 

số của doanh nghiệp xuất khẩu để truyền dữ liệu đến cơ quan Hải quan. 

Sau khi đăng ký thành công bản khai trước thông tin tờ khai, hệ thống sẽ phản 

hồi số tờ khai cùng các thông tin liên quan của tờ khai điện tử. Doanh nghiệp tiếp tục 

kiểm tra lại toàn bộ nội dung khai báo nhằm đảm bảo sự thống nhất giữa tờ khai hải 

quan và bộ chứng từ xuất khẩu trước khi đăng ký chính thức với cơ quan Hải quan. 

Tiếp theo, Hichina thực hiện đăng ký chính thức tờ khai bằng mã nghiệp vụ “3. 

Khai chính thức tờ khai (EDC)” trên hệ thống VNACCS/VCIS để hoàn tất quá trình 

truyền tờ khai xuất khẩu. 

Giai đoạn 6: Nhận kết quả phân luồng và in tờ khai hải quan xuất khẩu 

Sau khi hoàn tất việc khai báo và truyền tờ khai chính thức, hệ thống 

VNACCS/VCIS sẽ tự động tiếp nhận và phân luồng tờ khai hải quan. Kết quả phân 
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luồng có thể là luồng xanh, luồng vàng hoặc luồng đỏ tùy theo mức độ kiểm tra của cơ 

quan Hải quan đối với lô hàng xuất khẩu. Tùy theo kết quả phân luồng, doanh nghiệp sẽ 

thực hiện các nghiệp vụ khác nhau như sau: 

- Đối với luồng xanh:  

Tờ khai được miễn kiểm tra hồ sơ và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Sau khi hệ 

thống tự động chấp nhận thông quan, nhân viên chứng từ tiến hành in tờ khai hải quan 

và chuyển thông tin cho bộ phận hiện trường để thực hiện thanh lý tờ khai, hạ container 

và vào sổ tàu. Tuy nhiên, mặc dù được phân luồng xanh, bộ phận chứng từ vẫn phải rà 

soát kỹ toàn bộ nội dung khai báo nhằm đảm bảo tính chính xác và đồng nhất giữa tờ 

khai hải quan với bộ chứng từ xuất khẩu như Commercial Invoice, Packing List, Bill of 

Lading và Sales Contract. Các thông tin cần được đối chiếu bao gồm tên hàng, mã HS, 

số lượng kiện, trọng lượng, số container, số seal, cảng đi, cảng đến và điều kiện giao 

hàng Incoterms. Việc kiểm tra này giúp hạn chế các sai sót phát sinh trong quá trình 

giám sát hải quan tại cảng hoặc khi hãng tàu đối chiếu chứng từ vận chuyển. 

- Đối với luồng vàng:  

Cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan nhưng không kiểm 

tra thực tế hàng hóa. Trong trường hợp này, nhân viên chứng từ phải chuẩn bị đầy đủ bộ 

hồ sơ gồm tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại (Commercial Invoice), phiếu đóng gói 

(Packing List), vận đơn (Bill of Lading), hợp đồng ngoại thương (Sales Contract), giấy 

chứng nhận xuất xứ (C/O) và các chứng từ chuyên ngành khác nếu có để xuất trình cho 

cơ quan Hải quan kiểm tra. Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào tính hợp lệ, đầy đủ 

và thống nhất của bộ chứng từ với dữ liệu đã khai báo trên hệ thống VNACCS. Nếu phát 

hiện sai lệch như sai mã HS, sai trị giá, chênh lệch trọng lượng hoặc thông tin container 

không thống nhất giữa chứng từ và tờ khai, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện khai sửa đổi, 

bổ sung hồ sơ hoặc giải trình với cơ quan Hải quan. Điều này có thể làm kéo dài thời 

gian thông quan và ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng cũng như lịch tàu của lô hàng FCL. 

- Đối với luồng đỏ:  

Đây là mức kiểm tra có độ rủi ro cao nhất khi cơ quan Hải quan thực hiện kiểm 

tra cả hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa. Sau khi nhận kết quả phân luồng đỏ, doanh 

nghiệp phải phối hợp với bộ phận hiện trường để bố trí container phục vụ kiểm hóa tại 

cảng hoặc địa điểm kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan Hải quan. Đồng thời, bộ chứng 

từ liên quan phải được chuẩn bị đầy đủ để phục vụ quá trình đối chiếu giữa hàng hóa 

thực tế và nội dung khai báo. Trong quá trình kiểm hóa, cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra 

các nội dung như tên hàng, chủng loại, số lượng kiện, trọng lượng, mã HS, xuất xứ hàng 

hóa, số container và tình trạng niêm phong seal container. Nếu phát hiện sự sai lệch giữa 

thực tế hàng hóa với bộ chứng từ hoặc nội dung khai báo trên tờ khai hải quan, doanh 

nghiệp có thể bị yêu cầu khai sửa đổi, xử phạt vi phạm hành chính hoặc giữ hàng để 
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kiểm tra bổ sung. Vì vậy, ở trường hợp luồng đỏ, việc chuẩn bị chứng từ đầy đủ, chính 

xác và thống nhất ngay từ đầu có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm hạn chế rủi ro và 

tránh phát sinh chi phí lưu container, lưu bãi tại cảng. 

Khi tờ khai được cơ quan Hải quan chấp nhận thông quan, doanh nghiệp tiến 

hành in tờ khai hải quan xuất khẩu để phục vụ lưu trữ hồ sơ và thực hiện các bước tiếp 

theo trong quá trình giao nhận hàng hóa tại cảng. Việc in tờ khai thông quan là cơ sở 

chứng minh lô hàng đã hoàn tất thủ tục hải quan và đủ điều kiện đưa hàng lên tàu xuất 

khẩu. Tờ khai sau khi in sẽ được nhận như sau ( xem bảng tờ khai đầy đủ tại phụ lục số 

6): 

 

Hình 2.10. Tờ khai thông quan 

Bước 4:  Đưa container ra cảng và hoàn tất thủ tục cảng 

Sau khi hoàn tất khai báo hải quan điện tử và tờ khai được thông quan, Công ty 

TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina phối hợp với doanh nghiệp xuất khẩu tổ 

chức vận chuyển container hàng ra cảng Cát Lái theo đúng lịch trình của hãng tàu nhằm 

đảm bảo tiến độ giao hàng và hạn chế phát sinh chi phí lưu bãi. 

Tại cảng, Hichina đại diện doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ giao nhận 

container và hoàn tất thủ tục cảng như sau: 
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Làm thủ tục hạ container: Hichina cung cấp đầy đủ các chứng từ cần thiết như 

Booking Confirmation, Packing List, thông tin VGM và tờ khai hải quan đã thông quan 

để thực hiện thủ tục hạ container vào bãi cảng.  

Thực hiện thủ tục giao nhận container và vào sổ tàu: Sau khi container được tiếp 

nhận tại cảng, doanh nghiệp tiến hành xác nhận thông tin container, số seal, vị trí hạ bãi 

và đăng ký vào sổ tàu theo đúng kế hoạch xếp dỡ của hãng tàu nhằm đảm bảo container 

được đưa lên đúng chuyến tàu xuất khẩu.  

Giám sát quá trình bốc xếp hàng hóa lên tàu: Hichina phối hợp với cảng và hãng 

tàu theo dõi quá trình nâng hạ container, đảm bảo hàng hóa được xếp lên tàu an toàn, 

đúng số lượng, đúng container và đúng lịch trình vận chuyển quốc tế.  

Sau khi hoàn tất các thủ tục tại cảng, container sẽ được hãng tàu xác nhận đủ điều 

kiện xếp lên tàu MERKUR ARCHIPELAGO – Voyage 617S để vận chuyển từ cảng Cát 

Lái đến cảng Genoa Port, Italia theo kế hoạch xuất khẩu của doanh nghiệp. 

Bước 5: Nộp thuế và hoàn tất nghĩa vụ tài chính 

Sau khi hoàn tất thủ tục hải quan và đưa container vào cảng, Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina phối hợp với doanh nghiệp xuất khẩu thực hiện 

các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lô hàng xuất khẩu nhằm đảm bảo quá trình vận 

chuyển và giao hàng diễn ra đúng kế hoạch. 

Đối với lô hàng xuất khẩu theo điều kiện CNF Genoa Port, Italia, người bán chịu 

trách nhiệm thanh toán cước vận chuyển quốc tế đến cảng đích, trong khi chi phí bảo 

hiểm hàng hóa không bắt buộc thuộc trách nhiệm của người bán theo Incoterms 2010. 

Trên cơ sở đó, Hichina tiến hành theo dõi và phối hợp thanh toán các khoản chi phí liên 

quan gồm: 

Thanh toán cước vận chuyển quốc tế (Ocean Freight) và các phụ phí địa phương 

(Local Charges) cho hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu theo booking đã xác nhận. 

Thanh toán các khoản phí tại cảng như phí nâng hạ container, phí hạ bãi, phí 

chứng từ và các khoản phí dịch vụ liên quan đến quá trình xuất khẩu hàng hóa. 

Kiểm tra và xác nhận việc hoàn tất các nghĩa vụ tài chính nhằm đảm bảo container 

đủ điều kiện xếp lên tàu theo lịch trình vận chuyển quốc tế. 

Do mặt hàng gỗ dán xuất khẩu thuộc đối tượng có thuế suất xuất khẩu 0%, doanh 

nghiệp không phát sinh thuế xuất khẩu đối với lô hàng này. 

Bước 6: Thông quan hàng hóa và thanh lý tờ khai. 

Sau khi hệ thống Hải quan tiếp nhận và xử lý tờ khai xuất khẩu, Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina tiến hành theo dõi kết quả phân luồng trên hệ 

thống VNACCS/VCIS và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất quá trình thông 

quan lô hàng. Đây là bước quan trọng nhằm xác nhận hàng hóa đã đáp ứng đầy đủ các 

điều kiện theo quy định của cơ quan Hải quan và đủ điều kiện đưa lên tàu xuất khẩu. 
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Đối với lô hàng này, sau khi hoàn tất khai báo và chuẩn bị đầy đủ bộ chứng từ 

gồm Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading, Sales Contract và các chứng từ 

liên quan khác, tờ khai đã được cơ quan Hải quan chấp nhận thông quan. Trên cơ sở đó, 

nhân viên chứng từ của HICHINA tiếp tục theo dõi phản hồi từ hệ thống 

VNACCS/VCIS để kiểm tra tình trạng xử lý tờ khai và đảm bảo không phát sinh yêu 

cầu sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ từ phía cơ quan Hải quan. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiến hành kiểm tra việc hoàn tất các nghĩa vụ tài chính 

và các điều kiện liên quan đến lô hàng trước khi thực hiện thanh lý tờ khai tại cảng. Sau 

khi hệ thống xác nhận thông quan, bộ phận hiện trường sẽ phối hợp với cảng và hãng 

tàu để thực hiện thủ tục thanh lý tờ khai hải quan, xác nhận container đủ điều kiện đưa 

vào khu vực giám sát và xếp lên tàu xuất khẩu.  

Sau khi hoàn tất quá trình thanh lý, doanh nghiệp nhận kết quả xác nhận hàng 

hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan và được phép xuất khẩu ra nước ngoài. Việc thực 

hiện thông quan và thanh lý tờ khai đúng quy trình không chỉ đảm bảo tính pháp lý cho 

lô hàng mà còn giúp hạn chế phát sinh sai sót, tránh chậm trễ lịch tàu và tạo điều kiện 

thuận lợi cho quá trình giao nhận hàng hóa quốc tế. 

Bước 7: Hàng lên tàu – Theo dõi hành trình tàu  

Sau khi hoàn tất thủ tục hải quan và container được hạ bãi tại cảng Cát Lái, hãng 

tàu tiến hành xếp container lên tàu MERKUR ARCHIPELAGO – Voyage 617S để vận 

chuyển từ Việt Nam đến cảng Genoa, Italia. Sau khi hàng được xếp lên tàu thành công, 

hãng tàu phát hành vận đơn đường biển (Bill of Lading – B/L) cho lô hàng xuất khẩu. 

Trong giai đoạn này, Công ty TNHH Hichina phối hợp với hãng tàu Hapag-Lloyd để 

theo dõi lịch trình vận chuyển của lô hàng nhằm đảm bảo hàng hóa được vận chuyển 

đúng kế hoạch và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh nếu có. Các thông tin được doanh 

nghiệp theo dõi bao gồm: 

- Tên tàu và số chuyến: MERKUR ARCHIPELAGO – Voyage 617S 

- Ngày hàng lên tàu (Shipped on Board): 22/04/2026 

- Cảng xếp hàng: Cát Lái Port, Việt Nam 

- Cảng dỡ hàng: Genoa Port, Italia 

- Số container: HAMU3842970, FANU1055262 

- Tình trạng vận chuyển và thời gian dự kiến tàu cập cảng đích 

Việc theo dõi hành trình tàu giúp doanh nghiệp chủ động cập nhật tiến độ giao 

hàng cho khách hàng, đồng thời hỗ trợ xử lý kịp thời các phát sinh trong quá trình vận 

chuyển quốc tế. 
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Bước 8. Chuẩn bị và chuyển giao bộ chứng từ nhập khẩu 

Sau khi nhận được vận đơn từ hãng tàu, Công ty Hichina tiến hành kiểm tra, hoàn 

thiện và chuyển giao bộ chứng từ cho khách hàng/đối tác nhập khẩu tại Italia để phục 

vụ cho quá trình nhận hàng và làm thủ tục nhập khẩu. 

Bộ chứng từ được gửi cho khách hàng bao gồm: 

- Commercial Invoice (Hóa đơn thương mại) (Phụ lục 1) 

- Packing List (Phiếu đóng gói) (Phụ lục 2) 

- Bill of Lading – B/L (Vận đơn đường biển) (Phụ lục 4) 

- Certificate of Origin – C/O (Giấy chứng nhận xuất xứ) (Phụ lục 5) 

- Sales Contract (Hợp đồng ngoại thương) (Phụ lục 3) 

Việc chuẩn bị đầy đủ và chuyển giao kịp thời bộ chứng từ giúp đối tác nhập khẩu 

chủ động thực hiện thủ tục nhận hàng, hạn chế phát sinh chi phí lưu container và lưu bãi 

tại cảng đích. 

Bước 9. Lưu hồ sơ và kết thúc lô hàng 

Sau khi hàng hóa được vận chuyển đến cảng Genoa, Italia và đối tác nhập khẩu 

hoàn tất thủ tục nhận hàng, Công ty Hichina tiến hành đối chiếu toàn bộ chứng từ, xác 

nhận hoàn thành quy trình xuất khẩu và thực hiện lưu trữ hồ sơ lô hàng theo quy định. 

Trong giai đoạn này, Công ty Hichina phối hợp với doanh nghiệp xuất khẩu tiến 

hành rà soát và đối chiếu toàn bộ quá trình thực hiện lô hàng nhằm đảm bảo hoạt động 

giao nhận quốc tế được hoàn tất đầy đủ và chính xác. Nội dung kiểm tra tập trung vào 

tình trạng giao hàng thực tế tại cảng đích, thời gian tàu cập cảng cũng như thời điểm 

khách hàng nhận hàng để đánh giá mức độ đáp ứng tiến độ giao hàng theo kế hoạch ban 

đầu. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng kiểm tra việc hoàn tất nghĩa vụ thanh toán giữa 

các bên liên quan như khách hàng, hãng tàu và đơn vị cung cấp dịch vụ logistics nhằm 

đảm bảo không phát sinh công nợ hoặc tranh chấp sau giao hàng. Đồng thời, Hichina 

thực hiện đối chiếu thông tin giữa bộ chứng từ xuất khẩu và dữ liệu đã khai báo trên hệ 

thống hải quan nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sai lệch nếu có. 

Ngoài ra, công ty cũng tiến hành kiểm tra các khoản chi phí phát sinh liên quan 

đến lô hàng như phí lưu container, lưu bãi, phí sửa đổi chứng từ hoặc các chi phí phát 

sinh khác trong quá trình vận chuyển và thông quan. Việc rà soát sau thông quan giúp 

doanh nghiệp đánh giá hiệu quả thực hiện lô hàng, rút kinh nghiệm trong quá trình xử 

lý nghiệp vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ đối với các lô hàng tiếp theo. 

Sau khi hoàn tất đối chiếu, doanh nghiệp tiến hành lưu trữ hồ sơ xuất khẩu phục 

vụ cho công tác quyết toán, kiểm tra sau thông quan và tra cứu thông tin khi cần thiết. 

Hồ sơ lưu trữ bao gồm: 

- Tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan  
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- Commercial Invoice (Hóa đơn thương mại)  

- Packing List (Phiếu đóng gói)  

- Bill of Lading – B/L (Vận đơn đường biển)  

- Certificate of Origin – C/O (Giấy chứng nhận xuất xứ)  

- Sales Contract (Hợp đồng ngoại thương)  

- Booking Confirmation  

- Các chứng từ thanh toán và giao nhận liên quan  

Việc lưu trữ đầy đủ hồ sơ và chứng từ giúp doanh nghiệp đảm bảo tính pháp lý 

của lô hàng xuất khẩu, thuận tiện trong quá trình đối chiếu dữ liệu, giải quyết khiếu nại 

(nếu có) và phục vụ cho các hoạt động xuất khẩu tiếp theo trong tương lai. 

2.4. Đánh giá quy trình thủ tục hải quan tại quy trình thủ tục hải quan hàng xuất 

khẩu nguyên container tại Công Ty Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina – Văn 

phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh 

2.4.1. Ưu điểm  

Qua phân tích quy trình thủ tục hải quan, cụ thể hơn là quy trình thủ tục hải quan 

dối với lô hàng gỗ dán xuất khẩu nguyên container đi Italia, có thể thấy quy trình tại 

Công ty Hichina được xây dựng rất bài bản, logic và phù hợp với thực tiễn biến động 

của ngành logistics, góp phần tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh dịch vụ của công 

ty. 

Thứ nhất, quy trình được xây dựng tươi đối rõ ràng với sự phân công trách nhiệm 

cụ thể giữa các bộ phận Chứng từ, Hiện trường và Xuất nhập khẩu. Điều này giúp hạn 

chế chồng chéo công việc, nâng cao hiệu quả phối hợp và đảm bảo mạch lạc trong quá 

trình xử lý lô hàng. 

Thứ hai, công ty đã áp dụng hiệu quả hình thức khai báo hải quan điện tử thông 

qua phần mềm ESCUS5- VNACCS kết nối trực tiếp với hệ thống VNACCS/VCIS và 

E-port của cảng Cát Lái đã rút ngắn đáng kể thời gian khai báo, giảm thủ tục giấy tờ và 

nâng cao tính chính xác của tờ khai hải quan.  

Thứ ba, đội ngũ nhân viên có kiến thức chuyên môn cơ bản và kinh nghiệm thực 

tiễn trong nghiệp vụ xuất nhập khẩu. Nhân viên có khả năng xử lý tương đối thành thạo 

các chứng từ chính như Invoice, P/L, B/L, C/O,… và thực hiện khai báo tờ khai cho 

hàng nguyên container. 

Thứ tư, công ty duy trì mối quan hệ phối hợp ổn định với hãng tàu, cảng biển và 

cơ quan hải quan. Điều này tạo thuận lợi trong việc booking container, truyền tờ khai và 

xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến lịch tàu và thủ tục tại cảng. 

Thứ năm, quy trình tổng thể đã đáp ứng khá tốt yêu cầu về tiến độ giao hàng của 

khách hàng, góp phần hạn chế phát sinh về chi phí lưu kho, lưu bãi (DEM/DEP) và nâng 

cap uy tín của công ty trên thị trường logistics. 
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Những ưu điểm trên góp phần quan trọng giúp Công ty Hichina nâng cao chất 

lương dịch vụ và tạo dưng niềm tin với khác hàng trong lĩnh vực logistics và thủ tục hải 

quan. 

2.4.2. Hạn chế còn tồn tại 

Bên cạnh những ưu điểm đã nêu, quy trình thủ tục hải quan hàng xuất khẩu 

nguyên conatainer tại Công ty Hichina vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục kịp thời. 

Thứ nhất, sai sót trong khâu chuẩn bị và kiểm tra chứng từ vẫn còn xảy ra, đặc 

biệt là các lỗi liên quan đến thông tin trên Commercial Invoice, Packing List, mã HS 

hoặc thông tin container/seal. Những sai sót này có thể dẫn đến việc phải sửa tờ khai, 

kéo dài thời gian thông quam và phát sinh chi phí ngoài dự kiến. 

Thứ hai, sự phối hợp giữa các bộ phận chứng từ và bộ phận hiện trường đôi lúc 

chưa thực sự đồng bộ. Trong một số trường hợp, việc cập nhập thông tin container, thời 

gian hạ bãi hoặc tình trạng thông quan chưa được trao đổi kịp thời, gây ảnh hưởng đến 

tiến độ giao hàng. 

Thứ ba, khả năng xử lý các lô hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành hoặc rơi 

vào luồng đỏ còn hạn chế. Khi phát sinh kiểm tra thực tế hàng hóa, công ty thường mất 

nhiều thời gian để phối hợp với cảng, hải quan và khách hàng nhằm hoàn thiện hồ sơ và 

xử lý phát sinh có thể dẫn đến chậm trễ tiến độ. 

Thứ tư, việc cập nhập với các quy định pháp luật mới về hải quan, thuế xuất khẩu 

và chính sách quản lý mặt hàng còn chậm. Trong bối cảnh các văn bản quy phạm pháp 

luật thay đổi thường xuyên, sự chậm trễ này dễ dẫn đến sai sót trong khai báo hoặc áp 

dụng chưa đúng quy định. 

Thứ năm, công ty vẫn còn phù thuộc khá nhiều vào kinh nghiệm cá nhân của 

nhân viên, trong khi chưa xây dựng được hệ thống quy trình kiểm soát nội bộ và chuẩn 

hóa dữ liệu một cách đồng bộ. Điều này tiềm ẩn rủi ro khi có biến động về nhân sự hoặc 

khối lượng công việc tăng cao. 

2.4.3. Nguyên nhân  

2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan  

Một trong những nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến quy trình thủ tục hải 

quan hàng xuất khẩu nguyên container (FCL) tại Công ty Hichina là yếu tố pháp lý. 

Hiện nay, hoạt động khai báo hải quan chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật 

như Luật Hải quan, các nghị định và thông tư hướng dẫn liên quan đến khai báo điện tử, 

mã HS, thuế và chính sách mặt hàng. Tuy nhiên, việc các quy định này thường xuyên 

thay đổi và cập nhật đã tạo ra khó khăn cho doanh nghiệp trong việc theo dõi và áp dụng 

kịp thời. Hệ quả là doanh nghiệp dễ mắc sai sót trong quá trình khai báo hoặc phải sửa 

đổi, bổ sung hồ sơ, làm ảnh hưởng đến tiến độ thông quan. Đối với các lô hàng xuất 

khẩu nguyên container tại công ty, việc thay đổi quy định về mã HS hoặc yêu cầu chứng 
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từ có thể dẫn đến việc phải điều chỉnh tờ khai hoặc bổ sung hồ sơ, từ đó ảnh hưởng đến 

thời gian thông quan hàng hóa. 

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các bên liên quan cũng là một nguyên nhân khách 

quan đáng chú ý. Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan cho lô hàng FCl, doanh 

nghiệp phải phối hợp với nhiều chủ thể như khách hàng, hãng tàu, cảng biển, đơn vị vận 

tải và cơ quan hải quan. Trong thực tế, tình trạng khách hàng gửi chứng từ chậm, thay 

đổi thông tin booking sát ngày tàu chạy hoặc hãng tàu điều chỉnh lịch cắt máng đã gây 

ra những trở ngại đáng kể cho tiến độ truyền tờ khai và hạ container. 

Ngoài ra, yếu tố công nghệ thông tin từ hệ thống VNACCS/VCIS cũng ảnh 

hưởng đến quy trình. Mặc dù hệ thống này hỗ trợ hiệu quả trong khai báo điện tử, song 

vẫn tồn tại tình trạng lỗi đường truyền, nghẽn hệ thống hoặc chậm phản hồi dữ liệu. 

Những sự cố này tác động trực tiếp đến quá trình truyền tờ khai, sửa đổi thông tin và 

tiếp nhận kết quả phân luồng. Thêm vào đó, các yếu tố khách quan khác như tình trạng 

ùn tắc cảng, thiếu container rỗng, biến động cước vận tải biển và thay đổi lịch tàu quốc 

tế cũng gây áp lực lớn đến tiến độ giao hàng và thủ tục hải quan. 

2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan  

Bên cạnh các nguyên nhân khách quan, các yếu tố chủ quan từ phía doanh nghiệp 

cũng góp phần tạo ra hạn chế. Trước hết, yếu tố nhân lực là một trong những nguyên 

nhân ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thực hiện thủ tục hải quan. Mặc dù đội ngũ 

nhân viên của công ty đã có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ xuất nhập khẩu và khai báo 

hải quan điện tử, tuy nhiên vẫn còn một số nhân viên còn thiếu kinh nghiệm thực tế 

trong xử lý các tình huống phát sinh như mã HS, kiểm tra chuyên ngành hoặc luồng đỏ. 

Sai sót trong việc đối chiếu giữa Invoice, Packing List và dữ liệu khai báo trên hệ thống 

VNACCS vẫn xuất hiện, dẫn đến việc phải sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ. 

Mặt khác, yếu tố công nghệ thông tin nội bộ cũng chưa được khai thác tối ưu. Dù 

công ty đã sử dụng phần mềm ECUS để khai báo điện tử, nhưng việc quản lý dữ liệu và 

trao đổi thông tin giữa các bộ phận vẫn chưa đồng bộ. Một số công đoạn vẫn xử lý thủ 

công qua email hoặc điện thoại, làm tăng nguy cơ chậm cập nhật hoặc sai lệch thông tin. 

Sự phối hợp giữa các bộ phận trong công ty, đặc biệt là giữa bộ phận chứng từ, 

hiện trường và xuất nhập khẩu, đôi khi chưa chặt chẽ và kịp thời. Khi phát sinh thay đổi 

về số container, số seal hoặc thời gian hạ bãi, sự thiếu nhịp nhàng này đã ảnh hưởng đến 

tiến độ hoàn tất hồ sơ và thực hiện thủ tục hải quan. Đồng thời, cơ chế kiểm soát và bảo 

mật nội bộ chưa được xây dựng chặt chẽ, điều này làm gia tăng nguy cơ xảy ra sai sót 

hoặc thiếu thống nhất thông tin giữa chứng từ thực tế và dữ liệu khai báo trên hệ thống 

hải quan. 

Cuối cùng, áp lực về thời gian xử lý lô hàng cũng là một nguyên nhân chủ quan 

quan trọng. Do đặc thù hàng xuất khẩu FCL phụ thuộc vào lịch tàu và thời gian closing, 
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nhân viên thường phải xử lý nhiều chứng từ trong thời gian ngắn. Áp lực này làm tăng 

nguy cơ sai sót trong kiểm tra hồ sơ và khai báo hải quan, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả 

chung của quy trình. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Thông qua việc phân tích thực trạng quy trình thủ tục hải quan đối với hàng xuất 

khẩu nguyên container (FCL) tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina 

- Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chương 2 đã phản ánh tương đối đầy 

đủ cách thức doanh nghiệp tổ chức và thực hiện các nghiệp vụ hải quan trong thực tế. 

Trên cơ sở giới thiệu khái quát về doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức và tình hình hoạt động 

kinh doanh giai đoạn 2023–2025, chương đã làm rõ vai trò của hoạt động khai báo hải 

quan trong chuỗi dịch vụ logistics của công ty.  

Bên cạnh đó, chương đã phân tích chi tiết quy trình thực hiện thủ tục hải quan 

đối với một lô hàng xuất khẩu nguyên container thực tế tại công ty, từ khâu tiếp nhận 

yêu cầu khách hàng, chuẩn bị chứng từ, khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS, phối 

hợp với hãng tàu và cảng biển cho đến khi hàng hóa được thông quan. Qua quá trình 

phân tích, có thể thấy rằng Hichina đã xây dựng được quy trình nghiệp vụ tương đối rõ 

ràng, đội ngũ nhân viên có chuyên môn và khả năng xử lý công việc khá linh hoạt trong 

môi trường thực tế. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chương cũng chỉ ra một số hạn chế 

còn tồn tại trong quy trình thủ tục hải quan của công ty như sai sót trong khâu chuẩn bị 

chứng từ, việc cập nhật chính sách và mã HS đôi lúc chưa kịp thời, sự phối hợp giữa bộ 

phận Chứng từ và Hiện trường chưa thực sự đồng bộ, cũng như mức độ ứng dụng công 

nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ còn hạn chế. Đồng thời, chương cũng phân tích 

nguyên nhân của các hạn chế này dưới cả góc độ khách quan và chủ quan, bao gồm sự 

thay đổi thường xuyên của chính sách pháp luật, áp lực tiến độ xử lý lô hàng và hạn chế 

về nguồn lực công nghệ cũng như nhân sự của doanh nghiệp. 

Nhìn chung, kết quả phân tích thực trạng trong Chương 2 là cơ sở quan trọng để 

đề xuất các giải pháp mang tính thực tiễn và khả thi nhằm hoàn thiện quy trình thủ tục 

hải quan đối với hàng xuất khẩu nguyên container tại Hichina trong giai đoạn tới. 
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CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN 

HÀNG XUẤT KHẨU NGUYÊN CONTAINER TẠI CÔNG TY Hichina - VĂN 

PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của công ty  

3.1.1. Nhận diện và dự báo môi trường kinh doanh  

3.1.1.1. Tổng quan về tình hình kinh tế, thương mại Việt Nam và Thế giới  

Năm 2025, ghi nhận sự phục hồi của nền kinh tế thế giới nhưng vẫn còn chịu sự 

tác động đến từ xung đột chính trị, cạnh tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn và 

đang có xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo Báo cáo Logistics Việt 

Nam 2025 (Bộ Công Thương), tăng trưởng thương mại toàn cầu duy trì vẫn đang duy 

trì ở mức tích cực nhờ sự phục hồi của hoạt động sản xuất công nghiệp và vận chuyển 

quốc tế đang gia tăng. Đối với Việt Nam, năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ 

của hoạt động xuất nhập khẩu với tổng kim ngạch đạt khoảng 930,05 tỷ USD, tăng 

18,2% so với năm trước. Trong đó, kim nghạch xuất khẩu đạt 475,04% tỷ USD và nhập 

khẩu đạt 455,01% tỷ USD; cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu khoảng 203,03 tỷ USD. 

Điều này cho thấy hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục là động lực quan trọng thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế và như cầu sử dụng dịch vụ Logistics- hải quan. Các ngành công 

nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong xuất khẩu, kéo theo nhu cầu 

ngày càng lớn đối với dịch vụ khai báo hải quan, vận tải container và giao nhận quốc tế. 

Bảng 3.1. Một số chỉ tiêu xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2024 

Chỉ tiêu Giá trị (tỷ USD) Tăng trưởng so với 2024 

Tổng xuất nhập khẩu 930,05 +18,2% 

Kim ngạch xuất khẩu 475,04 +17,0% 

Kim ngạch nhập khẩu 455,01 +19,4% 

Xuất siêu (thặng dư thương mại) 20,03 Tiếp tục xuất siêu 

Xuất khẩu nhóm công nghiệp chế 

biến  
421,47 Chiếm 88,7% Xuất khẩu 

Xuất khẩu hàng dệt may 39,64 +7,0% 

Xuất khẩu điện tử, máy tính và linh 

kiện 
107,75 +48,4% 

Xuất khẩu giày dép 24,20 +5,8% 

 (Nguồn: Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2025, Bộ Công Thương) 

Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, 

chuyển đổi số và phát triển hạ tầng logistics thông qua việc triển khai Chiến lược phát 

triển dịch vụ logistics Việt nam giai đoạn 2025-2035, định hướng đến 2050. Đây cũng 

có thể được xem là nền tảng thuận lợi để các doanh nghiệp logistics và dịch vụ hải quan 

như công ty Hichina mở rộng hoạt động và nâng cao năng lực trong thời gian tới. 
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3.1.1.2. Bối cảnh và các xu hướng phát triển ngành logistics và dịch vụ hải quan 

a. Xu hướng kinh tế số trong ngành logistics – khai báo hải quan 

Chuyển đổi số đang định hình lại toàn bộ quy trình logistics và thủ tục hải quan 

tại Việt Nam. Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS đã xử lý hầu hết các tờ khai 

hải quan xuất nhập khẩu, rút ngắn thời gian thông quan từ vài ngày xuống còn vài giờ. 

Bộ Công Thương đã chính thức cấp 10 mẫu C/O điện tử, nhằm cải cách thủ tục hành 

chính và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu. Theo Báo cáo Logistics Việt Nam 

2025, các doanh nghiệp logistics tại Việt Nam đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo 

(AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật và blockchain nhằm nâng cao hiệu quả 

quản lý chuỗi cung ứng và giảm chi phí vận hành.  

b. Xu hướng kinh tế xanh và phát triển bền vững 

Song song với chuyển đổi số, xu hướng phát triển xanh đang trở thành yêu cầu 

bắt buộc đối với hoạt động logistics toàn cầu. Các thị trường xuất khẩu lớn như EU và 

Hoa Kỳ ngày càng xiết chặt các tiêu chuẩn liên quan đến phát thải carbon, truy xuất 

nguồn gốc và trách nhiệm môi trường trong chuỗi cung ứng. Năm 2025, nhiều quy định 

xanh mới của EU tiếp tục được triển khai như ESPR, CS3D và EUDR, yêu cầu doanh 

nghiệp xuất khẩu phải minh bạch thông tin nguyên liệu, quy trình sản xuất và mực độ 

phát thải carbon của hàng hóa.  Điều này kéo theo nhu cầu sử dụng các dịch vụ tư vấn 

hải quan, chứng nhận xuất xứ và hỗ trợ tuân thủ tiêu chuẩn môi trường ngày càng gia 

tăng. Đối với các doanh nghiệp logistics- hải quan như công ty Hichina, đây có thể được 

xem như là thách thức đồng thời cũng là cơ hội để phát triển các dịch vụ hỗ trợ khách 

hàng về hồ sơ môi trường, chứng từ xanh và truy xuất nguồn gốc hàng hóa xuất khẩu.  

c. Xu hướng phát triển logistics thông minh 

Báo cáo Logistics Việt Nam 2025 (Bộ Công Thương), xác định logistics thông 

minh là xu hướng phát triển chủ đạo của ngành trong giai đoạn tương lai. Các doanh 

nghiệp logistics đang từng bước chuyển từ mô hình quản lý truyền thống sang mô hình 

quản trị số, tích hợp dữ liệu theo thời gian nhằm tối ưu hóa quá trình vận chuyển, lưu 

kho và khai báo hải quan. Xu hướng này cũng một phần mang đến áp lực cho các doanh 

nghiệp phải đầu tư vào hệ thống phần mền quản lý, tự động hóa xử lý chứng từ và nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu cạnh tranh ngày càng 

cao trên thị trường logistics hiện đại. 

3.1.1.3. Dự báo xu hướng phát triển dịch vụ hải quan – logistics đến năm 2030  

Trong giai đoạn 2026-2030, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam được dự 

báo sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực nhờ tác động từ các hiệp định thương mại tự do thế 

hệ mới như CPTPP, RCEP, và CEPA UAE. Đồng thời, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung 

ứng toàn cầu sang khu vực Đông Nam Á tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam 

mở rộng sản xuất và gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Đây cũng có thể được xem là nền 
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tảng quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành logistics và dịch vụ hải quan trong 

nhưng năm tới. 

Bên cạnh đó, nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng container nguyên (FCL) được 

dự báo sẽ tiếp tục gia tăng mạnh, đặc biệt tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam 

như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai - nơi tập trung nhiều khu công 

nghiệp và doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu. Sự gia tăng sản lượng hàng hóa thông qua 

cảng biển sẽ kéo theo nhu cầu lớn của khách hàng đối với các dịch vụ hải quan, vận tải 

container và giao nhận quốc tế. Điều này mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các doanh 

nghiệp logistics và đại lý hải quan trong việc mở rộng thị phần và nâng cao doanh thu 

dịch vụ. 

Ngoài ra, xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics và hải quan được dự 

báo sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ đến năm 2030. Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh cải 

cách thủ tục hành chính, mở rộng cơ chế hải quan điện tử và nâng cấp hệ thống 

VNACCS/VCIS theo hướng tự động hóa và kết nối dữ liệu đồng bộ. Trong bối cảnh đó, 

các doanh nghiệp logistics buộc phải tăng cường đầu tư vào công nghệ thông tin, số hóa 

chứng từ và chuẩn hóa quy trình xử lý nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và 

giảm thời gian xử lý hồ sơ. Đây sẽ là yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp trong môi trường logistics hiện đại. 

Song song với xu hướng chuyển đổi số, các tiêu chuẩn về phát triển bền vững, 

kinh tế xanh và truy xuất nguồn gốc hàng hóa cũng sẽ ngày càng được siết chặt tại các 

thị trường xuất khẩu lớn như EU, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Do đó, doanh nghiệp xuất khẩu 

sẽ cần sự hỗ trợ chuyên sâu từ các đơn vị logistics - hải quan trong việc chuẩn bị chứng 

từ môi trường, chứng nhận xuất xứ, báo cáo phát thải carbon và các thủ tục liên quan 

đến tiêu chuẩn xanh quốc tế. Điều này vừa tạo áp lực vừa mở ra cơ hội cho các doanh 

nghiệp dịch vụ hải quan mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ và nâng cao trải nghiệm 

khách hàng. 

3.1.2. Định hướng và mục tiêu phát triển của Công ty Hichina 

3.1.2.1. Định hướng phát triển 

a. Định hướng phát triển năm 2026 

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2023 - 2025 cùng với 

triển vọng tăng trưởng tích cực của hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam, Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina - Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh 

đã xác định định hướng phát triển cho năm 2026 theo hướng nâng cao chất lượng dịch 

vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường khách hàng. Đây được xem là 

nền tảng quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối 

cảnh ngành logistics và dịch vụ hải quan đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ 

cả về quy mô lẫn phương thức vận hành. 
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Trước hết, công ty định hướng tiếp tục củng cố và hoàn thiện quy trình thủ tục 

hải quan đối với hàng xuất khẩu nguyên container (FCL). Trong đó, trọng tâm được đặt 

vào việc nâng cao chất lượng kiểm tra và đối chiếu hồ sơ chứng từ trước khi khai báo 

trên hệ thống VNACCS/VCIS nhằm hạn chế tối đa các sai sót phát sinh trong quá trình 

thông quan. Đồng thời, công ty đặt mục tiêu giảm tỷ lệ sai sót khai báo xuống dưới 3% 

trên tổng số lô hàng xử lý trong năm 2026. Việc kiểm soát tốt chất lượng hồ sơ không 

chỉ góp phần rút ngắn thời gian thông quan mà còn giúp doanh nghiệp hạn chế các chi 

phí phát sinh liên quan đến sửa đổi tờ khai, lưu container và chậm giao hàng. 

Bên cạnh việc hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, Hichina cũng định hướng mở rộng 

tệp khách hàng trong các ngành hàng xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng cao, đặc biệt là 

nhóm hàng công nghiệp chế biến và nông sản - thủy sản. Theo Báo cáo Xuất nhập khẩu 

Việt Nam 2025, nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ 

cấu xuất khẩu của Việt Nam, trong khi các mặt hàng nông sản, thủy sản duy trì tốc độ 

tăng trưởng tích cực nhờ nhu cầu thị trường quốc tế phục hồi. Đây là những nhóm hàng 

có nhu cầu vận chuyển quốc tế và khai báo hải quan lớn, đồng thời yêu cầu ngày càng 

cao về tính chính xác của bộ chứng từ, truy xuất nguồn gốc và thời gian xử lý hồ sơ. Vì 

vậy, việc tập trung khai thác nhóm khách hàng này được xem là định hướng phù hợp 

nhằm gia tăng doanh thu và mở rộng thị phần dịch vụ của công ty trong thời gian tới. 

Ngoài ra, công ty cũng xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý 

quy trình nội bộ là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển năm 

2026. Theo đó, Hichina định hướng đầu tư và triển khai các phần mềm quản lý tờ khai 

hải quan, hệ thống lưu trữ chứng từ điện tử và công cụ theo dõi trạng thái lô hàng theo 

thời gian thực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tăng tính đồng bộ giữa các bộ phận 

nghiệp vụ. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro thất 

lạc chứng từ, nâng cao tốc độ xử lý công việc mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

kiểm soát tiến độ lô hàng, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng đáp ứng nhu 

cầu của khách hàng trong môi trường logistics hiện đại. 

Nhìn chung, các mục tiêu phát triển mà Công ty Hichina đề ra trong năm 2026 

đều hướng đến việc xây dựng một quy trình thủ tục hải quan chuyên nghiệp, hiệu quả 

và có tính thích ứng cao với xu hướng chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đây sẽ là cơ 

sở quan trọng để công ty nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hoạt động kinh doanh 

và phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. 

b. Định hướng phát triển đến năm 2030 

Trong giai đoạn 2026–2030, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế 

Hichina - Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh định hướng phát triển theo 

mô hình doanh nghiệp logistics hiện đại, lấy chất lượng dịch vụ, ứng dụng công nghệ 

và năng lực chuyên môn làm nền tảng cạnh tranh cốt lõi. Trên cơ sở xu hướng chuyển 
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đổi số và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, công ty đặt mục tiêu trở thành 

một trong những đơn vị khai báo hải quan uy tín hàng đầu tại khu vực Thành phố Hồ 

Chí Minh, từng bước nâng cao vị thế trên thị trường dịch vụ logistics và xuất nhập khẩu. 

Một trong những định hướng chiến lược trọng tâm của công ty trong giai đoạn 

này là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động nghiệp vụ hải quan và quản lý 

logistics. Theo đó, Hichina hướng tới xây dựng nền tảng quản lý hồ sơ hải quan điện tử 

đồng bộ, có khả năng tích hợp với hệ thống VNACCS/VCIS và các cổng thông tin hải 

quan điện tử nhằm nâng cao tính tự động hóa trong xử lý chứng từ. Việc áp dụng công 

nghệ số không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và giảm thiểu sai sót trong khai 

báo mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý dữ liệu, tra cứu chứng từ và theo 

dõi trạng thái lô hàng theo thời gian thực. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp 

doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động và thích ứng với xu hướng hiện đại hóa thủ 

tục hải quan trong tương lai. 

Bên cạnh việc đầu tư công nghệ, công ty cũng định hướng phát triển mạnh các 

dịch vụ tư vấn liên quan đến xuất xứ hàng hóa và tuân thủ các hiệp định thương mại tự 

do (FTA). Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng mở rộng quan hệ thương mại quốc tế 

thông qua các hiệp định như RCEP, CPTPP, EVFTA hay CEPA UAE, nhu cầu của doanh 

nghiệp xuất khẩu đối với các dịch vụ tư vấn C/O, quy tắc xuất xứ và thủ tục hưởng ưu 

đãi thuế quan ngày càng gia tăng. Do đó, Hichina xác định việc nâng cao năng lực tư 

vấn và hỗ trợ khách hàng trong lĩnh vực này sẽ là một trong những hướng phát triển 

quan trọng nhằm gia tăng giá trị dịch vụ và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh 

nghiệp trên thị trường. 

Ngoài ra, công ty đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên 

nghiệp và có trình độ chuyên môn cao. Trong giai đoạn 2026–2030, Hichina đặt mục 

tiêu 100% nhân viên nghiệp vụ hải quan được đào tạo bài bản và được cấp chứng chỉ 

hành nghề khai báo hải quan theo quy định của Tổng cục Hải quan. Việc nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực không chỉ giúp doanh nghiệp hạn chế các sai sót trong quá trình 

xử lý hồ sơ mà còn tăng khả năng thích ứng với những thay đổi thường xuyên của chính 

sách pháp luật và các quy định thương mại quốc tế. Đồng thời, đây cũng là yếu tố quan 

trọng góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp, uy tín và tạo niềm tin 

đối với khách hàng. 

Song song với các mục tiêu trên, công ty cũng định hướng triển khai lộ trình 

“xanh hóa” dịch vụ logistics và thủ tục hải quan nhằm phù hợp với xu thế phát triển bền 

vững của thương mại toàn cầu. Theo đó, Hichina sẽ tăng cường hỗ trợ khách hàng trong 

việc chuẩn bị các hồ sơ, chứng từ liên quan đến môi trường, phát thải carbon (carbon 

footprint) và các tiêu chuẩn kinh tế tuần hoàn theo yêu cầu của các thị trường lớn như 

EU và Hoa Kỳ. Việc chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn xanh không chỉ giúp doanh 
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nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh các 

quy định về môi trường và phát triển bền vững ngày càng được siết chặt trên phạm vi 

quốc tế. 

Nhìn chung, các định hướng phát triển giai đoạn 2026–2030 của Công ty 

HICHINA đều hướng đến mục tiêu xây dựng một doanh nghiệp logistics hiện đại, 

chuyên nghiệp và có khả năng thích ứng cao với những biến động của thị trường quốc 

tế. Đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp công ty nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng 

thị phần và phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu ngày càng sâu 

rộng. 

3.1.2.2. Mục tiêu cụ thể của Công ty 

Bảng 3.2. Mục tiêu phát triển Công ty Hichina giai đoạn 2026–2030 

Chỉ tiêu 2026 2027-2028 2029-20230 

Tăng trưởng doanh thu +15%/năm +18%/năm +20%/năm 

Biên lợi nhuận gộp ≥ 20% ≥ 22% ≥ 25% 

Giảm chi phí vận hành nội bộ -5% -8% -10% 

Số lô hàng FCL xử lý/tháng +10% +20% +30% 

Tỷ lệ sai sót khai báo hải quan < 3% < 2% < 1% 

Mở rộng thị phần khách hàng 
+3 khách hàng 

mới 

+5 khách 

hàng 

+8 khách 

hàng 

Thời gian xử lý trung bình/lô 

hàng 
Giảm 15% Giảm 25% Giảm 35% 

(Nguồn: Định hướng chiến lược Công ty Hichina và tham chiếu Báo cáo XNK 2025) 

3.2. Hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan hàng xuất khẩu nguyên container (FCL) 

tại Công ty Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina 

Trên cơ sở phân tích các hạn chế còn tồn tại trong quy trình thủ tục hải quan hàng 

xuất khẩu FCL tại Chương 2, tác giả đề xuất hoàn thiện quy trình theo hướng bổ sung, 

điều chỉnh một số bước nhằm khắc phục các điểm yếu đã được nhận diện, nâng cao tính 

chặt chẽ, chính xác và hiệu quả của toàn bộ quy trình. Quy trình hoàn thiện được đề xuất 

gồm 7 bước chính, trong đó bổ sung thêm bước kiểm tra chéo hồ sơ độc lập (bước 2b) 

và bước đánh giá sau thông quan (bước 7) so với quy trình hiện tại 6 bước đang áp dụng: 
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Bảng 3.3. Quy trình thủ tục hải quan FCL đề xuất hoàn thiện tại Công ty Hichina 

Bước Nội dung thực hiện 
Đơn vị thực 

hiện 

Thời gian 

mục tiêu 

1 
Tiếp nhận yêu cầu và thông tin lô hàng từ 

khách hàng 

Bộ phận Chứng 

từ 

Trước cắt 

máng 48 giờ 

2 
Kiểm tra chính sách và chuẩn bị chứng từ Nhân viên phụ 

trách lô hàng 

Trước cắt 

máng 36 giờ 

2b* 

Kiểm tra chéo hồ sơ độc lập – BƯỚC 

BỔ SUNG: kiểm tra lại bởi nhân viên 

khác hoặc tổ trưởng nhằm phát hiện sai 

sót trước khi khai báo 

Tổ trưởng / 

Nhân viên kiểm 

soát chất lượng 

Trước cắt 

máng 30 giờ 

3 

Khai báo hải quan điện tử và xử lý phân 

luồng trên hệ thống VNACCS/VCIS: 

nhận phản hồi phân luồng (xanh/vàng/đỏ) 

và xử lý tương ứng 

Nhân viên khai 

báo hải quan 

Trước cắt 

máng 24 giờ 

4 

Đưa container ra cảng và hoàn tất thủ tục 

cảng: xác nhận booking, cấp lệnh giao 

container, vận chuyển, đóng hàng vào 

container và hoàn tất thủ tục tại cảng 

Bộ phận Hiện 

trường & Chứng 

từ 

Đúng lịch tàu 

5 

Nộp thuế, thanh lý tờ khai và thông quan 

hàng hóa: hoàn thành nghĩa vụ thuế (nếu 

có), thanh lý tờ khai hải quan và xác nhận 

thông quan chính thức 

Bộ phận Chứng 

từ & Hiện 

trường 

Theo yêu cầu 

hải quan 

6 

Nhận vận đơn, gửi chứng từ và theo dõi 

sau xuất khẩu: nhận B/L từ hãng tàu, cấp 

C/O, giao bộ chứng từ hoàn chỉnh cho 

khách hàng và theo dõi lô hàng sau xuất 

Bộ phận Chứng 

từ 

Trong vòng 

24 giờ sau 

thông quan 

7* 

Đánh giá sau thông quan – BƯỚC BỔ 

SUNG: ghi nhận sai sót (nếu có), phân 

tích nguyên nhân, cập nhật checklist 

nội bộ và báo cáo định kỳ hàng tháng 

Tổ trưởng & 

Quản lý 

Cuối mỗi 

tháng 

(*) Bước được bổ sung mới trong quy trình hoàn thiện 

(Nguồn: Đề xuất của tác giả) 

Lý do bổ sung Bước 2b (kiểm tra chéo hồ sơ): Dựa trên phân tích hạn chế tại 

Chương 2, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sai sót trong khai báo là do chỉ có một nhân 

viên kiểm tra hồ sơ trước khi khai báo, dễ bỏ sót lỗi do yếu tố chủ quan. Bước kiểm tra 
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chéo độc lập bởi nhân viên hoặc tổ trưởng khác sẽ tạo thêm một lớp kiểm soát chất 

lượng, giảm đáng kể tỷ lệ tờ khai bị từ chối hoặc phải điều chỉnh sau khi đã nộp. 

Lý do bổ sung Bước 7 (đánh giá sau thông quan): Hiện tại công ty chưa có quy 

trình ghi nhận và phân tích các sai sót phát sinh một cách có hệ thống. Bước đánh giá 

định kỳ hàng tháng sẽ giúp ban lãnh đạo nắm bắt thực trạng, phát hiện các vấn đề tái 

diễn và điều chỉnh quy trình kịp thời, hướng tới cải thiện liên tục (continuous 

improvement). 

3.3. Một số giải pháp hoàn thiện quy trình 

3.3.1. Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ hải quan hàng xuất khẩu FCL 

3.3.1.1. Giải pháp về khâu chuẩn bị chứng từ và kiểm tra hồ sơ 

a. Cơ sở đề xuất 

Dựa trên kết quả phân tích thực trạng hoạt động của Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Quốc tế Hichina giai đoạn 2023–2025 ở Chương 2, có thể nhận thấy tỷ lệ tờ 

khai bị phân luồng vàng và luồng đỏ do sai sót thông tin vẫn còn ở mức tương đối cao, 

làm phát sinh thêm thời gian xử lý và chi phí liên quan đến lưu kho, lưu bãi cũng như 

điều chỉnh hồ sơ. Thực tế này cho thấy công tác chuẩn bị chứng từ và kiểm tra hồ sơ 

trước khi khai báo hải quan tại công ty vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định, đặc biệt 

trong việc đối chiếu thông tin giữa các chứng từ và cập nhật kịp thời các quy định mới 

của cơ quan hải quan. 

Bên cạnh đó, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng 

trưởng mạnh trong năm 2025, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 930,05 tỷ 

USD và kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 475 tỷ USD, khối lượng hồ sơ hải quan cần xử lý 

ngày càng lớn. Điều này đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải xây dựng một quy trình kiểm 

soát nội bộ chặt chẽ, khoa học và có tính đồng bộ nhằm hạn chế sai sót trong quá trình 

khai báo. Đồng thời, việc cơ quan hải quan đẩy mạnh áp dụng cơ chế quản lý rủi ro và 

hiện đại hóa thủ tục thông quan cũng khiến doanh nghiệp cần nâng cao tính chính xác 

của dữ liệu khai báo để giảm nguy cơ bị kiểm tra thực tế hàng hóa và kéo dài thời gian 

thông quan. 

b. Mục tiêu của giải pháp 

Giải pháp này được đề xuất nhằm hướng đến việc nâng cao tính chính xác và 

hiệu quả trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu nguyên 

container tại công ty. Cụ thể, công ty cần phấn đấu giảm tỷ lệ sai sót trong khai báo hải 

quan xuống dưới 3% trong năm 2026 và tiếp tục duy trì ở mức dưới 1% vào năm 2030. 

Đồng thời, việc hoàn thiện quy trình kiểm tra chứng từ cũng góp phần rút ngắn thời gian 

xử lý mỗi lô hàng từ khâu tiếp nhận chứng từ đến khi hoàn tất thông quan, qua đó hạn 

chế các chi phí phát sinh liên quan đến lưu container và chậm tiến độ giao hàng. 
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Ngoài ra, việc kiểm soát tốt chất lượng hồ sơ còn giúp nâng cao uy tín và mức độ 

tin cậy của Công ty Hichina đối với khách hàng, đối tác vận tải cũng như cơ quan hải 

quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu trong dài hạn. 

c. Nội dung thực hiện 

Để nâng cao hiệu quả của công tác chuẩn bị chứng từ và kiểm tra hồ sơ, công ty 

cần xây dựng hệ thống checklist kiểm tra chứng từ theo hướng chuẩn hóa cho từng loại 

hàng hóa và từng thị trường xuất khẩu cụ thể như Mỹ, EU, ASEAN hoặc Trung Quốc. 

Việc phân loại theo đặc thù thị trường sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát các yêu 

cầu khác nhau liên quan đến mã HS, chứng nhận xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật hay các 

quy định về kiểm tra chuyên ngành. Đồng thời, hệ thống checklist cần được cập nhật 

định kỳ nhằm đảm bảo phù hợp với các thay đổi trong chính sách hải quan và các hiệp 

định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia. 

Bên cạnh đó, công ty cần áp dụng cơ chế kiểm tra chéo hai cấp đối với bộ chứng 

từ xuất khẩu trước khi truyền tờ khai. Theo đó, nhân viên phụ trách lô hàng sẽ thực hiện 

bước kiểm tra ban đầu nhằm rà soát tính thống nhất giữa invoice, packing list, booking, 

vận đơn và các chứng từ liên quan. Sau đó, tổ trưởng hoặc nhân viên phụ trách kiểm 

soát chất lượng (QC) sẽ tiến hành kiểm tra độc lập trước khi chính thức khai báo trên hệ 

thống VNACCS/VCIS. Cơ chế này giúp hạn chế các sai sót mang tính chủ quan và tăng 

tính chính xác của dữ liệu khai báo. 

Ngoài việc kiểm tra hồ sơ, công ty cũng cần chú trọng đến việc lưu trữ dữ liệu 

điện tử theo cơ chế quản lý phiên bản . Việc lưu trữ này không chỉ hỗ trợ truy xuất nhanh 

khi cần đối chiếu hoặc giải trình với cơ quan hải quan, mà còn giúp doanh nghiệp dễ 

dàng theo dõi lịch sử chỉnh sửa chứng từ, từ đó phân tích nguyên nhân phát sinh sai sót 

đối với từng lô hàng cụ thể. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để công ty xây dựng các biện 

pháp phòng ngừa và cải tiến quy trình trong tương lai. 

Song song với đó, doanh nghiệp nên duy trì các buổi họp nội bộ ngắn theo hình 

thức định kỳ hằng tuần giữa bộ phận chứng từ, hiện trường và xuất nhập khẩu. Nội dung 

các buổi họp tập trung vào việc cập nhật các thay đổi mới trong quy định hải quan, chia 

sẻ những tình huống phát sinh thực tế trong tuần và rút kinh nghiệm từ các lô hàng gặp 

vấn đề. Việc trao đổi thường xuyên sẽ góp phần nâng cao khả năng phối hợp giữa các 

bộ phận và tăng tính chủ động trong xử lý nghiệp vụ. 

d. Điều kiện thực hiện 

Để giải pháp trên được triển khai hiệu quả, trước hết công ty cần bố trí nguồn 

nhân lực phù hợp nhằm đảm bảo việc thực hiện cơ chế kiểm tra chéo không làm ảnh 

hưởng đến tiến độ xử lý lô hàng. Việc phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các bộ phận 

cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tính liên kết và hạn chế tình trạng chồng 

chéo công việc. 
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Bên cạnh yếu tố nhân sự, công ty cần đầu tư hệ thống lưu trữ hồ sơ điện tử có 

khả năng truy xuất nhanh, bảo mật tốt và hỗ trợ quản lý dữ liệu theo từng lô hàng. Đây 

là điều kiện cần thiết để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu và lưu trữ hồ sơ lâu dài 

theo quy định của cơ quan hải quan. 

Ngoài ra, sự cam kết từ ban lãnh đạo doanh nghiệp là yếu tố mang tính quyết 

định đối với hiệu quả triển khai giải pháp. Ban lãnh đạo cần xây dựng môi trường làm 

việc theo hướng đề cao tinh thần kiểm soát chất lượng và khuyến khích nhân viên chủ 

động phát hiện sai sót trong nội bộ thay vì tạo áp lực trách nhiệm quá mức. Điều này sẽ 

giúp hình thành văn hóa làm việc cẩn trọng, minh bạch và hướng đến cải tiến liên tục 

trong toàn bộ quy trình thủ tục hải quan của công ty. 

3.3.1.2. Giải pháp về khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS và cải thiện tốc độ xử lý 

a. Cơ sở đề xuất 

Trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu của Việt Nam ngày càng mở rộng, yêu cầu 

về tốc độ xử lý thủ tục hải quan và khả năng phối hợp trong chuỗi logistics cũng trở nên 

khắt khe hơn. Theo Báo cáo Xuất nhập khẩu năm 2025, chi phí logistics của Việt Nam 

vẫn còn ở mức cao so với nhiều quốc gia trong khu vực, trong khi hạ tầng logistics và 

khả năng kết nối giữa các khâu trong chuỗi cung ứng vẫn tồn tại một số hạn chế. Điều 

này khiến doanh nghiệp xuất khẩu phải chịu áp lực lớn về thời gian và chi phí, đặc biệt 

đối với hàng hóa xuất khẩu nguyên container bằng đường biển. 

Đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina, quá trình thực 

hiện thủ tục hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS giữ vai trò then chốt trong việc đảm 

bảo tiến độ giao hàng và duy trì chất lượng dịch vụ khách hàng. Tuy nhiên, thực tế cho 

thấy vẫn còn xảy ra tình trạng khách hàng cung cấp chứng từ chậm hoặc thiếu thông tin, 

dẫn đến việc khai báo sát thời điểm cắt máng (closing time). Điều này không chỉ làm 

tăng nguy cơ phát sinh sai sót trong quá trình truyền tờ khai mà còn có thể khiến lô hàng 

bị trễ chuyến tàu, kéo theo các chi phí phát sinh như phí lưu container, đổi booking hoặc 

thay đổi lịch tàu. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp 

dịch vụ logistics và khai báo hải quan, tốc độ xử lý hồ sơ nhanh chóng, chính xác và 

linh hoạt chính là một trong những yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh và uy tín của doanh 

nghiệp trên thị trường. 

b. Mục tiêu của giải pháp 

Giải pháp này được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả khai báo hải quan điện tử 

và tối ưu hóa tốc độ xử lý hồ sơ xuất khẩu tại công ty. Trước hết, công ty cần hướng đến 

mục tiêu đảm bảo ít nhất 95% các lô hàng FCL được hoàn tất khai báo trước thời điểm 

cắt máng tối thiểu 24 giờ nhằm hạn chế rủi ro phát sinh liên quan đến lịch tàu và lưu 

container tại cảng. 
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Bên cạnh đó, công ty cũng cần giảm khoảng 25% thời gian xử lý trung bình từ 

khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng đến khi hoàn tất việc truyền tờ khai hải quan vào 

năm 2027. Việc rút ngắn thời gian xử lý không chỉ giúp nâng cao năng suất làm việc của 

nhân viên mà còn góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ, tăng khả năng đáp ứng các lô 

hàng gấp và nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng. 

c. Nội dung thực hiện 

Để nâng cao tính chủ động trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và khai báo trên hệ 

thống VNACCS/VCIS, công ty cần triển khai hệ thống nhắc nhở tự động thông qua 

email hoặc nền tảng Zalo Official Account (Zalo OA). Hệ thống này sẽ tự động gửi 

thông báo đến khách hàng về thời hạn cung cấp chứng từ, thời gian cắt máng và lịch tàu 

của từng tuyến vận chuyển. Việc nhắc nhở định kỳ sẽ giúp khách hàng chủ động chuẩn 

bị hồ sơ đúng thời hạn, đồng thời giảm tình trạng bổ sung chứng từ gấp sát thời điểm 

khai báo. 

Song song với đó, doanh nghiệp cần xây dựng bộ mẫu biểu hướng dẫn chuẩn hóa 

dành cho khách hàng theo từng thị trường xuất khẩu và từng loại hàng hóa cụ thể. Các 

biểu mẫu này cần thể hiện rõ những chứng từ bắt buộc, yêu cầu về nội dung khai báo và 

các lưu ý liên quan đến mã HS, xuất xứ hoặc chính sách quản lý chuyên ngành. Điều 

này sẽ hỗ trợ khách hàng cung cấp đầy đủ và chính xác hồ sơ ngay từ đầu, qua đó giảm 

đáng kể thời gian chỉnh sửa hoặc đối chiếu chứng từ trong quá trình khai báo. 

Ngoài việc cải thiện quy trình phối hợp với khách hàng, công ty cũng cần nâng 

cao khả năng xử lý linh hoạt đối với các lô hàng phát sinh ngoài giờ hành chính. Theo 

đó, nên áp dụng cơ chế phân công nhân viên trực luân phiên 24/7 nhằm xử lý các trường 

hợp khai báo gấp, lô hàng có lịch cắt máng vào cuối tuần hoặc ngày lễ. Việc duy trì đội 

ngũ hỗ trợ ngoài giờ sẽ giúp công ty tăng khả năng đáp ứng yêu cầu khẩn cấp của khách 

hàng và hạn chế nguy cơ chậm chuyến tàu. 

Bên cạnh các giải pháp về nhân sự và phối hợp khách hàng, doanh nghiệp cần 

ứng dụng phần mềm quản lý tiến độ hồ sơ nội bộ nhằm theo dõi trạng thái xử lý của 

từng lô hàng theo thời gian thực. Hệ thống này cho phép các bộ phận liên quan như 

chứng từ, hiện trường và xuất nhập khẩu cùng cập nhật và theo dõi tiến độ xử lý, từ đó 

hạn chế tình trạng chồng chéo công việc hoặc bỏ sót hồ sơ. Đồng thời, phần mềm cũng 

hỗ trợ ban quản lý kiểm soát hiệu suất xử lý công việc của từng bộ phận, góp phần nâng 

cao hiệu quả vận hành chung của doanh nghiệp. 

d. Điều kiện thực hiện 

Để triển khai hiệu quả các giải pháp trên, trước hết công ty cần đầu tư hệ thống 

phần mềm quản lý quy trình nghiệp vụ (workflow management software) có khả năng 

kết nối dữ liệu giữa các bộ phận và hỗ trợ theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ theo thời gian 
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thực. Hệ thống này cần đảm bảo tính ổn định, dễ sử dụng và phù hợp với quy mô hoạt 

động của doanh nghiệp nhằm phát huy hiệu quả trong thực tế vận hành. 

Bên cạnh yếu tố công nghệ, công ty cũng cần xây dựng quy chế trực và hỗ trợ 

ngoài giờ rõ ràng đối với nhân viên tham gia xử lý các lô hàng gấp. Việc bố trí chế độ 

phụ cấp hợp lý và thời gian luân phiên phù hợp sẽ giúp duy trì động lực làm việc, đồng 

thời đảm bảo khả năng hỗ trợ khách hàng liên tục mà không gây áp lực quá lớn cho nhân 

sự. Ngoài ra, ban lãnh đạo doanh nghiệp cần tạo điều kiện để nhân viên được đào tạo 

thường xuyên về hệ thống VNACCS/VCIS và kỹ năng xử lý tình huống phát sinh nhằm 

nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng trong môi trường logistics hiện 

đại. 

3.3.1.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa bộ phận Chứng từ và Hiện trường 

a. Cơ sở đề xuất 

Qua phân tích thực trạng quy trình thủ tục hải quan hàng xuất khẩu nguyên 

container tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina ở Chương 2, có thể 

nhận thấy sự phối hợp giữa bộ phận Chứng từ và bộ phận Hiện trường trong một số 

trường hợp vẫn chưa thực sự đồng bộ và kịp thời. Một số thông tin liên quan đến tình 

trạng tờ khai, kết quả phân luồng, lịch hạ container hoặc xác nhận booking chưa được 

cập nhật nhanh chóng giữa hai bộ phận, dẫn đến tình trạng chậm xử lý hoặc phát sinh 

sai lệch trong quá trình thực hiện lô hàng. 

Đối với hàng xuất khẩu FCL, tính liên kết giữa các khâu nghiệp vụ đóng vai trò 

đặc biệt quan trọng do toàn bộ tiến độ khai báo, đóng hàng và vận chuyển đều phụ thuộc 

chặt chẽ vào lịch tàu và thời gian cắt máng của cảng. Vì vậy, chỉ cần một sai sót nhỏ 

hoặc chậm trễ trong quá trình trao đổi thông tin nội bộ cũng có thể khiến lô hàng không 

được đóng đúng kế hoạch hoặc bị trễ chuyến tàu. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực 

tiếp đến tiến độ thông quan mà còn làm phát sinh nhiều chi phí bổ sung cho khách hàng 

như phí lưu container, đổi booking hoặc thay đổi lịch vận chuyển. Đồng thời, việc xử lý 

thiếu đồng bộ giữa các bộ phận cũng làm giảm tính chuyên nghiệp và ảnh hưởng đến uy 

tín dịch vụ của công ty trong mắt khách hàng và đối tác. 

b. Mục tiêu của giải pháp 

Giải pháp này được đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp và trao đổi thông 

tin giữa bộ phận Chứng từ và bộ phận Hiện trường trong quá trình xử lý hàng xuất khẩu 

FCL. Thông qua việc xây dựng cơ chế phối hợp rõ ràng và đồng bộ, công ty hướng đến 

mục tiêu đảm bảo luồng thông tin giữa hai bộ phận luôn được cập nhật đầy đủ, chính 

xác và kịp thời trong toàn bộ quá trình xử lý lô hàng. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần phấn đấu giảm thiểu hoàn toàn tình trạng trễ lịch 

đóng hàng, mất cắt máng hoặc chậm thông quan do lỗi phối hợp nội bộ vào năm 2027. 

Đồng thời, việc cải thiện khả năng phối hợp giữa các bộ phận cũng góp phần nâng cao 
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hiệu quả vận hành, giảm áp lực xử lý phát sinh và tăng mức độ hài lòng của khách hàng 

đối với chất lượng dịch vụ của công ty. 

c. Nội dung thực hiện 

Để nâng cao tính liên kết giữa bộ phận Chứng từ và bộ phận Hiện trường, công 

ty cần thiết lập hệ thống trao đổi thông tin nội bộ theo hướng tập trung và thống nhất. 

Cụ thể, doanh nghiệp có thể xây dựng các nhóm chat chuyên biệt cho từng lô hàng trên 

các nền tảng như Zalo Work hoặc Microsoft Teams với sự tham gia của nhân viên Chứng 

từ, nhân viên Hiện trường và cán bộ quản lý liên quan. Việc trao đổi theo từng lô hàng 

cụ thể sẽ giúp các bộ phận dễ dàng cập nhật tiến độ xử lý, hạn chế thất lạc thông tin và 

hỗ trợ xử lý nhanh các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. 

Bên cạnh đó, công ty cần ban hành quy định cụ thể về trách nhiệm và thời điểm 

bàn giao thông tin giữa các bộ phận nhằm tránh tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót công 

việc. Chẳng hạn, bộ phận Chứng từ phải cập nhật ngay kết quả phân luồng tờ khai sau 

khi hệ thống VNACCS/VCIS trả kết quả để bộ phận Hiện trường chủ động chuẩn bị 

phương án xử lý phù hợp. Ngược lại, bộ phận Hiện trường cần xác nhận tình trạng 

booking, kế hoạch hạ container và thời gian đóng hàng trước thời điểm đóng hàng tối 

thiểu theo quy định nội bộ nhằm đảm bảo tiến độ khai thác tại cảng. Việc quy định rõ 

trách nhiệm và thời hạn xử lý sẽ giúp tăng tính chủ động và nâng cao khả năng phối hợp 

giữa các bên liên quan. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nên xây dựng checklist phối hợp liên bộ phận áp 

dụng cho từng lô hàng xuất khẩu FCL. Biểu mẫu này cần thể hiện đầy đủ các hạng mục 

công việc, người phụ trách và thời gian hoàn thành tương ứng nhằm đảm bảo mọi thông 

tin quan trọng đều được kiểm soát trong quá trình bàn giao công việc. Thông qua việc 

áp dụng checklist phối hợp, công ty có thể hạn chế tối đa các sai sót phát sinh do thiếu 

thông tin hoặc quên cập nhật tiến độ xử lý giữa các bộ phận. 

d. Điều kiện thực hiện 

Để giải pháp được triển khai hiệu quả, trước hết cần có sự phê duyệt và chỉ đạo 

trực tiếp từ ban lãnh đạo công ty trong việc xây dựng và áp dụng quy trình phối hợp mới 

giữa bộ phận Chứng từ và bộ phận Hiện trường. Đồng thời, các quy định và trách nhiệm 

liên quan cần được phổ biến rõ ràng đến toàn bộ nhân viên nhằm đảm bảo sự thống nhất 

trong quá trình thực hiện. 

Bên cạnh đó, công ty cần đảm bảo hệ thống trao đổi thông tin nội bộ hoạt động 

ổn định, thuận tiện và được sử dụng thường xuyên bởi tất cả nhân viên liên quan. Việc 

duy trì thói quen cập nhật thông tin theo thời gian thực sẽ góp phần nâng cao tính chủ 

động và hạn chế các rủi ro phát sinh do chậm trễ trong quá trình phối hợp xử lý lô hàng. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần xây dựng văn hóa làm việc theo hướng hỗ trợ và phối 
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hợp liên phòng ban nhằm tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng bộ và hiệu quả 

hơn trong hoạt động thủ tục hải quan xuất khẩu FCL. 

3.3.2. Đầu tư công nghệ và chuyển đổi số 

3.3.2.1. Hoàn thiện hệ thống công nghệ và trang thiết bị 

a. Cơ sở đề xuất 

Năm 2025, hệ thống VNACCS/VCIS tiếp tục đóng vai trò là nền tảng cốt lõi 

trong xử lý thủ tục hải quan điện tử, cho phép doanh nghiệp thực hiện khai báo, truyền 

nhận dữ liệu và theo dõi trạng thái tờ khai hoàn toàn trên môi trường số. Song song với 

đó, Bộ Công Thương tiếp tục vận hành hệ thống cấp giấy chứng nhận xuất xứ điện tử 

(C/O điện tử) và Cổng thông tin FTA (FTAP), cung cấp cơ sở dữ liệu tập trung về cam 

kết thuế quan, quy tắc xuất xứ và các nội dung liên quan đến 17 hiệp định thương mại 

tự do mà Việt Nam đang tham gia. Những nền tảng số này góp phần rút ngắn thời gian 

xử lý hồ sơ, nâng cao tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong 

quá trình thực hiện hoạt động xuất khẩu. Trong khi đó, tại Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Quốc tế Hichina, một số nghiệp vụ vẫn còn được thực hiện theo phương thức 

thủ công như lưu trữ hồ sơ giấy, quản lý chứng từ rời rạc qua email hoặc trao đổi thông 

tin chưa đồng bộ giữa các bộ phận. Điều này không chỉ làm gia tăng thời gian xử lý hồ 

sơ mà còn tiềm ẩn nguy cơ thất lạc chứng từ, sai sót nhập liệu và khó khăn trong quá 

trình truy xuất dữ liệu khi cần kiểm tra hoặc giải trình với cơ quan hải quan. Nếu không 

sớm đầu tư hệ thống công nghệ phù hợp, doanh nghiệp sẽ ngày càng gặp bất lợi trong 

môi trường cạnh tranh hiện đại, nơi tốc độ xử lý và khả năng số hóa dữ liệu đang trở 

thành tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng dịch vụ logistics. 

b. Mục tiêu của giải pháp 

Giải pháp này được đề xuất nhằm từng bước hiện đại hóa quy trình xử lý hồ sơ 

và nâng cao hiệu quả quản trị dữ liệu tại công ty. Trước hết, doanh nghiệp cần hướng 

đến mục tiêu số hóa toàn bộ hồ sơ chứng từ xuất khẩu, đảm bảo khả năng truy xuất dữ 

liệu nhanh chóng trong thời gian tối đa 2 phút khi có yêu cầu kiểm tra hoặc đối chiếu 

thông tin. 

Bên cạnh đó, công ty cần xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ nội bộ có khả năng 

tích hợp với hệ thống VNACCS/VCIS nhằm hỗ trợ tự động điền dữ liệu từ chứng từ vào 

tờ khai hải quan. Việc tự động hóa một phần quy trình nhập liệu sẽ giúp giảm đáng kể 

các sai sót do thao tác thủ công, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao 

tính chính xác trong khai báo hải quan. 

c. Nội dung thực hiện 

Để thực hiện hiệu quả quá trình chuyển đổi số trong hoạt động thủ tục hải quan, 

công ty cần triển khai hệ thống quản lý hồ sơ điện tử chuyên dụng theo mô hình DMS 

(Document Management System). Hệ thống này cần có khả năng lưu trữ, phân loại và 
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quản lý hồ sơ theo từng lô hàng, đồng thời tích hợp với hệ thống VNACCS/VCIS nhằm 

hỗ trợ đồng bộ dữ liệu và giảm thao tác nhập liệu thủ công. Việc sử dụng phần mềm 

quản lý tập trung sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng kiểm soát chứng từ và giảm 

thiểu nguy cơ thất lạc dữ liệu trong quá trình xử lý nghiệp vụ. 

Song song với đó, công ty cần thực hiện số hóa toàn bộ chứng từ đầu vào thông 

qua việc scan và ứng dụng công nghệ OCR (Optical Character Recognition) để nhận 

dạng ký tự tự động từ các chứng từ như invoice, packing list, vận đơn hoặc giấy chứng 

nhận xuất xứ. Sau khi được xử lý, toàn bộ dữ liệu cần được lưu trữ trên nền tảng điện 

toán đám mây có tích hợp cơ chế mã hóa và phân quyền truy cập nhằm đảm bảo tính 

bảo mật và khả năng truy xuất nhanh chóng khi cần thiết. 

Ngoài việc đầu tư phần mềm, doanh nghiệp cũng cần nâng cấp cơ sở hạ tầng 

công nghệ thông tin phục vụ hoạt động nghiệp vụ. Theo đó, công ty cần trang bị đồng 

bộ máy tính có cấu hình phù hợp, thiết bị scan tốc độ cao và hệ thống đường truyền 

internet ổn định cho toàn bộ nhân viên liên quan đến hoạt động khai báo hải quan và 

quản lý chứng từ. Đây là điều kiện quan trọng nhằm đảm bảo hệ thống vận hành liên 

tục, hạn chế tình trạng gián đoạn trong quá trình truyền dữ liệu và xử lý hồ sơ điện tử. 

Bên cạnh các giải pháp trên, công ty nên xây dựng dashboard quản lý và theo dõi 

trạng thái xử lý tờ khai theo thời gian thực. Dashboard này cần thể hiện đầy đủ các thông 

tin như tình trạng phân luồng, tiến độ thông quan, thời gian xử lý từng lô hàng và các 

cảnh báo liên quan đến thời hạn cắt máng hoặc chứng từ còn thiếu. Việc trực quan hóa 

dữ liệu sẽ giúp các bộ phận dễ dàng theo dõi tiến độ công việc, đồng thời hỗ trợ ban 

quản lý đưa ra quyết định điều phối kịp thời khi phát sinh sự cố. 

d. Điều kiện thực hiện 

Để triển khai hiệu quả các giải pháp chuyển đổi số, trước hết công ty cần xây 

dựng kế hoạch đầu tư cụ thể cho hệ thống phần mềm và hạ tầng công nghệ thông tin. 

Theo ước tính, chi phí đầu tư ban đầu cho phần mềm quản lý hồ sơ, thiết bị công nghệ 

và hạ tầng IT có thể dao động từ 100 đến 200 triệu đồng trong năm đầu triển khai. Mặc 

dù đây là khoản chi phí tương đối lớn đối với doanh nghiệp, tuy nhiên về lâu dài sẽ góp 

phần tiết kiệm chi phí vận hành, nâng cao năng suất làm việc và giảm thiểu rủi ro sai sót 

trong quá trình khai báo hải quan. 

Bên cạnh yếu tố tài chính, công ty cần tổ chức các chương trình đào tạo nhằm 

giúp nhân viên nhanh chóng làm quen và sử dụng thành thạo hệ thống mới trong thời 

gian từ một đến hai tháng kể từ khi triển khai. Việc đào tạo không chỉ tập trung vào thao 

tác sử dụng phần mềm mà còn cần nâng cao nhận thức của nhân viên về vai trò của 

chuyển đổi số trong hoạt động logistics và thủ tục hải quan hiện đại. Đồng thời, ban lãnh 

đạo doanh nghiệp cũng cần có sự cam kết và hỗ trợ xuyên suốt trong quá trình triển khai 
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nhằm đảm bảo các giải pháp công nghệ được áp dụng đồng bộ và phát huy hiệu quả 

trong thực tế hoạt động của công ty. 

3.3.2.2. Ứng dụng kinh tế số 

a. Cơ sở đề xuất 

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, kinh tế số 

đang từng bước tác động sâu rộng đến hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó có 

ngành logistics và dịch vụ hải quan. Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử 

xuyên biên giới, các nền tảng giao dịch trực tuyến và hệ thống quản lý chuỗi cung ứng 

số đã làm thay đổi đáng kể nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng đối với dịch vụ logistics 

hiện đại. Khách hàng hiện nay không chỉ quan tâm đến chi phí và tốc độ xử lý mà còn 

yêu cầu khả năng tra cứu thông tin trực tuyến, cập nhật tiến độ theo thời gian thực và 

được hỗ trợ từ xa một cách nhanh chóng, thuận tiện. 

Trong năm 2025, hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới tiếp tục duy trì 

tốc độ tăng trưởng cao, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về các dịch vụ hải quan điện tử 

và quản lý lô hàng trên nền tảng số. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp logistics lớn đã 

bắt đầu triển khai các cổng thông tin khách hàng, hệ thống tracking trực tuyến và ứng 

dụng chatbot nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa quy trình phục vụ 

khách hàng. Trong khi đó, tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina, 

hoạt động trao đổi thông tin với khách hàng hiện vẫn chủ yếu thông qua email và các 

nền tảng nhắn tin riêng lẻ, chưa có hệ thống tra cứu tập trung và đồng bộ. Điều này khiến 

khách hàng gặp khó khăn trong việc theo dõi tiến độ xử lý lô hàng, đồng thời làm tăng 

khối lượng công việc thủ công cho nhân viên trong quá trình phản hồi thông tin. Vì vậy, 

việc ứng dụng kinh tế số vào hoạt động dịch vụ hải quan là yêu cầu cần thiết nhằm nâng 

cao chất lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện 

nay. 

b. Mục tiêu của giải pháp 

Giải pháp này được đề xuất nhằm từng bước số hóa hoạt động chăm sóc và hỗ 

trợ khách hàng trong lĩnh vực thủ tục hải quan và logistics tại công ty. Trước hết, doanh 

nghiệp cần xây dựng hệ thống tra cứu trực tuyến giúp khách hàng có thể chủ động theo 

dõi trạng thái lô hàng, tình trạng xử lý tờ khai cũng như các thông báo liên quan từ cơ 

quan hải quan theo thời gian thực. Việc minh bạch hóa thông tin sẽ giúp nâng cao trải 

nghiệm khách hàng và giảm phụ thuộc vào việc trao đổi thủ công qua điện thoại hoặc 

email. 

Bên cạnh đó, công ty cần triển khai các hình thức tư vấn hải quan trực tuyến như 

chat hoặc video call nhằm hỗ trợ khách hàng từ xa một cách nhanh chóng và thuận tiện 

hơn. Điều này không chỉ giúp nâng cao khả năng tương tác với khách hàng mà còn mở 

rộng phạm vi cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong môi trường số hóa hiện đại. 
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c. Nội dung thực hiện 

Để đáp ứng nhu cầu tra cứu và quản lý thông tin trực tuyến của khách hàng, công 

ty cần xây dựng cổng thông tin khách hàng (customer portal) tích hợp nhiều chức năng 

hỗ trợ nghiệp vụ. Thông qua hệ thống này, khách hàng có thể chủ động theo dõi tiến độ 

xử lý lô hàng, kiểm tra trạng thái tờ khai hải quan, tải xuống các chứng từ liên quan và 

thực hiện thanh toán dịch vụ trực tuyến. Việc xây dựng cổng thông tin tập trung không 

chỉ giúp nâng cao tính minh bạch trong quá trình cung cấp dịch vụ mà còn góp phần 

giảm khối lượng công việc xử lý thủ công của nhân viên chăm sóc khách hàng. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể tích hợp chatbot hỗ trợ tư vấn sơ bộ về các nội 

dung thường gặp trong hoạt động hải quan như mã HS, thuế suất, chứng nhận xuất xứ 

(C/O) hoặc các quy định quản lý chuyên ngành phổ biến. Chatbot sẽ đóng vai trò là công 

cụ hỗ trợ khách hàng tra cứu thông tin cơ bản 24/7, đồng thời giảm tải cho nhân viên 

trong việc xử lý các câu hỏi lặp lại thường xuyên. Đối với các trường hợp phức tạp hơn, 

hệ thống có thể tự động chuyển tiếp yêu cầu đến nhân viên tư vấn chuyên trách để hỗ 

trợ trực tiếp thông qua chat hoặc video call. 

Ngoài việc nâng cao khả năng tương tác với khách hàng, công ty cũng cần đẩy 

mạnh kết nối dữ liệu với các đối tác trong chuỗi logistics. Theo đó, doanh nghiệp có thể 

triển khai kết nối API với hệ thống của hãng tàu, cảng biển hoặc đơn vị vận tải nhằm tự 

động cập nhật các thông tin liên quan đến lịch tàu, thời gian cắt máng và tình trạng 

container theo thời gian thực. Việc đồng bộ dữ liệu tự động sẽ giúp giảm độ trễ thông 

tin, nâng cao khả năng phối hợp giữa các bên liên quan và hỗ trợ khách hàng theo dõi 

chính xác tiến độ vận chuyển của lô hàng. 

d. Điều kiện thực hiện 

Để triển khai hiệu quả các giải pháp ứng dụng kinh tế số, trước hết công ty cần 

hợp tác với các đơn vị phát triển phần mềm có kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics và 

hải quan nhằm đảm bảo hệ thống được thiết kế phù hợp với đặc thù nghiệp vụ của doanh 

nghiệp. Hệ thống cần đảm bảo khả năng mở rộng, tích hợp dữ liệu linh hoạt và hỗ trợ 

cập nhật theo các thay đổi trong quy định hải quan và hoạt động logistics thực tế. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần xây dựng chính sách bảo mật dữ liệu khách hàng 

rõ ràng và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến lưu trữ, 

xử lý và bảo vệ thông tin điện tử. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hoạt động 

giao dịch và trao đổi chứng từ trực tuyến ngày càng phổ biến, đòi hỏi doanh nghiệp phải 

đảm bảo tính an toàn, bảo mật và quyền riêng tư cho khách hàng. Ngoài ra, công ty cũng 

cần tổ chức đào tạo nhân viên về kỹ năng sử dụng hệ thống số và kỹ năng hỗ trợ khách 

hàng trực tuyến nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi số được triển khai đồng bộ và hiệu 

quả trong thực tế hoạt động kinh doanh. 
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3.3.2.3. Ứng dụng kinh tế xanh trong dịch vụ hải quan 

a. Cơ sở đề xuất 

Trong bối cảnh xu hướng phát triển bền vững và kinh tế xanh đang trở thành định 

hướng chung của thương mại toàn cầu, nhiều quốc gia và khu vực kinh tế lớn đã ban 

hành các quy định nghiêm ngặt liên quan đến môi trường, phát thải carbon và truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm. Đặc biệt, Liên minh châu Âu (EU) đang triển khai hàng loạt chính 

sách mới như Quy định chống mất rừng của EU (EUDR), Quy định thiết kế sinh thái 

cho sản phẩm bền vững (ESPR) hay Chỉ thị thẩm định trách nhiệm bền vững của doanh 

nghiệp (CS3D). Những quy định này yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu phải cung cấp đầy 

đủ thông tin liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu, phát thải carbon, quy trình sản xuất 

xanh và mức độ tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường quốc tế. 

Điều này đặt ra áp lực đáng kể đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam nói 

chung và khách hàng của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina nói 

riêng, đặc biệt đối với các mặt hàng xuất khẩu sang thị trường EU và các quốc gia phát 

triển. Bên cạnh việc chuẩn bị hồ sơ hải quan truyền thống, khách hàng hiện nay còn cần 

được hỗ trợ thêm các loại chứng từ liên quan đến môi trường như báo cáo phát thải, 

chứng nhận carbon, tài liệu truy xuất nguồn gốc hoặc các hồ sơ chứng minh tuân thủ 

tiêu chuẩn xanh. Trong khi đó, phần lớn doanh nghiệp logistics và dịch vụ hải quan tại 

Việt Nam hiện vẫn chủ yếu tập trung vào nghiệp vụ khai báo hải quan thông thường, 

chưa chú trọng tích hợp dịch vụ tư vấn liên quan đến yêu cầu môi trường quốc tế. Vì 

vậy, việc ứng dụng kinh tế xanh vào hoạt động dịch vụ hải quan không chỉ giúp Hichina 

đáp ứng xu hướng thị trường mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh mới trong bối cảnh hội 

nhập thương mại quốc tế ngày càng sâu rộng. 

b. Mục tiêu của giải pháp 

Giải pháp này được đề xuất nhằm từng bước xây dựng Công ty Hichina trở thành 

đơn vị cung cấp dịch vụ hải quan tích hợp tư vấn xanh tại khu vực Thành phố Hồ Chí 

Minh vào năm 2027. Việc mở rộng dịch vụ theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các 

yêu cầu môi trường quốc tế sẽ giúp công ty nâng cao giá trị dịch vụ và tăng khả năng 

cạnh tranh trong lĩnh vực logistics và thủ tục hải quan. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần hướng đến mục tiêu hỗ trợ đầy đủ cho 100% 

khách hàng xuất khẩu sang thị trường EU trong việc chuẩn bị các hồ sơ và chứng từ liên 

quan đến yêu cầu môi trường trước năm 2026. Điều này không chỉ giúp khách hàng hạn 

chế rủi ro bị từ chối nhập khẩu hoặc kiểm tra bổ sung tại thị trường nước ngoài mà còn 

góp phần nâng cao uy tín của công ty trong vai trò đơn vị hỗ trợ thủ tục xuất khẩu chuyên 

nghiệp. 
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c. Nội dung thực hiện 

Để đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về môi trường trong thương mại 

quốc tế, trước hết công ty cần tổ chức đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ nhân viên về các 

quy định môi trường của EU và các thị trường xuất khẩu lớn khác. Nội dung đào tạo cần 

tập trung vào các quy định mới như EUDR, ESPR, CS3D cũng như các yêu cầu liên 

quan đến truy xuất nguồn gốc, phát thải carbon và tiêu chuẩn sản xuất bền vững. Việc 

nâng cao kiến thức chuyên môn sẽ giúp nhân viên có khả năng tư vấn và hỗ trợ khách 

hàng chuẩn bị hồ sơ phù hợp với từng thị trường xuất khẩu cụ thể. 

Bên cạnh đó, công ty cần xây dựng danh mục các chứng từ xanh cần thiết đối với 

từng nhóm mặt hàng và từng thị trường xuất khẩu. Danh mục này cần được cập nhật 

thường xuyên theo sự thay đổi của các quy định quốc tế nhằm hỗ trợ khách hàng chủ 

động chuẩn bị hồ sơ ngay từ đầu. Việc chuẩn hóa các yêu cầu chứng từ theo từng thị 

trường không chỉ giúp giảm thiểu sai sót mà còn góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ 

sơ xuất khẩu. 

Ngoài việc nâng cao năng lực nội bộ, doanh nghiệp cũng nên mở rộng hợp tác 

với các tổ chức cấp chứng nhận môi trường và các đơn vị tư vấn chuyên ngành nhằm 

cung cấp dịch vụ trọn gói cho khách hàng. Các chứng nhận như ISO 14001 hoặc chứng 

nhận carbon neutral đang ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng đối với nhiều thị 

trường xuất khẩu lớn. Thông qua việc liên kết với các tổ chức chuyên môn, công ty có 

thể hỗ trợ khách hàng từ khâu tư vấn hồ sơ đến quá trình đăng ký và hoàn thiện chứng 

nhận môi trường cần thiết. 

Song song với các hoạt động hỗ trợ khách hàng, Hichina cũng cần thực hiện 

chuyển đổi theo hướng văn phòng xanh thông qua việc số hóa quy trình nội bộ và hạn 

chế sử dụng hồ sơ giấy. Việc áp dụng mô hình “paperless office” không chỉ giúp tiết 

kiệm chi phí lưu trữ và nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu mà còn thể hiện cam kết của 

doanh nghiệp đối với xu hướng phát triển bền vững và bảo vệ môi trường trong hoạt 

động kinh doanh. 

d. Điều kiện thực hiện 

Để triển khai hiệu quả các giải pháp ứng dụng kinh tế xanh, trước hết công ty cần 

đầu tư cho hoạt động đào tạo hoặc tuyển dụng nhân sự có kiến thức chuyên môn về luật 

môi trường quốc tế, tiêu chuẩn phát triển bền vững và các quy định thương mại xanh 

của các thị trường xuất khẩu lớn. Đây là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo doanh nghiệp 

có đủ năng lực chuyên môn để tư vấn và hỗ trợ khách hàng một cách hiệu quả. 

Bên cạnh đó, công ty cần thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài với các đơn vị tư 

vấn môi trường, tổ chức chứng nhận và các hiệp hội chuyên ngành nhằm cập nhật nhanh 

chóng các thay đổi trong chính sách quốc tế cũng như mở rộng khả năng cung cấp dịch 

vụ cho khách hàng. Ngoài ra, ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng cần xây dựng chiến lược 
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phát triển dịch vụ theo hướng bền vững và tích hợp yếu tố môi trường vào hoạt động 

quản trị nội bộ nhằm tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi xanh trong dài hạn. 

3.3.2.4. . Ứng dụng kinh tế tuần hoàn 

a. Cơ sở đề xuất 

Trong bối cảnh phát triển bền vững đang trở thành xu hướng tất yếu của nền kinh 

tế toàn cầu, kinh tế tuần hoàn không chỉ là yêu cầu từ phía các thị trường xuất khẩu lớn 

mà còn là định hướng phát triển dài hạn của Chính phủ Việt Nam. Theo chiến lược quốc 

gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, các doanh nghiệp được khuyến khích 

áp dụng mô hình sản xuất và vận hành theo hướng tiết kiệm tài nguyên, giảm phát sinh 

chất thải và tăng cường tái sử dụng nguyên vật liệu. Đối với lĩnh vực logistics và dịch 

vụ hải quan, kinh tế tuần hoàn không chỉ thể hiện ở việc tối ưu hóa quy trình vận hành 

nội bộ mà còn gắn liền với khả năng hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu đáp ứng các tiêu 

chuẩn xanh và quy định quốc tế liên quan đến vật liệu tái chế và truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm. 

Bên cạnh đó, nhiều thị trường lớn như Liên minh châu Âu đang đẩy mạnh áp 

dụng các quy định liên quan đến thiết kế sản phẩm bền vững và tỷ lệ sử dụng nguyên 

liệu tái chế trong hàng hóa nhập khẩu. Điều này khiến các doanh nghiệp xuất khẩu ngày 

càng quan tâm đến việc khai báo thành phần tái chế trong sản phẩm để đáp ứng yêu cầu 

của các quy định như ESPR cũng như tận dụng các ưu đãi thuế quan từ các hiệp định 

thương mại tự do. Trong khi đó, tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế 

Hichina, hoạt động xử lý hồ sơ và lưu trữ chứng từ hiện vẫn sử dụng tương đối nhiều 

giấy tờ, đồng thời chưa có các hướng dẫn cụ thể hỗ trợ khách hàng liên quan đến khai 

báo nguyên liệu tái chế trong hàng xuất khẩu. Vì vậy, việc ứng dụng kinh tế tuần hoàn 

trong hoạt động dịch vụ hải quan là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả vận hành nội bộ, 

giảm tác động môi trường và đáp ứng xu hướng phát triển thương mại bền vững trong 

giai đoạn hiện nay. 

b. Mục tiêu của giải pháp 

Giải pháp này được đề xuất nhằm từng bước xây dựng mô hình vận hành theo 

hướng tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường trong hoạt động của công ty. 

Trước hết, doanh nghiệp cần hướng đến mục tiêu giảm ít nhất 50% lượng chứng từ giấy 

sử dụng nội bộ vào năm 2027 thông qua việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ và áp dụng quy 

trình xử lý điện tử. Việc cắt giảm sử dụng giấy tờ không chỉ giúp tiết kiệm chi phí lưu 

trữ mà còn góp phần giảm thiểu lượng chất thải phát sinh trong hoạt động văn phòng. 

Bên cạnh đó, công ty cũng cần hỗ trợ khách hàng trong việc tính toán và khai báo 

chính xác tỷ lệ nguyên liệu tái chế trong sản phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của các quy 

định quốc tế như ESPR và các tiêu chuẩn tương đương khác. Điều này sẽ giúp khách 
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hàng nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu thị trường và tận dụng hiệu quả các ưu đãi 

thương mại liên quan đến sản phẩm xanh và phát triển bền vững. 

c. Nội dung thực hiện 

Để triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn trong hoạt động nghiệp vụ, trước hết 

công ty cần chuyển đổi toàn bộ quy trình xử lý nội bộ sang hình thức hồ sơ điện tử kết 

hợp chữ ký số và lưu trữ dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây. Việc áp dụng quy 

trình làm việc không giấy tờ sẽ giúp giảm đáng kể lượng chứng từ in ấn, đồng thời nâng 

cao khả năng quản lý và truy xuất dữ liệu trong quá trình xử lý hồ sơ hải quan. Ngoài 

ra, việc sử dụng chữ ký số cũng góp phần rút ngắn thời gian xử lý chứng từ và nâng cao 

tính bảo mật trong giao dịch điện tử giữa các bên liên quan. 

Bên cạnh hoạt động số hóa nội bộ, công ty cần xây dựng các tài liệu hướng dẫn 

dành cho khách hàng về cách khai báo thành phần tái chế trong hàng hóa xuất khẩu cũng 

như các quy định liên quan đến ưu đãi thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do. 

Các hướng dẫn này cần được xây dựng theo từng nhóm mặt hàng và từng thị trường cụ 

thể nhằm giúp khách hàng hiểu rõ yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, tỷ lệ tái chế và tiêu 

chí môi trường của từng quốc gia nhập khẩu. Việc hỗ trợ khách hàng chuẩn bị đúng 

thông tin ngay từ đầu sẽ góp phần hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình thông quan 

và kiểm tra tại thị trường nước ngoài. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nên áp dụng các giải pháp tiết kiệm tài nguyên trong 

hoạt động văn phòng như tái sử dụng thiết bị làm việc, tối ưu vòng đời sử dụng của máy 

tính và thiết bị điện tử hoặc triển khai quy trình thu hồi, tái chế thiết bị điện tử nội bộ 

khi không còn sử dụng. Những hoạt động này không chỉ giúp giảm lượng rác thải điện 

tử mà còn thể hiện định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp trong dài hạn. 

d. Điều kiện thực hiện 

Để triển khai hiệu quả các giải pháp ứng dụng kinh tế tuần hoàn, trước hết cần 

có sự đồng thuận và cam kết từ toàn bộ nhân viên trong việc chuyển đổi sang mô hình 

làm việc không giấy tờ và ưu tiên sử dụng tài nguyên theo hướng tiết kiệm, tái sử dụng. 

Đây là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo quá trình thay đổi được thực hiện đồng bộ và 

duy trì lâu dài trong hoạt động nội bộ của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, công ty cần đảm bảo hệ thống chữ ký số và lưu trữ điện tử được cơ 

quan hải quan, khách hàng và các đối tác liên quan công nhận hợp lệ theo quy định pháp 

luật hiện hành. Việc xây dựng hệ thống giao dịch điện tử ổn định, bảo mật và có tính 

pháp lý cao sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai mô hình văn phòng xanh 

và xử lý hồ sơ điện tử trong thực tế. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần thường xuyên cập 

nhật các quy định quốc tế liên quan đến kinh tế tuần hoàn và sản phẩm bền vững nhằm 

nâng cao khả năng tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong bối cảnh yêu cầu thương mại xanh 

ngày càng gia tăng. 
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3.3.3. Nhóm giải pháp về quản trị doanh nghiệp 

3.3.3.1. Giải pháp mở rộng thị trường 

a. Cơ sở đề xuất 

Trong những năm gần đây, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì tốc 

độ tăng trưởng tích cực, đặc biệt ở nhóm hàng công nghiệp chế biến và nông sản – thủy 

sản. Theo số liệu thương mại năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam 

đạt khoảng 930,05 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 475,04 tỷ USD. Đáng chú 

ý, nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò chủ lực với giá trị xuất khẩu 

khoảng 421,47 tỷ USD, chiếm gần 88,7% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Bên cạnh 

đó, nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực như điện tử, máy tính và linh kiện, dệt may, giày 

dép, nông sản và thủy sản đều duy trì mức tăng trưởng khả quan. Đây là những ngành 

hàng có nhu cầu lớn đối với dịch vụ vận chuyển container đường biển và khai báo hải 

quan hàng xuất khẩu nguyên container (FCL). 

Bên cạnh đó, việc Việt Nam tham gia sâu rộng vào các hiệp định thương mại tự 

do như EVFTA, CPTPP và RCEP đã mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu 

tiếp cận thị trường quốc tế. Sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu 

cũng kéo theo nhu cầu lớn đối với các dịch vụ logistics, giao nhận và thủ tục hải quan 

chuyên nghiệp. Đặc biệt, tại các khu vực công nghiệp trọng điểm như Bình Dương, 

Đồng Nai và Long An, số lượng doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa bằng container đang 

ngày càng tăng mạnh. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Quốc tế Hichina mở rộng thị trường, phát triển thêm khách hàng mới và nâng 

cao quy mô hoạt động trong thời gian tới. 

b. Mục tiêu của giải pháp 

Giải pháp này được đề xuất nhằm mở rộng thị phần và nâng cao khả năng cạnh 

tranh của công ty trong lĩnh vực dịch vụ hải quan và logistics xuất khẩu FCL. Trước hết, 

công ty cần hướng đến mục tiêu tìm kiếm và phát triển thêm ít nhất ba khách hàng mới 

mỗi năm trong giai đoạn 2026–2028 nhằm gia tăng doanh thu và đa dạng hóa tệp khách 

hàng. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần mở rộng phạm vi hoạt động sang các khu vực lân 

cận Thành phố Hồ Chí Minh như Bình Dương, Đồng Nai và Long An – nơi tập trung 

nhiều khu công nghiệp lớn và có nhu cầu cao về dịch vụ khai báo hải quan xuất khẩu 

nguyên container. Việc mở rộng thị trường không chỉ giúp tăng cơ hội tiếp cận khách 

hàng tiềm năng mà còn góp phần nâng cao vị thế của công ty trong ngành logistics khu 

vực phía Nam. 

c. Nội dung thực hiện 

Để triển khai hiệu quả hoạt động mở rộng thị trường, trước hết công ty cần xây 

dựng đội ngũ kinh doanh chuyên trách có khả năng tiếp cận và tư vấn trực tiếp cho các 
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doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu tại các khu công nghiệp. Đội ngũ này không chỉ thực 

hiện vai trò tìm kiếm khách hàng mới mà còn cần chủ động nghiên cứu nhu cầu của từng 

nhóm doanh nghiệp theo ngành hàng như dệt may, gỗ, nông sản, linh kiện điện tử hoặc 

thủy sản nhằm đưa ra các giải pháp dịch vụ phù hợp. Bên cạnh kỹ năng bán hàng, nhân 

viên kinh doanh cần có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ hải quan, quy trình xuất khẩu 

FCL và các hiệp định thương mại tự do để có thể tư vấn cho khách hàng một cách chuyên 

nghiệp và hiệu quả. 

Song song với hoạt động tiếp cận trực tiếp, công ty cần tăng cường tham gia các 

hội chợ, triển lãm logistics và các chương trình kết nối doanh nghiệp do Hiệp hội Doanh 

nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), cơ quan hải quan hoặc các tổ chức xúc tiến 

thương mại tổ chức. Việc tham gia các sự kiện chuyên ngành sẽ giúp doanh nghiệp mở 

rộng mạng lưới quan hệ, cập nhật xu hướng thị trường và nâng cao khả năng tiếp cận 

khách hàng tiềm năng. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Hichina quảng bá hình ảnh 

thương hiệu và khẳng định năng lực cung cấp dịch vụ thủ tục hải quan đối với hàng xuất 

khẩu nguyên container. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cần đầu tư xây dựng bộ tài liệu giới thiệu dịch vụ theo 

hướng chuyên nghiệp và hiện đại hơn. Nội dung tài liệu không chỉ giới thiệu thông tin 

cơ bản về công ty mà còn cần trình bày rõ quy trình thực hiện dịch vụ, năng lực xử lý 

hồ sơ và các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Đặc biệt, công ty nên xây dựng các 

case study thực tế về những lô hàng FCL đã được xử lý thành công, bao gồm các trường 

hợp xử lý hàng gấp, hỗ trợ khai báo hàng xuất khẩu sang thị trường khó tính hoặc giải 

quyết các tình huống phát sinh liên quan đến phân luồng và kiểm tra chuyên ngành. 

Những minh chứng thực tế này sẽ giúp tăng tính thuyết phục và tạo niềm tin đối với 

khách hàng mới trong quá trình tiếp cận dịch vụ. 

Bên cạnh các hoạt động marketing truyền thống, công ty cũng cần đẩy mạnh 

quảng bá dịch vụ trên nền tảng số thông qua website doanh nghiệp, mạng xã hội và các 

diễn đàn chuyên ngành logistics. Việc duy trì nội dung chia sẻ liên quan đến chính sách 

hải quan mới, kinh nghiệm xuất khẩu hoặc hướng dẫn xử lý chứng từ sẽ giúp doanh 

nghiệp nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu và tạo dựng hình ảnh chuyên gia trong 

lĩnh vực thủ tục hải quan. Đồng thời, đây cũng là kênh hỗ trợ hiệu quả trong việc tiếp 

cận khách hàng ở các khu vực ngoài Thành phố Hồ Chí Minh mà không cần đầu tư chi 

phí mở văn phòng đại diện trong giai đoạn đầu. 

d. Điều kiện thực hiện 

Để triển khai hiệu quả giải pháp mở rộng thị trường, trước hết công ty cần xây 

dựng kế hoạch marketing và phát triển khách hàng cụ thể trong từng năm, đồng thời 

phân bổ ngân sách phù hợp cho các hoạt động quảng bá, tham gia hội chợ và tiếp cận 
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khách hàng mới. Việc xác định rõ chi phí tiếp thị trong kế hoạch kinh doanh sẽ giúp 

doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình triển khai các hoạt động mở rộng thị trường. 

Bên cạnh đó, công ty cần tuyển dụng hoặc đào tạo đội ngũ nhân sự kinh doanh 

có kiến thức chuyên môn về logistics và thủ tục hải quan nhằm đảm bảo khả năng tư 

vấn và hỗ trợ khách hàng hiệu quả. Ngoài kỹ năng giao tiếp và tìm kiếm khách hàng, 

nhân viên kinh doanh cần có khả năng cập nhật các chính sách hải quan, quy định xuất 

khẩu và yêu cầu của từng thị trường nhằm nâng cao chất lượng tư vấn dịch vụ. Đồng 

thời, ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng cần xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa bộ 

phận kinh doanh và bộ phận nghiệp vụ để đảm bảo quá trình chăm sóc và xử lý khách 

hàng được thực hiện đồng bộ, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn trong quá trình mở rộng 

thị trường. 

3.3.3.2. Giải pháp phát triển khách hàng  

a. Cơ sở đề xuất 

Trong lĩnh vực dịch vụ logistics và thủ tục hải quan, việc duy trì mối quan hệ lâu 

dài với khách hàng hiện hữu được xem là nền tảng phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

So với việc tìm kiếm khách hàng mới, chi phí để giữ chân khách hàng cũ thường thấp 

hơn nhưng lại mang lại hiệu quả ổn định và lâu dài hơn về doanh thu cũng như uy tín 

thương hiệu. Đặc biệt, đối với dịch vụ khai báo hải quan hàng xuất khẩu nguyên 

container (FCL), khách hàng thường có xu hướng ưu tiên hợp tác lâu dài với những 

doanh nghiệp có khả năng xử lý hồ sơ nhanh chóng, chính xác và hỗ trợ hiệu quả trong 

các tình huống phát sinh. 

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp logistics và 

dịch vụ hải quan, chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của khách hàng trở thành yếu 

tố quyết định khả năng duy trì sự trung thành của khách hàng đối với doanh nghiệp. 

Thực tế cho thấy, nhiều khách hàng không chỉ quan tâm đến mức phí dịch vụ mà còn 

đánh giá cao khả năng phản hồi nhanh, sự chủ động hỗ trợ và tính ổn định trong quá 

trình xử lý lô hàng. Ngoài ra, sự hài lòng của khách hàng còn có tác động trực tiếp đến 

khả năng giới thiệu dịch vụ cho các đối tác khác, từ đó góp phần mở rộng tệp khách 

hàng thông qua uy tín và chất lượng dịch vụ thực tế. Vì vậy, việc xây dựng các giải pháp 

phát triển và chăm sóc khách hàng một cách chuyên nghiệp là yêu cầu cần thiết đối với 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina trong giai đoạn hiện nay. 

b. Mục tiêu của giải pháp 

Giải pháp này được đề xuất nhằm nâng cao mức độ hài lòng và duy trì mối quan 

hệ hợp tác lâu dài với khách hàng của công ty. Trước hết, doanh nghiệp cần hướng đến 

mục tiêu duy trì tỷ lệ khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ hằng năm đạt trên 90%, qua 

đó tạo nguồn doanh thu ổn định và giảm phụ thuộc vào việc tìm kiếm khách hàng mới. 
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Bên cạnh đó, công ty cũng cần nâng cao mức độ tin tưởng và hài lòng của khách 

hàng nhằm đạt tỷ lệ trên 30% khách hàng giới thiệu dịch vụ của Hichina cho đối tác 

hoặc doanh nghiệp khác. Đây không chỉ là chỉ tiêu phản ánh chất lượng dịch vụ mà còn 

thể hiện uy tín và hình ảnh chuyên nghiệp của công ty trên thị trường logistics và thủ 

tục hải quan. 

c. Nội dung thực hiện 

Để nâng cao hiệu quả chăm sóc và phát triển khách hàng, trước hết công ty cần 

tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng theo hình thức định kỳ hai lần mỗi 

năm. Nội dung khảo sát cần tập trung đánh giá các yếu tố như tốc độ xử lý hồ sơ, khả 

năng hỗ trợ khách hàng, mức độ chính xác của chứng từ, thái độ phục vụ và khả năng 

giải quyết các tình huống phát sinh. Sau khi thu thập dữ liệu, công ty cần tiến hành phân 

tích kết quả khảo sát nhằm xác định những điểm mạnh cần tiếp tục phát huy cũng như 

các hạn chế cần cải thiện trong quá trình cung cấp dịch vụ. Việc duy trì hoạt động khảo 

sát định kỳ sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng, từ đó 

nâng cao chất lượng dịch vụ một cách phù hợp và hiệu quả hơn. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần xây dựng chương trình ưu đãi dành riêng cho 

nhóm khách hàng trung thành nhằm tăng khả năng duy trì hợp tác lâu dài. Các chính 

sách ưu đãi có thể bao gồm giảm phí dịch vụ đối với khách hàng có sản lượng ổn định, 

ưu tiên xử lý các lô hàng gấp hoặc hỗ trợ tư vấn miễn phí liên quan đến các thay đổi 

trong chính sách hải quan và xuất khẩu. Việc áp dụng các chương trình chăm sóc khách 

hàng phù hợp không chỉ giúp nâng cao sự hài lòng mà còn tạo sự gắn kết giữa khách 

hàng với doanh nghiệp trong dài hạn. 

Ngoài ra, đối với các khách hàng lớn hoặc khách hàng có tần suất sử dụng dịch 

vụ thường xuyên, công ty nên áp dụng mô hình quản lý khách hàng trọng điểm thông 

qua việc phân công nhân viên phụ trách riêng theo hình thức Key Account Manager. 

Nhân viên phụ trách sẽ đóng vai trò là đầu mối liên hệ trực tiếp với khách hàng, chịu 

trách nhiệm theo dõi nhu cầu, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh và duy trì liên lạc thường 

xuyên nhằm đảm bảo khách hàng luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Việc cá nhân hóa 

hoạt động chăm sóc khách hàng sẽ giúp tăng tính chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ 

và nâng cao khả năng duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng lớn. 

Bên cạnh các hoạt động chăm sóc trực tiếp, công ty cũng cần chủ động xây dựng 

hệ thống thông tin hỗ trợ khách hàng thông qua email định kỳ hoặc nền tảng trực tuyến 

nhằm cập nhật các thay đổi mới về chính sách hải quan, lịch tàu, quy định xuất khẩu và 

các lưu ý liên quan đến thủ tục hải quan quốc tế. Điều này sẽ giúp khách hàng cảm nhận 

được sự đồng hành và hỗ trợ thường xuyên từ phía doanh nghiệp, đồng thời nâng cao 

hình ảnh chuyên nghiệp của công ty trong lĩnh vực logistics và xuất nhập khẩu. 

d. Điều kiện thực hiện 
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Để triển khai hiệu quả giải pháp phát triển khách hàng, trước hết công ty cần xây 

dựng hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) nhằm lưu trữ và theo dõi toàn bộ 

thông tin liên quan đến lịch sử giao dịch, nhu cầu sử dụng dịch vụ và tình trạng chăm 

sóc của từng khách hàng. Hệ thống CRM sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý dữ liệu 

khách hàng, theo dõi hiệu quả chăm sóc và xây dựng các chính sách hỗ trợ phù hợp đối 

với từng nhóm khách hàng cụ thể. 

Bên cạnh đó, công ty cần tổ chức đào tạo kỹ năng chăm sóc khách hàng cho toàn 

bộ nhân viên có tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, đặc biệt là bộ phận kinh doanh, chứng 

từ và chăm sóc khách hàng. Nội dung đào tạo cần tập trung vào kỹ năng giao tiếp, xử lý 

tình huống, giải quyết khiếu nại và nâng cao tinh thần phục vụ khách hàng chuyên 

nghiệp. Đồng thời, ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng cần xây dựng văn hóa làm việc lấy 

khách hàng làm trung tâm nhằm đảm bảo mọi hoạt động của công ty đều hướng đến 

mục tiêu nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng trong quá trình sử dụng 

dịch vụ. 

3.3.3.3. Giải pháp phát triển dịch vụ 

a. Cơ sở đề xuất 

Trong bối cảnh ngành logistics và dịch vụ hải quan ngày càng cạnh tranh, xu 

hướng sử dụng dịch vụ “one-stop-shop- dịch vụ “một cửa” đang trở thành lựa chọn ưu 

tiên của nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Thay vì làm việc với nhiều đơn vị riêng lẻ 

cho từng công đoạn như khai báo hải quan, vận chuyển nội địa, xin giấy chứng nhận 

xuất xứ (C/O), lưu kho hoặc bảo hiểm hàng hóa, khách hàng hiện nay có xu hướng lựa 

chọn một đơn vị duy nhất có khả năng cung cấp dịch vụ tích hợp nhằm tiết kiệm thời 

gian, giảm chi phí phối hợp và nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng. Điều này tạo 

ra áp lực cạnh tranh lớn đối với các doanh nghiệp logistics truyền thống chỉ cung cấp 

dịch vụ đơn lẻ. Bên cạnh đó, việc Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do 

thế hệ mới như CPTPP, EVFTA hay RCEP đã mở ra nhiều cơ hội về ưu đãi thuế quan 

cho doanh nghiệp xuất khẩu. Bên cạnh đó, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam tiếp 

tục tăng trưởng mạnh trong năm 2025 với tổng kim ngạch đạt khoảng 930,05 tỷ USD, 

trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 475,04 tỷ USD. Sự gia tăng về quy mô thương mại 

quốc tế kéo theo nhu cầu ngày càng lớn đối với các dịch vụ logistics tích hợp, đặc biệt 

là các dịch vụ liên quan đến khai báo hải quan, vận tải quốc tế, tư vấn xuất xứ hàng hóa 

và hỗ trợ tận dụng ưu đãi thuế quan từ các hiệp định thương mại tự do. 

b. Mục tiêu của giải pháp 

Giải pháp này được đề xuất nhằm đa dạng hóa danh mục dịch vụ của công ty và 

nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường logistics và thủ tục hải quan. Trước hết, 

doanh nghiệp cần phát triển thêm dịch vụ tư vấn và hỗ trợ xin giấy chứng nhận xuất xứ 

ưu đãi theo các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các FTA có tiềm năng lớn như 
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CPTPP và EVFTA. Việc mở rộng dịch vụ này sẽ giúp khách hàng tận dụng hiệu quả các 

ưu đãi thuế quan và nâng cao giá trị hỗ trợ mà công ty cung cấp. 

Bên cạnh đó, công ty cần từng bước xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ logistics trọn 

gói bao gồm khai báo hải quan, vận chuyển nội địa, lưu kho và bảo hiểm hàng hóa. Việc 

cung cấp dịch vụ tích hợp không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao doanh thu mà còn tạo 

sự thuận tiện cho khách hàng khi sử dụng một đầu mối duy nhất cho toàn bộ quy trình 

xuất khẩu. 

c. Nội dung thực hiện 

Để triển khai hiệu quả giải pháp phát triển dịch vụ, trước hết Công ty Hichina cần 

tiến hành khảo sát nhu cầu thực tế của các khách hàng hiện hữu, đặc biệt là nhóm doanh 

nghiệp xuất khẩu sang thị trường EU, Nhật Bản và Canada – những thị trường có mức 

độ tận dụng ưu đãi FTA cao. Bộ phận kinh doanh phối hợp với bộ phận chứng từ sẽ trực 

tiếp thu thập thông tin về nhu cầu xin C/O, khó khăn trong việc đáp ứng quy tắc xuất xứ 

và nhu cầu sử dụng thêm các dịch vụ logistics đi kèm. Trên cơ sở dữ liệu khảo sát, công 

ty tiến hành phân loại khách hàng theo nhóm ngành hàng như dệt may, gỗ, nông sản 

hoặc linh kiện điện tử để xây dựng các gói dịch vụ phù hợp với từng đặc thù xuất khẩu. 

Sau khi xác định nhu cầu thị trường, công ty sẽ thành lập nhóm dịch vụ chuyên 

trách về C/O và FTA gồm nhân viên chứng từ, nhân viên khai báo hải quan và nhân viên 

tư vấn khách hàng. Nhóm này có nhiệm vụ thường xuyên cập nhật quy tắc xuất xứ trong 

17 FTA của Việt Nam, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu nội bộ về tiêu chí xuất xứ, biểu 

thuế ưu đãi và các mẫu C/O tương ứng với từng thị trường xuất khẩu. Ví dụ, đối với 

khách hàng xuất khẩu hàng dệt may sang Canada theo CPTPP, nhân viên sẽ hướng dẫn 

doanh nghiệp kiểm tra quy tắc “yarn-forward”, đối chiếu nguồn gốc nguyên liệu và 

chuẩn bị hồ sơ chứng minh xuất xứ phù hợp trước khi xin cấp C/O. 

Song song với hoạt động tư vấn C/O, công ty cần triển khai dịch vụ logistics tích 

hợp theo từng giai đoạn cụ thể. Trong giai đoạn đầu, Hichina sẽ ký kết hợp tác với các 

doanh nghiệp vận tải nội địa để cung cấp thêm dịch vụ kéo container từ kho khách hàng 

đến cảng Cát Lái hoặc ICD. Tiếp theo, công ty mở rộng liên kết với các doanh nghiệp 

kho bãi tại Bình Dương, Đồng Nai và Long An nhằm hỗ trợ lưu kho hàng hóa chờ xuất 

khẩu hoặc gom hàng container. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ hợp tác với các công ty bảo 

hiểm hàng hóa để cung cấp thêm dịch vụ bảo hiểm vận chuyển quốc tế cho khách hàng 

có nhu cầu. 

Sau khi hoàn thiện mạng lưới đối tác, công ty sẽ xây dựng các gói dịch vụ trọn 

gói với biểu phí cụ thể và minh bạch. Ví dụ, đối với khách hàng xuất khẩu gỗ sang EU, 

Hichina có thể cung cấp gói dịch vụ bao gồm: khai báo hải quan xuất khẩu, hỗ trợ xin 

C/O EUR.1, vận chuyển container nội địa từ nhà máy đến cảng, lưu kho container rỗng 
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và mua bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu. Mức phí sẽ được niêm yết rõ ràng theo từng hạng 

mục nhằm giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn và kiểm soát chi phí logistics. 

Bên cạnh hoạt động triển khai dịch vụ, công ty cũng cần đẩy mạnh hoạt động 

truyền thông và tư vấn cho khách hàng về lợi ích của việc tận dụng ưu đãi thuế quan từ 

các FTA. Hằng quý, doanh nghiệp có thể tổ chức hội thảo trực tuyến hoặc gửi bản tin 

điện tử cập nhật các thay đổi mới liên quan đến quy tắc xuất xứ, mức thuế ưu đãi và các 

lưu ý khi xin cấp C/O. Đồng thời, trên website công ty cần bổ sung chuyên mục “Tư 

vấn FTA và C/O” nhằm hỗ trợ khách hàng tra cứu nhanh thông tin về thị trường xuất 

khẩu và điều kiện hưởng ưu đãi thuế quan. 

Thông qua việc triển khai đồng bộ các hoạt động trên, Công ty Hichina không 

chỉ dừng lại ở vai trò đơn vị khai báo hải quan mà sẽ từng bước trở thành doanh nghiệp 

cung cấp giải pháp logistics và hỗ trợ xuất khẩu toàn diện. Kết quả kỳ vọng là doanh thu 

từ các dịch vụ bổ sung như tư vấn C/O, vận chuyển nội địa và bảo hiểm hàng hóa sẽ 

chiếm khoảng 20–30% tổng doanh thu dịch vụ vào năm 2028. Đồng thời, công ty có thể 

gia tăng tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ trọn gói lên trên 60%, qua đó nâng cao khả 

năng cạnh tranh và xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng xuất khẩu. 

d. Điều kiện thực hiện 

Để triển khai hiệu quả giải pháp phát triển dịch vụ, trước hết công ty cần chú 

trọng đào tạo đội ngũ nhân viên về quy tắc xuất xứ và các quy định liên quan đến giấy 

chứng nhận xuất xứ trong các hiệp định thương mại tự do. Nhân viên cần được trang bị 

kiến thức chuyên sâu về cách xác định xuất xứ hàng hóa, tiêu chí chuyển đổi mã HS, 

hàm lượng giá trị khu vực và các thủ tục xin cấp C/O nhằm đảm bảo khả năng tư vấn 

chính xác cho khách hàng. Doanh nghiệp cần xây dựng và duy trì mạng lưới đối tác vận 

tải, kho bãi và bảo hiểm có uy tín nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ tích hợp được cung 

cấp ổn định và hiệu quả. Việc lựa chọn đối tác phù hợp không chỉ giúp nâng cao khả 

năng phục vụ khách hàng mà còn hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình vận chuyển 

và lưu kho hàng hóa xuất khẩu. Ngoài ra, ban lãnh đạo công ty cũng cần có chiến lược 

đầu tư và định hướng phát triển dịch vụ dài hạn nhằm đảm bảo quá trình mở rộng hoạt 

động được thực hiện đồng bộ và phù hợp với xu hướng phát triển của ngành logistics 

trong giai đoạn tới. 

3.3.3.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

a. Cơ sở đề xuất 

Trong lĩnh vực dịch vụ hải quan và logistics, nguồn nhân lực luôn được xem là 

yếu tố cốt lõi quyết định chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Đối với hoạt động khai báo hải quan hàng xuất khẩu nguyên container (FCL), nhân viên 

không chỉ cần nắm vững quy trình nghiệp vụ mà còn phải thường xuyên cập nhật các 

thay đổi liên quan đến Luật Hải quan, chính sách quản lý chuyên ngành, hệ thống 
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VNACCS/VCIS cũng như các quy định trong các hiệp định thương mại tự do. Trong 

bối cảnh môi trường pháp lý và yêu cầu của thị trường quốc tế thay đổi liên tục, việc 

đào tạo thường xuyên và học tập liên tục (continuous learning) trở thành yêu cầu bắt 

buộc để doanh nghiệp duy trì chất lượng dịch vụ và hạn chế rủi ro trong quá trình khai 

báo hải quan. 

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan Việt Nam đang từng bước nâng cao yêu cầu 

chuyên môn đối với nhân sự làm việc tại các đại lý hải quan, trong đó định hướng bắt 

buộc nhân viên nghiệp vụ phải có chứng chỉ hành nghề khai báo hải quan. Điều này đặt 

ra áp lực cho các doanh nghiệp logistics trong việc chuẩn hóa năng lực nhân sự và nâng 

cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên hiện có. Tại Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Quốc tế Hichina, mặc dù đội ngũ nhân viên đã có kinh nghiệm thực tế trong 

xử lý hồ sơ xuất khẩu FCL, tuy nhiên việc cập nhật quy định mới và chuẩn hóa quy trình 

nghiệp vụ vẫn cần được chú trọng hơn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt 

động hải quan điện tử và thương mại quốc tế hiện đại. 

b. Mục tiêu của giải pháp 

Giải pháp này được đề xuất nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và khả năng 

thích ứng của đội ngũ nhân sự trong hoạt động khai báo hải quan và logistics tại công 

ty. Trước hết, doanh nghiệp cần hướng đến mục tiêu đến năm 2027, 100% nhân viên 

nghiệp vụ hải quan của công ty đều có chứng chỉ hành nghề khai báo hải quan do Tổng 

cục Hải quan cấp. Việc chuẩn hóa trình độ chuyên môn sẽ giúp nâng cao tính chuyên 

nghiệp trong hoạt động nghiệp vụ và hạn chế các sai sót phát sinh trong quá trình xử lý 

hồ sơ xuất khẩu. Công ty cần duy trì hoạt động đào tạo nội bộ thường xuyên thông qua 

việc tổ chức ít nhất bốn buổi đào tạo mỗi năm liên quan đến cập nhật quy định pháp luật 

hải quan, quy tắc xuất xứ trong các FTA cũng như kỹ năng mềm cần thiết trong quá trình 

làm việc với khách hàng và cơ quan chức năng. Điều này sẽ giúp nhân viên nâng cao 

năng lực chuyên môn, khả năng xử lý tình huống và thích ứng nhanh với các thay đổi 

của môi trường kinh doanh. 

c. Nội dung thực hiện 

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trước hết Công ty Hichina cần xây dựng 

kế hoạch đào tạo dài hạn cho từng nhóm nhân sự theo vị trí công việc cụ thể. Đối với 

nhân viên bộ phận chứng từ và khai báo hải quan, công ty sẽ hỗ trợ một phần hoặc toàn 

bộ chi phí tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ và thi chứng chỉ hành nghề khai báo hải 

quan do Tổng cục Hải quan hoặc các đơn vị được cấp phép tổ chức. Đồng thời, doanh 

nghiệp sẽ xây dựng lộ trình cụ thể cho từng nhân viên, trong đó quy định rõ thời gian 

hoàn thành chứng chỉ và tiêu chí đánh giá năng lực sau đào tạo. Ví dụ, trong năm đầu 

triển khai, công ty ưu tiên đào tạo nhóm nhân viên trực tiếp thực hiện khai báo 
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VNACCS/VCIS và xử lý hồ sơ FCL, sau đó mở rộng sang các bộ phận liên quan như 

chăm sóc khách hàng và kinh doanh logistics. 

Song song với hoạt động đào tạo bên ngoài, doanh nghiệp cần tổ chức các buổi 

đào tạo nội bộ theo hình thức định kỳ hằng quý nhằm cập nhật kịp thời các thay đổi liên 

quan đến Luật Hải quan, thông tư mới, chính sách quản lý chuyên ngành và các tình 

huống phát sinh thực tế trong quá trình xử lý lô hàng. Nội dung đào tạo không chỉ tập 

trung vào lý thuyết mà còn cần gắn với các case study thực tế tại công ty, chẳng hạn như 

xử lý tờ khai bị phân luồng đỏ, sai mã HS hoặc hồ sơ bị yêu cầu bổ sung chứng từ. Việc 

chia sẻ kinh nghiệm thực tế giữa các nhân viên sẽ giúp nâng cao khả năng xử lý tình 

huống và hạn chế lặp lại sai sót trong tương lai. 

Ngoài ra, công ty cần xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ nội bộ (SOP – 

Standard Operating Procedure) cho toàn bộ quy trình khai báo hải quan hàng xuất khẩu 

FCL. Bộ SOP này cần mô tả chi tiết từng bước công việc từ tiếp nhận chứng từ, kiểm 

tra hồ sơ, khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS, xử lý phân luồng đến hoàn tất thông 

quan và lưu trữ hồ sơ. Mỗi bước đều cần quy định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, thời 

gian xử lý và các lưu ý quan trọng nhằm đảm bảo tính thống nhất trong quá trình thực 

hiện nghiệp vụ. Đồng thời, SOP phải được cập nhật thường xuyên mỗi khi có thay đổi 

liên quan đến quy định pháp luật hoặc quy trình nội bộ của công ty. 

Bên cạnh hoạt động đào tạo nội bộ, Hichina cũng cần tạo điều kiện để nhân viên 

tham gia các hội thảo, tọa đàm chuyên ngành do Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ 

Logistics Việt Nam (VLA), Tổng cục Hải quan hoặc các tổ chức đào tạo logistics tổ 

chức. Thông qua các chương trình này, nhân viên có cơ hội tiếp cận các xu hướng mới 

trong lĩnh vực logistics và hải quan, đồng thời mở rộng mạng lưới quan hệ chuyên môn 

với các doanh nghiệp và chuyên gia trong ngành. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp 

cập nhật nhanh các thay đổi liên quan đến chính sách hải quan, FTA và chuyển đổi số 

trong hoạt động logistics hiện đại. 

Sau quá trình triển khai, công ty kỳ vọng năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân 

viên sẽ được nâng cao rõ rệt, thể hiện qua việc giảm tỷ lệ sai sót trong khai báo hải quan, 

rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao khả năng xử lý các tình huống phát sinh phức 

tạp. Đồng thời, việc chuẩn hóa trình độ chuyên môn và xây dựng văn hóa học tập liên 

tục cũng sẽ góp phần nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp và uy tín của Công ty Hichina 

đối với khách hàng và cơ quan hải quan. 

d. Điều kiện thực hiện 

Để triển khai hiệu quả giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trước hết 

công ty cần xác định rõ ngân sách đào tạo hằng năm trong kế hoạch kinh doanh nhằm 

đảm bảo nguồn lực tài chính phục vụ cho các hoạt động đào tạo, thi chứng chỉ và tổ 
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chức hội thảo chuyên môn. Việc đầu tư cho nguồn nhân lực cần được xem là khoản đầu 

tư dài hạn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo công ty cần tạo điều kiện về thời gian và khối lượng công 

việc để nhân viên có thể tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo mà không ảnh hưởng 

đến tiến độ xử lý hồ sơ thực tế. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần xây dựng cơ chế đánh 

giá và khuyến khích nhân viên chủ động học tập, cập nhật kiến thức mới thông qua các 

chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo hoặc khen thưởng đối với nhân viên đạt kết quả tốt 

trong quá trình học tập và nâng cao chuyên môn. 

3.3.3.5. Thực hiện lộ trình kinh tế số 

a. Cơ sở đề xuất 

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu của nền kinh tế 

toàn cầu, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chiến lược Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu kinh tế số đóng góp khoảng 30% GDP 

vào năm 2030. Trong chiến lược này, ngành hải quan được xác định là một trong những 

lĩnh vực ưu tiên triển khai chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và 

tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Cơ quan hải quan hiện đang đẩy mạnh việc 

xử lý thủ tục điện tử, hiện đại hóa hệ thống VNACCS/VCIS và hướng tới mục tiêu 100% 

thủ tục hải quan được thực hiện trên môi trường số. 

Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics và khai báo hải quan như 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina, việc chủ động xây dựng lộ trình 

kinh tế số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nội bộ mà còn tạo điều kiện để 

doanh nghiệp thích ứng nhanh với xu hướng hiện đại hóa của ngành logistics toàn cầu. 

Trong khi nhiều doanh nghiệp logistics lớn đã bắt đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), 

dữ liệu lớn (Big Data) và nền tảng quản trị số trong hoạt động vận hành, Hichina vẫn 

còn một số hạn chế nhất định trong việc số hóa dữ liệu và tự động hóa quy trình xử lý 

hồ sơ. Nếu không sớm triển khai lộ trình chuyển đổi số phù hợp, doanh nghiệp sẽ gặp 

khó khăn trong việc nâng cao năng suất lao động, cải thiện trải nghiệm khách hàng và 

duy trì lợi thế cạnh tranh trong tương lai. 

b. Mục tiêu của giải pháp 

Giải pháp này được đề xuất nhằm xây dựng lộ trình chuyển đổi số toàn diện cho 

Công ty Hichina theo từng giai đoạn cụ thể. Trong giai đoạn đầu đến năm 2026, doanh 

nghiệp hướng đến mục tiêu số hóa khoảng 80% quy trình nội bộ, đồng thời triển khai 

cổng thông tin khách hàng (customer portal) nhằm hỗ trợ khách hàng theo dõi tiến độ 

xử lý hồ sơ và tra cứu thông tin trực tuyến. 

Đến giai đoạn 2027–2028, công ty tiếp tục tích hợp các công nghệ trí tuệ nhân 

tạo vào hoạt động nghiệp vụ, đặc biệt là hệ thống hỗ trợ phân loại mã HS và tự động 



 

101 

kiểm tra sai sót trước khi truyền tờ khai hải quan. Đây sẽ là bước chuyển quan trọng 

giúp nâng cao độ chính xác trong khai báo và giảm thời gian xử lý hồ sơ. 

Trong giai đoạn 2029–2030, doanh nghiệp hướng tới mục tiêu hoàn thiện hệ sinh 

thái số kết nối toàn bộ quy trình từ tiếp nhận yêu cầu khách hàng, xử lý chứng từ, khai 

báo hải quan đến theo dõi vận chuyển và hoàn tất thông quan. Việc hình thành hệ sinh 

thái số đồng bộ sẽ giúp công ty nâng cao khả năng quản lý dữ liệu, tối ưu quy trình vận 

hành và cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng trong dài hạn. 

c. Nội dung thực hiện 

Để triển khai hiệu quả lộ trình kinh tế số, Công ty Hichina cần xây dựng kế hoạch 

chuyển đổi số theo từng giai đoạn cụ thể nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với quy 

mô hoạt động của doanh nghiệp. Trong giai đoạn đầu từ năm 2026, công ty sẽ tập trung 

số hóa các quy trình nghiệp vụ cơ bản thông qua việc triển khai hệ thống quản lý tài liệu 

điện tử (DMS), áp dụng chữ ký số và thanh toán điện tử trong hoạt động giao dịch với 

khách hàng và đối tác. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ xây dựng cổng thông tin khách hàng 

(customer portal) cho phép khách hàng theo dõi tiến độ xử lý tờ khai, tải xuống chứng 

từ và nhận thông báo tự động liên quan đến lịch tàu, tình trạng thông quan hoặc yêu cầu 

bổ sung hồ sơ. 

Sau khi hoàn thiện nền tảng số cơ bản, trong giai đoạn 2027–2028, công ty sẽ 

tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động khai báo hải quan. Cụ 

thể, doanh nghiệp sẽ phối hợp với đơn vị phát triển phần mềm để xây dựng hệ thống AI 

hỗ trợ gợi ý mã HS dựa trên dữ liệu mô tả hàng hóa từ invoice hoặc packing list. Ví dụ, 

khi nhân viên nhập thông tin mô tả sản phẩm như “wooden kitchen cabinet”, hệ thống 

sẽ tự động đề xuất nhóm mã HS phù hợp dựa trên dữ liệu khai báo trước đó và cơ sở dữ 

liệu hải quan. Bên cạnh đó, hệ thống AI cũng sẽ tự động kiểm tra các lỗi phổ biến trong 

quá trình khai báo như sai mã cảng, thiếu thông tin invoice hoặc không đồng nhất dữ 

liệu giữa các chứng từ trước khi truyền tờ khai lên hệ thống VNACCS/VCIS. 

Song song với ứng dụng AI, công ty cũng cần triển khai công nghệ OCR kết hợp 

xử lý dữ liệu thông minh nhằm tự động trích xuất thông tin từ chứng từ scan như invoice, 

packing list hoặc vận đơn. Thay vì nhập liệu thủ công, hệ thống sẽ tự động nhận diện và 

điền các trường dữ liệu lên tờ khai hải quan, giúp giảm đáng kể thời gian xử lý và hạn 

chế sai sót do thao tác nhập liệu thủ công. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp kỳ vọng 

có thể giảm khoảng 40–50% thời gian nhập liệu cho mỗi lô hàng xuất khẩu FCL. 

Đến giai đoạn 2029–2030, công ty sẽ hoàn thiện hệ sinh thái số thông qua việc 

kết nối API với các hệ thống bên ngoài như hệ thống hải quan điện tử, hãng tàu, cảng 

biển và Cổng thông tin FTA (FTAP). Khi đó, dữ liệu về lịch tàu, thời gian cắt máng, 

trạng thái container hoặc thông tin ưu đãi thuế quan sẽ được cập nhật tự động và đồng 

bộ trên cùng một nền tảng quản lý. Ví dụ, khi hãng tàu thay đổi lịch ETD hoặc closing 
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time, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến nhân viên phụ trách và khách hàng liên 

quan nhằm hạn chế rủi ro trễ chuyến tàu. Đồng thời, việc kết nối với FTAP sẽ giúp doanh 

nghiệp tra cứu nhanh quy tắc xuất xứ và biểu thuế ưu đãi của từng FTA ngay trên hệ 

thống nội bộ. 

Sau quá trình triển khai lộ trình kinh tế số, Công ty Hichina kỳ vọng sẽ hình thành 

mô hình vận hành hiện đại với khả năng xử lý hồ sơ nhanh chóng, dữ liệu được đồng bộ 

theo thời gian thực và giảm đáng kể sự phụ thuộc vào quy trình thủ công. Kết quả dự 

kiến đến năm 2030 là thời gian xử lý trung bình mỗi lô hàng giảm khoảng 50%, tỷ lệ sai 

sót khai báo giảm xuống dưới 1% và trên 70% khách hàng sử dụng thường xuyên cổng 

thông tin điện tử của công ty để theo dõi dịch vụ. 

d. Điều kiện thực hiện 

Để triển khai hiệu quả lộ trình kinh tế số, trước hết Công ty Hichina cần xây dựng 

kế hoạch đầu tư ngân sách công nghệ thông tin theo từng giai đoạn cụ thể thay vì đầu tư 

đồng loạt trong cùng một thời điểm. Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp nên ưu tiên các 

giải pháp có khả năng mang lại hiệu quả đầu tư cao (ROI – Return on Investment) như 

hệ thống quản lý hồ sơ điện tử, chữ ký số, customer portal hoặc phần mềm hỗ trợ khai 

báo hải quan. Việc ưu tiên các giải pháp này nhằm giúp công ty nhanh chóng cải thiện 

hiệu quả xử lý hồ sơ, giảm chi phí nhân sự và hạn chế sai sót trong quá trình nhập liệu 

ngay từ năm đầu triển khai. Đồng thời, việc đầu tư theo từng giai đoạn cũng giúp doanh 

nghiệp dễ dàng đánh giá hiệu quả thực tế của từng hệ thống trước khi tiếp tục mở rộng 

sang các công nghệ phức tạp hơn như AI hoặc kết nối API tự động. Đây là điều kiện cần 

thiết nhằm hạn chế rủi ro đầu tư dàn trải, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục 

tiêu và phù hợp với năng lực tài chính của doanh nghiệp. 

Bên cạnh yếu tố tài chính, công ty cần hợp tác với các doanh nghiệp fintech và 

legaltech có kinh nghiệm trong lĩnh vực hải quan – logistics nhằm đảm bảo hệ thống số 

hóa được xây dựng phù hợp với đặc thù nghiệp vụ thực tế. Các công ty fintech sẽ hỗ trợ 

doanh nghiệp triển khai các giải pháp liên quan đến thanh toán điện tử, hóa đơn điện tử, 

quản lý công nợ và tích hợp cổng thanh toán trực tuyến trên customer portal. Việc hợp 

tác với các đơn vị fintech giúp Hichina rút ngắn thời gian xử lý thanh toán, hạn chế thao 

tác thủ công và tăng tính minh bạch trong quá trình giao dịch với khách hàng. Đồng 

thời, khách hàng cũng có thể dễ dàng thanh toán phí dịch vụ trực tuyến mà không cần 

thực hiện nhiều thủ tục giấy tờ như trước. 

Trong khi đó, các công ty legaltech sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống 

quản lý hồ sơ và dữ liệu pháp lý liên quan đến hoạt động hải quan, FTA và chứng từ 

điện tử. Các đơn vị này có kinh nghiệm trong việc số hóa quy trình pháp lý, tích hợp 

chữ ký số, lưu trữ chứng từ điện tử và đảm bảo tính pháp lý của dữ liệu trong môi trường 

số. Việc hợp tác với các công ty legaltech giúp Hichina giảm rủi ro sai sót pháp lý trong 
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quá trình khai báo hải quan, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật nhanh các thay đổi 

liên quan đến chính sách hải quan và quy định thương mại quốc tế. Đây là yếu tố đặc 

biệt quan trọng trong bối cảnh các quy định về chứng từ điện tử, xuất xứ hàng hóa và 

quản lý dữ liệu ngày càng được siết chặt. 

Ngoài ra, việc hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ có chuyên môn trong lĩnh 

vực logistics còn giúp công ty đảm bảo khả năng kết nối dữ liệu với hệ thống 

VNACCS/VCIS, hãng tàu, cảng biển và cổng thông tin FTA trong tương lai. Điều này 

tạo nền tảng để Hichina xây dựng hệ sinh thái số đồng bộ, nâng cao khả năng xử lý dữ 

liệu theo thời gian thực và cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng. Đồng thời, việc sử 

dụng giải pháp từ các đơn vị có kinh nghiệm chuyên ngành cũng giúp doanh nghiệp tiết 

kiệm thời gian triển khai, giảm chi phí sửa đổi hệ thống và hạn chế rủi ro kỹ thuật trong 

quá trình vận hành thực tế. 

3.3.3.6. Thực hiện lộ trình kinh tế xanh 

a. Cơ sở đề xuất 

Trong những năm gần đây, xu hướng phát triển bền vững và thương mại xanh 

đang trở thành yêu cầu bắt buộc đối với hoạt động xuất khẩu trên phạm vi toàn cầu. Đặc 

biệt, Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục là một trong những thị trường xuất khẩu quan 

trọng của Việt Nam trong năm 2025, đồng thời cũng là khu vực đi đầu trong việc ban 

hành và áp dụng các tiêu chuẩn môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu. Bên cạnh các 

yêu cầu truyền thống về chất lượng và an toàn sản phẩm, doanh nghiệp xuất khẩu ngày 

nay còn phải đáp ứng các quy định liên quan đến phát triển bền vững, giảm phát thải 

carbon và truy xuất nguồn gốc trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Đáng chú ý, nhiều chính 

sách xanh của EU đã và đang được triển khai như Quy định chống mất rừng của Liên 

minh châu Âu (EUDR), Quy định thiết kế sinh thái cho sản phẩm bền vững (ESPR) và 

Chỉ thị thẩm định trách nhiệm bền vững của doanh nghiệp (CS3D). Điều này tạo ra áp 

lực đáng kể đối với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam khi phải chuẩn bị thêm nhiều hồ 

sơ và tài liệu liên quan đến môi trường trong quá trình xuất khẩu hàng hóa sang EU. 

Trong khi đó, phần lớn doanh nghiệp vẫn còn thiếu kiến thức chuyên môn về các quy 

định xanh quốc tế và gặp khó khăn trong việc chuẩn bị hồ sơ phù hợp. Đây chính là cơ 

hội để Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina mở rộng dịch vụ theo 

hướng tư vấn xanh và hỗ trợ khách hàng tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường quốc tế. 

Việc chủ động xây dựng lộ trình kinh tế xanh không chỉ giúp công ty nâng cao năng lực 

cạnh tranh mà còn tạo hình ảnh doanh nghiệp logistics phát triển bền vững và phù hợp 

với xu hướng thương mại toàn cầu trong tương lai. 

b. Mục tiêu của giải pháp 

Giải pháp này được đề xuất nhằm từng bước xây dựng Hichina trở thành doanh 

nghiệp dịch vụ hải quan và logistics phát triển theo định hướng xanh và bền vững. Trong 
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giai đoạn đến năm 2026, công ty hướng đến mục tiêu đào tạo toàn bộ nhân viên về các 

quy định môi trường của EU như EUDR, ESPR và CS3D, đồng thời xây dựng các gói 

dịch vụ tư vấn xanh dành cho khách hàng xuất khẩu sang thị trường EU. Việc trang bị 

kiến thức chuyên môn sẽ giúp nhân viên có khả năng hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ 

môi trường và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu từ thị trường quốc tế. 

Đến năm 2028, doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành đơn vị hải quan – logistics 

được chứng nhận là đối tác xanh bởi các tổ chức uy tín trong ngành. Đây không chỉ là 

minh chứng cho định hướng phát triển bền vững của công ty mà còn giúp nâng cao uy 

tín thương hiệu và khả năng thu hút khách hàng xuất khẩu sang các thị trường yêu cầu 

tiêu chuẩn môi trường cao. 

c. Nội dung thực hiện 

Để triển khai hiệu quả lộ trình kinh tế xanh, trước hết Công ty Hichina cần tổ 

chức các chương trình đào tạo chuyên sâu cho toàn bộ nhân viên liên quan đến các quy 

định môi trường quốc tế đang được áp dụng tại EU và các thị trường lớn khác. Nội dung 

đào tạo sẽ tập trung vào các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, báo cáo phát 

thải carbon, trách nhiệm bền vững trong chuỗi cung ứng và các tiêu chuẩn môi trường 

đối với hàng hóa xuất khẩu. Sau mỗi đợt đào tạo, công ty sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá 

nội bộ nhằm đảm bảo nhân viên có khả năng tư vấn và hỗ trợ khách hàng xử lý hồ sơ 

môi trường trong thực tế. 

Song song với hoạt động đào tạo, doanh nghiệp cần xây dựng bộ tài liệu hướng 

dẫn nội bộ liên quan đến việc tuân thủ các quy định EUDR, ESPR và CS3D. Bộ tài liệu 

này sẽ bao gồm danh mục chứng từ môi trường cần chuẩn bị cho từng nhóm hàng hóa, 

quy trình kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và hướng dẫn hỗ trợ khách hàng giải trình khi 

có yêu cầu từ đối tác nước ngoài hoặc cơ quan kiểm tra. Ví dụ, đối với khách hàng xuất 

khẩu gỗ sang EU, nhân viên công ty sẽ hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ truy 

xuất nguồn gốc nguyên liệu nhằm đáp ứng yêu cầu chống mất rừng theo EUDR trước 

khi tiến hành khai báo xuất khẩu. 

Bên cạnh việc nâng cao năng lực nội bộ, Hichina cần chủ động hợp tác với các 

đơn vị tư vấn môi trường, tổ chức kiểm định và doanh nghiệp cấp chứng nhận xanh 

nhằm mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Thông qua việc liên kết với 

các đối tác chuyên môn, công ty có thể hỗ trợ khách hàng thực hiện đánh giá phát thải 

carbon, đăng ký chứng nhận ISO 4001 hoặc chứng nhận carbon neutral phục vụ xuất 

khẩu. Việc hợp tác này giúp doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở vai trò khai báo hải quan 

mà còn trở thành đơn vị hỗ trợ toàn diện về tuân thủ môi trường cho khách hàng xuất 

khẩu. 

Ngoài hoạt động hỗ trợ khách hàng, công ty cũng cần thực hiện chuyển đổi nội 

bộ theo hướng văn phòng xanh bằng cách số hóa quy trình xử lý hồ sơ, giảm sử dụng 
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giấy tờ và triển khai mô hình làm việc “văn phòng không giấy” trước năm 2027. Toàn 

bộ chứng từ nội bộ sẽ được xử lý thông qua hệ thống điện tử, chữ ký số và lưu trữ đám 

mây nhằm giảm lượng giấy in, tiết kiệm chi phí văn phòng và nâng cao hiệu quả quản 

lý dữ liệu. Đây cũng là bước đi quan trọng giúp doanh nghiệp thể hiện cam kết thực tế 

đối với phát triển bền vững thay vì chỉ dừng ở hoạt động tư vấn cho khách hàng. 

Sau quá trình triển khai, công ty kỳ vọng có thể hình thành hình ảnh doanh nghiệp 

logistics xanh, nâng cao khả năng cạnh tranh đối với nhóm khách hàng xuất khẩu sang 

EU và gia tăng doanh thu từ các dịch vụ tư vấn môi trường, hỗ trợ chứng nhận xanh và 

khai báo hải quan tích hợp. 

d. Điều kiện thực hiện 

Để triển khai hiệu quả lộ trình kinh tế xanh, trước hết cần có sự cam kết trực tiếp 

từ ban lãnh đạo công ty trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp xanh và định hướng 

phát triển bền vững trong dài hạn. Ban lãnh đạo cần đóng vai trò định hướng, ban hành 

chính sách giảm sử dụng giấy tờ, khuyến khích nhân viên áp dụng quy trình số hóa và 

lồng ghép yếu tố môi trường vào hoạt động quản trị doanh nghiệp. Mục đích của việc 

xây dựng văn hóa doanh nghiệp xanh là giúp toàn bộ nhân viên nhận thức rõ trách nhiệm 

bảo vệ môi trường và tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai các giải pháp xanh 

trong thực tế hoạt động của công ty. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần đầu tư ngân sách cho hoạt động đào tạo và xây 

dựng tài liệu nội bộ liên quan đến quy định môi trường quốc tế. Việc đào tạo chuyên 

môn giúp nhân viên cập nhật kịp thời các yêu cầu mới của EU và nâng cao khả năng hỗ 

trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ môi trường đúng quy định. Đồng thời, bộ tài liệu nội bộ 

được xây dựng bài bản sẽ giúp chuẩn hóa quy trình tư vấn, giảm sai sót và đảm bảo tính 

thống nhất giữa các bộ phận khi xử lý hồ sơ liên quan đến EUDR, ESPR hoặc CS3D. 

Đây là điều kiện quan trọng nhằm giúp Hichina từng bước hình thành năng lực tư vấn 

xanh chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng dịch vụ đối với khách hàng xuất khẩu. 

Ngoài ra, công ty cần thiết lập quan hệ hợp tác ổn định với các đơn vị tư vấn môi 

trường, tổ chức kiểm định và doanh nghiệp cấp chứng nhận xanh. Việc hợp tác này nhằm 

giúp doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận các tiêu chuẩn môi trường quốc tế mới, đồng 

thời hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục chứng nhận phát thải hoặc đánh giá chuỗi 

cung ứng bền vững một cách thuận lợi hơn. Mục đích của việc xây dựng mạng lưới đối 

tác chuyên môn là giúp Hichina mở rộng phạm vi dịch vụ, gia tăng giá trị hỗ trợ khách 

hàng và nâng cao lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực logistics xanh. 

3.3.3.7. Thực hiện lộ trình kinh tế tuần hoàn  

a. Cơ sở đề xuất 

Kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu hướng phát triển quan trọng của nền kinh tế 

toàn cầu nhằm hướng đến việc sử dụng tài nguyên hiệu quả, giảm phát sinh chất thải và 
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tăng cường tái sử dụng nguyên vật liệu trong sản xuất và tiêu dùng. Tại Việt Nam, kinh 

tế tuần hoàn cũng được xác định là một trong những định hướng phát triển bền vững 

trong giai đoạn tới. Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là doanh nghiệp xuất 

khẩu sang EU, yêu cầu liên quan đến tỷ lệ nguyên liệu tái chế, phát thải carbon và truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm ngày càng được siết chặt thông qua các quy định như ESPR. 

Đối với Công ty Hichina, việc ứng dụng kinh tế tuần hoàn không chỉ giúp giảm chi phí 

vận hành nội bộ thông qua việc hạn chế sử dụng giấy tờ và tối ưu tài nguyên văn phòng 

mà còn tạo lợi thế cạnh tranh trong hoạt động hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ xuất 

khẩu. Khi doanh nghiệp xuất khẩu cần chứng minh tỷ lệ nguyên liệu tái chế hoặc mức 

độ tuân thủ tiêu chuẩn môi trường, Hichina có thể đóng vai trò hỗ trợ khai báo và tư vấn 

hồ sơ phù hợp. Điều này góp phần mở rộng giá trị dịch vụ và nâng cao hình ảnh doanh 

nghiệp logistics phát triển bền vững. 

b. Mục tiêu của giải pháp 

Giải pháp này được đề xuất nhằm xây dựng mô hình vận hành theo hướng tiết 

kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường trong hoạt động của công ty. Trước hết, 

doanh nghiệp hướng đến mục tiêu giảm ít nhất 50% lượng chứng từ giấy nội bộ vào năm 

2027 và tiến tới sử dụng hoàn toàn hồ sơ điện tử vào năm 2030. Việc giảm sử dụng giấy 

tờ sẽ góp phần tiết kiệm chi phí lưu trữ, giảm thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao hiệu quả 

quản lý dữ liệu. 

Bên cạnh đó, công ty đặt mục tiêu hỗ trợ 100% khách hàng xuất khẩu sang EU 

chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan đến thành phần tái chế và phát thải carbon trong 

sản phẩm theo yêu cầu của ESPR và các quy định tương đương. Điều này sẽ giúp khách 

hàng nâng cao khả năng đáp ứng tiêu chuẩn môi trường quốc tế và hạn chế rủi ro phát 

sinh trong quá trình xuất khẩu. 

c. Nội dung thực hiện 

Để triển khai lộ trình kinh tế tuần hoàn, trước hết công ty sẽ chuyển đổi toàn bộ 

quy trình xử lý hồ sơ nội bộ sang hình thức điện tử, kết hợp sử dụng chữ ký số được cơ 

quan hải quan công nhận. Toàn bộ chứng từ như invoice, packing list, tờ khai hải quan 

và biên bản giao nhận sẽ được lưu trữ trên hệ thống đám mây thay cho hình thức lưu hồ 

sơ giấy truyền thống. Việc số hóa quy trình giúp doanh nghiệp giảm chi phí in ấn, hạn 

chế thất lạc hồ sơ và nâng cao khả năng truy xuất dữ liệu khi cần kiểm tra hoặc giải trình 

với cơ quan chức năng. 

Bên cạnh hoạt động số hóa nội bộ, công ty sẽ xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn và 

các template khai báo liên quan đến thành phần tái chế, phát thải carbon và truy xuất 

nguồn gốc nguyên liệu cho khách hàng xuất khẩu. Ví dụ, đối với doanh nghiệp xuất 

khẩu bao bì hoặc sản phẩm nhựa sang EU, Hichina sẽ hỗ trợ khách hàng chuẩn bị biểu 

mẫu khai báo tỷ lệ nhựa tái chế trong sản phẩm và hướng dẫn cách trình bày hồ sơ phù 
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hợp với yêu cầu ESPR. Việc chuẩn hóa các biểu mẫu khai báo sẽ giúp khách hàng tiết 

kiệm thời gian chuẩn bị hồ sơ và hạn chế sai sót trong quá trình xuất khẩu. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần triển khai quy trình thu hồi, tái sử dụng hoặc tái 

chế thiết bị điện tử và văn phòng phẩm nội bộ. Các thiết bị như máy tính, máy in hoặc 

linh kiện điện tử sau khi hết vòng đời sử dụng sẽ được phân loại để sửa chữa, tái sử dụng 

hoặc chuyển giao cho đơn vị tái chế chuyên nghiệp thay vì thải bỏ trực tiếp. Đồng thời, 

công ty sẽ khuyến khích nhân viên sử dụng tài liệu điện tử, hạn chế in ấn không cần thiết 

và áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong văn phòng nhằm giảm lượng chất 

thải phát sinh trong quá trình hoạt động. 

Sau quá trình triển khai, công ty kỳ vọng có thể giảm đáng kể chi phí văn phòng 

phẩm và lưu trữ hồ sơ, đồng thời xây dựng hình ảnh doanh nghiệp logistics vận hành 

theo định hướng xanh và bền vững. 

d. Điều kiện thực hiện 

Để thực hiện hiệu quả lộ trình kinh tế tuần hoàn, trước hết toàn bộ nhân viên công 

ty cần được đào tạo và cam kết chuyển đổi sang mô hình làm việc không giấy tờ. Việc 

đào tạo này nhằm giúp nhân viên hiểu rõ lợi ích của hồ sơ điện tử, nâng cao kỹ năng sử 

dụng chữ ký số và thay đổi thói quen xử lý công việc theo phương thức truyền thống. 

Mục đích của việc xây dựng cam kết nội bộ là tạo sự đồng bộ trong toàn doanh nghiệp, 

tránh tình trạng triển khai không thống nhất giữa các bộ phận. 

Bên cạnh đó, công ty cần đảm bảo hệ thống chữ ký số và lưu trữ đám mây hoạt 

động ổn định, có tính bảo mật cao và được cơ quan hải quan cũng như các đối tác liên 

quan công nhận hợp lệ. Điều này nhằm đảm bảo các chứng từ điện tử có giá trị pháp lý 

trong quá trình giao dịch và khai báo hải quan, đồng thời giúp doanh nghiệp duy trì hoạt 

động xử lý hồ sơ liên tục mà không phụ thuộc vào chứng từ giấy. Ngoài ra, việc đầu tư 

hệ thống lưu trữ ổn định còn giúp bảo vệ dữ liệu khách hàng, hạn chế rủi ro mất mát 

thông tin và tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế tuần hoàn 

trong dài hạn. 

3.4. Kiến nghị 

3.4.1. Đối với Nhà nước 

Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam ngày càng hội nhập sâu 

rộng với kinh tế thế giới, việc hoàn thiện môi trường pháp lý và cơ sở hạ tầng hỗ trợ 

logistics là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong 

nước. Vì vậy, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan theo hướng 

đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đồng bộ 

với các chuẩn mực quốc tế như WCO, WTO và ASEAN Single Window. Việc cải cách 

thủ tục hải quan không chỉ giúp doanh nghiệp giảm thời gian xử lý hồ sơ mà còn hạn 

chế các chi phí phát sinh trong quá trình thông quan hàng hóa. 
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Bên cạnh đó, Nhà nước cần đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng Cơ chế Một 

cửa Quốc gia (NSW), đồng thời tăng cường kết nối liên thông giữa các bộ, ngành trong 

hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Hiện nay, việc doanh 

nghiệp phải thực hiện nhiều thủ tục riêng biệt với các cơ quan quản lý khác nhau vẫn 

làm kéo dài thời gian xử lý hồ sơ và gia tăng chi phí logistics. Vì vậy, việc đồng bộ dữ 

liệu và xử lý hồ sơ trên cùng một nền tảng điện tử sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản 

lý nhà nước, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình khai báo và 

thông quan hàng hóa. 

Ngoài ra, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ cụ thể đối với các doanh nghiệp 

logistics vừa và nhỏ, trong đó có các đại lý hải quan, nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận 

quá trình chuyển đổi số một cách hiệu quả hơn. Các chính sách hỗ trợ có thể bao gồm 

ưu đãi vay vốn đầu tư công nghệ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hoặc 

khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số trong quản lý và khai báo hải quan. 

Điều này sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp logistics Việt Nam 

trong bối cảnh ngành logistics toàn cầu đang chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng số hóa. 

Bên cạnh yếu tố công nghệ, Nhà nước cũng cần tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến 

lược phát triển Logistics Việt Nam đến năm 2030, đặc biệt chú trọng đầu tư hạ tầng cảng 

biển, kho bãi và hệ thống giao thông kết nối cảng. Việc cải thiện hạ tầng logistics sẽ giúp 

giảm ùn tắc tại các khu vực cảng biển, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và giảm 

chi phí logistics tổng thể cho doanh nghiệp xuất khẩu. Đây là điều kiện quan trọng nhằm 

nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. 

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực khai báo hải 

quan, Nhà nước cần sớm ban hành quy định bắt buộc về đào tạo và cấp chứng chỉ hành 

nghề khai báo hải quan đối với nhân sự làm việc tại các đại lý hải quan. Việc chuẩn hóa 

đội ngũ nhân sự sẽ góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, hạn chế sai sót trong quá 

trình khai báo và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong ngành logistics và dịch vụ 

hải quan. 

3.4.2. Đối với các bên liên quan 

3.4.2.1. Đối với Cơ quan Thuế 

Cơ quan Thuế cần tăng cường phối hợp và chia sẻ dữ liệu với Cơ quan Hải quan 

trong hoạt động kiểm tra, xác minh giá trị hải quan và thuế xuất nhập khẩu nhằm hạn 

chế tình trạng chồng chéo trong quá trình quản lý doanh nghiệp. Việc đồng bộ thông tin 

giữa hai cơ quan không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tạo điều 

kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ thuế và thủ tục hải quan. Công 

ty cần tiếp tục đơn giản hóa quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với hàng xuất 

khẩu, đảm bảo doanh nghiệp được giải quyết hoàn thuế đúng thời hạn và đầy đủ theo 

quy định. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ dòng tiền và khả năng lưu 
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chuyển vốn của doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt trong bối cảnh chi phí logistics và chi 

phí vốn ngày càng gia tăng. Ngoài ra, Cơ quan Thuế cũng cần chủ động cung cấp các 

hướng dẫn kịp thời liên quan đến chính sách thuế trong các hiệp định thương mại tự do 

mới, đặc biệt là các quy định về thuế suất ưu đãi và quy tắc xuất xứ hàng hóa. Việc cập 

nhật thông tin đầy đủ và rõ ràng sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế sai sót trong quá trình 

khai báo và tận dụng hiệu quả các ưu đãi từ FTA. 

3.4.2.2. Đối với Cơ quan Hải quan 

Cơ quan Hải quan cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng 

đơn giản hóa và tự động hóa quy trình phân luồng kiểm tra hải quan. Đồng thời, cần 

tăng tỷ lệ phân luồng xanh đối với các doanh nghiệp có lịch sử tuân thủ tốt nhằm rút 

ngắn thời gian thông quan và giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp xuất khẩu. Việc áp 

dụng cơ chế quản lý rủi ro hiệu quả sẽ giúp cơ quan hải quan vừa đảm bảo công tác kiểm 

soát nhà nước vừa tạo thuận lợi thương mại cho doanh nghiệp. Đồng thời, cơ quan hải 

quan cần tăng cường tổ chức các buổi đối thoại, hội thảo và tập huấn chuyên ngành 

nhằm cập nhật kịp thời cho cộng đồng doanh nghiệp về các thay đổi liên quan đến chính 

sách hải quan, kiểm tra chuyên ngành và các hiệp định thương mại tự do mới. Việc duy 

trì cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng tuân 

thủ pháp luật và hạn chế các sai sót trong quá trình khai báo. Cơ quan Hải quan cần hỗ 

trợ các đại lý hải quan và doanh nghiệp logistics trong việc kết nối hệ thống nội bộ với 

VNACCS/VCIS, Cổng FTAP và Cơ chế Một cửa Quốc gia thông qua API mở. Điều này 

sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, đồng thời 

nâng cao khả năng tự động hóa và đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống liên quan. 

Bên cạnh đó, cần tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh chương trình Doanh nghiệp Ưu 

tiên (AEO) nhằm tạo thêm các ưu đãi về thủ tục thông quan cho những doanh nghiệp 

đáp ứng tốt tiêu chuẩn tuân thủ hải quan và quản lý chuỗi cung ứng an toàn. Đây sẽ là 

động lực để doanh nghiệp chủ động nâng cao năng lực quản trị và chất lượng hoạt động 

xuất nhập khẩu. 

3.4.2.3. Đối với Hiệp hội Logistics Việt Nam (VLA) và Hiệp hội Đại lý Hải quan 

Hiệp hội Logistics Việt Nam (VLA) và Hiệp hội Đại lý Hải quan cần tăng cường 

tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu và các kỳ thi chứng chỉ hành nghề khai báo hải 

quan theo hướng chuẩn hóa và cập nhật thường xuyên theo sự thay đổi của pháp luật. 

Việc nâng cao chất lượng đào tạo sẽ góp phần chuẩn hóa đội ngũ nhân sự trong ngành 

logistics và dịch vụ hải quan, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh 

tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Song song, các hiệp hội cần xây dựng diễn đàn 

trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giữa các doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực khai báo hải quan và logistics. Việc hình thành cộng đồng chia sẻ chuyên 

môn sẽ giúp doanh nghiệp cập nhật nhanh các tình huống phát sinh thực tế, đồng thời 
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nâng cao khả năng phối hợp và học hỏi kinh nghiệm trong quá trình xử lý nghiệp vụ, 

các hiệp hội cũng cần đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà 

nước thông qua việc tổng hợp và đề xuất các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá 

trình thực hiện thủ tục hải quan và chính sách xuất nhập khẩu. Điều này sẽ góp phần hỗ 

trợ cơ quan chức năng hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng phù hợp hơn với thực 

tiễn hoạt động của doanh nghiệp.Cùng với đó, VLA và Hiệp hội Đại lý Hải quan cần 

tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp thành viên trong việc tiếp cận thông tin về các hiệp định 

thương mại tự do mới, yêu cầu thị trường xuất khẩu và xu hướng xanh hóa chuỗi cung 

ứng toàn cầu. Đây là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp logistics và xuất khẩu Việt 

Nam nâng cao khả năng thích ứng và tận dụng hiệu quả cơ hội từ quá trình hội nhập 

kinh tế quốc tế. 

3.5. Những bài học kinh nghiệm và đóng góp của khóa luận cho doanh nghiệp 

3.5.1. Bài học từ chương trình thực tập tốt nghiệp 

Qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina 

– Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả đã có cơ hội tiếp cận trực tiếp 

với môi trường làm việc thực tế trong lĩnh vực khai báo hải quan và logistics xuất khẩu. 

Đây không chỉ là cơ hội để vận dụng kiến thức đã được học tại nhà trường mà còn giúp 

tác giả tích lũy nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng phục vụ cho định hướng nghề 

nghiệp trong tương lai. 

Trước hết, quá trình thực tập giúp tác giả nhận thấy rõ sự khác biệt giữa lý thuyết 

và thực tiễn trong hoạt động thủ tục hải quan. Nếu như trong giáo trình, quy trình khai 

báo hải quan thường được trình bày theo hướng chuẩn hóa và tuần tự, thì trong thực tế 

doanh nghiệp, nhân viên phải thường xuyên xử lý các tình huống phát sinh liên quan 

đến chứng từ, lịch tàu, hệ thống VNACCS/VCIS hoặc yêu cầu từ khách hàng và cơ quan 

hải quan. Điều này đòi hỏi người làm nghiệp vụ không chỉ nắm vững kiến thức chuyên 

môn mà còn phải có khả năng linh hoạt, chủ động và xử lý tình huống nhanh chóng 

trong môi trường áp lực cao. 

Bên cạnh đó, tác giả nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc kiểm tra chứng 

từ một cách cẩn thận và chính xác trước khi thực hiện khai báo hải quan. Trong thực tế, 

chỉ một sai sót nhỏ như nhầm mã HS, sai số lượng hàng hóa hoặc thiếu chứng từ cũng 

có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng như hàng bị giữ tại cảng, phát sinh chi phí 

lưu container, bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng của 

khách hàng. Từ đó, tác giả rút ra bài học quan trọng về tính cẩn thận, tỉ mỉ và tinh thần 

trách nhiệm trong công việc liên quan đến nghiệp vụ hải quan. 

Ngoài kỹ năng chuyên môn, quá trình thực tập cũng giúp tác giả nâng cao kỹ 

năng giao tiếp và làm việc nhóm. Hoạt động khai báo hải quan xuất khẩu FCL đòi hỏi 

sự phối hợp liên tục giữa nhiều bộ phận trong doanh nghiệp như Chứng từ, Hiện trường 
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và Kế toán, đồng thời phải làm việc với nhiều bên liên quan như hãng tàu, cảng biển, cơ 

quan hải quan và khách hàng. Thực tế này cho thấy khả năng truyền đạt thông tin rõ 

ràng, phản hồi nhanh và phối hợp hiệu quả giữa các bên là yếu tố rất quan trọng nhằm 

đảm bảo tiến độ xử lý lô hàng. 

Bên cạnh đó, tác giả cũng nhận thấy rằng việc thường xuyên cập nhật quy định 

pháp luật là yêu cầu bắt buộc đối với nhân sự làm việc trong lĩnh vực hải quan và 

logistics. Các quy định liên quan đến Luật Hải quan, chính sách quản lý xuất nhập khẩu, 

thông tư hướng dẫn và các hiệp định thương mại tự do thay đổi tương đối thường xuyên. 

Vì vậy, nhân viên nghiệp vụ cần duy trì tinh thần tự học, chủ động tìm hiểu thông tin 

mới và trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp để nâng cao chuyên môn và hạn chế sai 

sót trong quá trình làm việc. 

Ngoài ra, quá trình tiếp xúc trực tiếp với hệ thống VNACCS/VCIS và các phần 

mềm quản lý nội bộ tại doanh nghiệp giúp tác giả hiểu rõ hơn vai trò của công nghệ 

trong hoạt động hải quan hiện đại. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp rút ngắn 

thời gian xử lý hồ sơ mà còn góp phần giảm sai sót nhập liệu, nâng cao khả năng quản 

lý dữ liệu và cải thiện hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận. Từ đó, tác giả nhận thức rằng 

chuyển đổi số là xu hướng tất yếu đối với các doanh nghiệp logistics trong bối cảnh hiện 

nay. 

Cuối cùng, một trong những bài học quan trọng nhất mà tác giả rút ra trong quá 

trình thực tập là ý thức về đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ pháp luật trong hoạt động 

khai báo hải quan. Công việc liên quan đến hải quan yêu cầu tính trung thực, minh bạch 

và trách nhiệm cao bởi bất kỳ hành vi khai sai hoặc gian lận nào cũng có thể gây hậu 

quả pháp lý nghiêm trọng cho cả doanh nghiệp và khách hàng. Điều này giúp tác giả 

nhận thức rõ hơn vai trò và trách nhiệm của người làm nghề logistics – hải quan trong 

hoạt động thương mại quốc tế. 

3.5.2. Những đóng góp của khóa luận cho doanh nghiệp 

Khóa luận với đề tài “Hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan hàng xuất khẩu 

nguyên container (FCL) tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế Hichina - Văn 

phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh” không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn 

có những đóng góp thực tiễn đối với doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả hoạt 

động thủ tục hải quan và định hướng phát triển trong tương lai. 

Trước hết, khóa luận đã hệ thống hóa một cách tương đối đầy đủ và có cơ sở khoa 

học toàn bộ quy trình thủ tục hải quan hàng xuất khẩu nguyên container đang được áp 

dụng tại Hichina. Thông qua việc phân tích thực trạng hoạt động của doanh nghiệp, khóa 

luận đã chỉ ra những ưu điểm cần tiếp tục phát huy như khả năng xử lý hồ sơ nhanh và 

tinh thần phối hợp giữa các bộ phận, đồng thời nhận diện các hạn chế còn tồn tại liên 

quan đến kiểm tra chứng từ, phối hợp nội bộ và ứng dụng công nghệ trong quản lý hồ 
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sơ. Việc đánh giá toàn diện này giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ ràng hơn về hiệu quả 

hoạt động hiện tại và các vấn đề cần cải thiện trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, khóa luận đã đề xuất quy trình hoàn thiện thủ tục hải quan FCL theo 

hướng khoa học và có tính ứng dụng thực tiễn cao. Trong đó, việc bổ sung bước kiểm 

tra chéo hồ sơ và bước đánh giá sau thông quan là những giải pháp cụ thể giúp doanh 

nghiệp hạn chế sai sót và nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng trong quá trình khai 

báo hải quan. Đặc biệt, các giải pháp này có thể triển khai ngay trong thực tế mà không 

đòi hỏi chi phí đầu tư quá lớn, phù hợp với quy mô hoạt động hiện tại của doanh nghiệp. 

Ngoài ra, khóa luận cũng tích hợp và phân tích các dữ liệu cập nhật từ Báo cáo 

Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2025 nhằm đánh giá bối cảnh phát triển của ngành 

logistics và hoạt động xuất khẩu trong giai đoạn hiện nay. Việc sử dụng các số liệu thực 

tế giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở để nhận diện xu hướng thị trường, nhu cầu của 

khách hàng và các cơ hội phát triển dịch vụ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày 

càng sâu rộng. 

Một đóng góp quan trọng khác của khóa luận là việc đề xuất nhóm giải pháp phát 

triển doanh nghiệp theo hướng chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn phù hợp 

với định hướng phát triển của Chính phủ Việt Nam và xu hướng thương mại toàn cầu. 

Các giải pháp như số hóa quy trình nghiệp vụ, ứng dụng AI hỗ trợ khai báo hải quan, 

phát triển dịch vụ tư vấn xanh hoặc xây dựng mô hình văn phòng không giấy đều là 

những định hướng có giá trị tham khảo thực tiễn đối với chiến lược phát triển trung và 

dài hạn của Hichina trong tương lai. 

Bên cạnh đó, khóa luận đã xây dựng hệ thống mục tiêu và chỉ tiêu KPI cụ thể cho 

giai đoạn 2026–2030 như tỷ lệ sai sót trong khai báo, thời gian xử lý hồ sơ, mức độ số 

hóa quy trình hoặc tốc độ tăng trưởng doanh thu dịch vụ. Đây là cơ sở giúp ban lãnh đạo 

doanh nghiệp dễ dàng theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động và xây dựng kế hoạch cải 

thiện phù hợp theo từng giai đoạn phát triển. 

Ngoài các giải pháp nội bộ, khóa luận cũng đưa ra các kiến nghị đối với Nhà 

nước, Cơ quan Hải quan, Cơ quan Thuế và các hiệp hội ngành nghề nhằm phản ánh 

những khó khăn, vướng mắc thực tế trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan tại doanh 

nghiệp. Những kiến nghị này có thể được Hichina sử dụng làm cơ sở tham khảo trong 

quá trình tham gia đóng góp ý kiến thông qua các hiệp hội logistics hoặc các chương 

trình đối thoại với cơ quan quản lý nhà nước. Qua đó, khóa luận không chỉ góp phần hỗ 

trợ doanh nghiệp hoàn thiện hoạt động nội bộ mà còn mang ý nghĩa tham khảo đối với 

việc nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành logistics và thủ tục hải quan trong thực tiễn. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Trên cơ sở những vấn đề lý luận và thực trạng đã phân tích ở các chương trước, 

Chương 3 đã đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan đối 

với hàng xuất khẩu nguyên container (FCL) tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Quốc tế Hichina - Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các giải pháp được 

xây dựng theo định hướng đồng bộ giữa hoàn thiện nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản 

trị và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động hải quan - logistics. 

Cụ thể, chương đã đề xuất nhóm giải pháp liên quan đến việc chuẩn hóa quy trình 

kiểm tra chứng từ, nâng cao hiệu quả khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS, tăng 

cường phối hợp giữa các bộ phận nội bộ và giảm thiểu sai sót trong quá trình xử lý hồ 

sơ. Đồng thời, chương cũng nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số thông qua việc triển 

khai hệ thống quản lý hồ sơ điện tử, customer portal, dashboard theo dõi tiến độ và ứng 

dụng AI trong hỗ trợ phân loại mã HS và kiểm tra dữ liệu khai báo. 

Bên cạnh đó, khóa luận còn đưa ra các định hướng phát triển doanh nghiệp theo 

xu hướng kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn nhằm giúp Hichina thích ứng với 

các yêu cầu mới của thị trường quốc tế và xu hướng phát triển bền vững của ngành 

logistics toàn cầu. Các giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển dịch 

vụ tích hợp, mở rộng thị trường và chăm sóc khách hàng cũng được đề xuất nhằm nâng 

cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong dài hạn. 

Ngoài các giải pháp nội bộ, chương còn đưa ra một số kiến nghị đối với Nhà 

nước, Cơ quan Hải quan, Cơ quan Thuế và các hiệp hội ngành nghề nhằm góp phần 

hoàn thiện môi trường pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập 

khẩu và logistics tại Việt Nam. Nhìn chung, các giải pháp và kiến nghị được đề xuất 

trong chương có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, đồng 

thời góp phần nâng cao chất lượng quy trình thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu 

nguyên container tại Hichina trong thời gian tới. 
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KẾT LUẬN CHUNG 

Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam ngày càng phát triển và 

hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, thủ tục hải quan giữ vai trò quan trọng trong 

việc đảm bảo quá trình lưu thông hàng hóa quốc tế diễn ra nhanh chóng, an toàn và đúng 

quy định pháp luật. Đối với hoạt động xuất khẩu hàng nguyên container (FCL), việc 

thực hiện thủ tục hải quan hiệu quả không chỉ giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian 

thông quan mà còn góp phần giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh trên 

thị trường quốc tế. 

Thông qua quá trình nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan 

hàng xuất khẩu nguyên container (FCL) tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc 

tế Hichina - Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh”, khóa luận đã hệ thống 

hóa cơ sở lý luận liên quan đến hoạt động xuất khẩu và quy trình thủ tục hải quan, đồng 

thời phân tích thực trạng quy trình thực hiện tại doanh nghiệp. Qua đó, đề tài đã chỉ ra 

những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân còn tồn tại trong quá trình thực hiện thủ tục hải 

quan tại công ty. 

Trên cơ sở đó, khóa luận đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình 

thủ tục hải quan theo hướng nâng cao hiệu quả nghiệp vụ, tăng cường ứng dụng công 

nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và định hướng phát triển phù hợp với xu 

hướng chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế. Đồng thời, đề tài cũng đưa ra 

một số kiến nghị đối với các cơ quan quản lý và các bên liên quan nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi hơn cho hoạt động logistics và xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu, song do hạn chế về thời 

gian, kinh nghiệm thực tiễn và phạm vi tiếp cận số liệu nên khóa luận khó tránh khỏi 

những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý 

thầy cô và doanh nghiệp để hoàn thiện hơn trong các nghiên cứu tiếp theo. 
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